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triển khai nhiệm vụ thời gian tới
PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2018
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm 2018, thiên tai trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến rất phức tạp, cực đoan, vượt nhiều mốc lịch sử, thiệt hại kinh tế ước tính 146 tỷ USD
, điển hình như: Lũ lụt đồng thời trên 283 con sông/23 tỉnh của Trung Quốc làm 99 người chết, mất tích, hơn 23 triệu người bị ảnh hưởng và thiệt hại 3,87 tỉ USD; lũ lụt tại Ấn Độ làm 1.029 người chết; lũ, lũ quét, sạt lở đất ở miền Nam Nhật Bản gây vỡ đê làm trên 235 người chết và mất tích; siêu bão tại Hoa Kỳ thiệt hại 32 tỷ USD; 02 trận sóng thần tại Indonesia làm 3.258 người chết và mất tích, 1.485 người bị thương; mưa lớn gây vỡ đập trên sông Mê Công tại Lào làm 158 người chết và mất tích, ảnh hưởng đến  hơn 7.000 hộ dân; nắng nóng, hạn hán lịch sử ở Châu Âu, Nam Mỹ, Úc, Nam Phi và nhiều nơi trên thế giới,... 
Tại Việt Nam, thiên tai năm 2018, không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng vẫn là năm có nhiều thiên tai lớn cùng những yếu tố cực đoan, dị thường diễn ra trên khắp các vùng miền trên cả nước với 16/21 hình thái thiên tai, cụ thể: 14 cơn bão và ATNĐ, 212 trận dông, lốc sét; 15 trận lũ, lũ quét, sạt lở đất lớn; 09 đợt gió mạnh trên biển; 04 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng; lũ thượng nguồn sông Cửu Long kéo dài và ở mức cao nhất kể từ 2011; triều cường vượt mốc lịch sử tại một số tỉnh Nam Bộ; sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ven biển miền Trung (chi tiết một số trận thiên tai điển hình có phụ lục kèm theo).
Thiệt hại do thiên tai gây ra đã giảm nhiều so với trung bình nhiều năm, nhất là những năm gần đây
, cụ thể năm 2018 có: 224 người chết và mất tích (92 người do mưa lũ (chiếm 41%); 82 người do lũ quét, sạt lở đất (chiếm 37%); 50 người do các thiên tai khác (chiếm 22%)); 1.967 nhà bị đổ, trôi; 31.335 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp; 261.377 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; 43.159 ha cây công nghiệp, cây ăn quả bị đổ, gãy; 29.400 con gia súc và 774.427 con gia cầm bị chết; 11.900 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 884 km đê, kè, kênh mương, bờ bao và 8,4 triệu m3 đất đá đường Quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt; hơn 86 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 107 tầu thuyền bị chìm do bão, ATNĐ/467 tầu, thuyền bị chìm. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 20.000 tỷ đồng (có phụ lục kèm theo).
Bên cạnh những thiệt hại về vật chất nêu trên, thiên tai cũng đã làm đình trệ sản xuất, cản trở giao thương, làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ thiết yếu tại nhiều khu vực, nhất là khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Những tháng đầu năm 2019, thiên tai đã xảy ra ở khắp các vùng miền trên cả nước: mưa lớn cực đoan, mưa đá, giông lốc, sạt lở bờ sông, bờ biển,... nhất là tại khu vực miền núi phía Bắc, gây thiệt hại người và tài sản. Gần đây nhất, từ ngày 25/5 đến ngày 01/6, các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to
, gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Yên Bái. Thiên tai từ đầu năm đã làm 23 người chết và mất tích (lốc sét 13; mưa lũ, sạt lở đất 08, bão 02); 36 người bị thương và thiệt hại lớn về hoa mau, tài sản của nhân dân. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trong các trận thiên tai lớn, cùng với việc  thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai (NQ 76) của các Bộ, ngành và địa phương, người dân nên công tác phòng, chống thiên tai đã được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Một số kết quả nổi bật đạt được trong năm qua như sau:
1. Chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở và người dân được cung cấp thường xuyên thông tin về dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ thuật ứng phó; nhiều nơi được đào tạo, tập huấn, diễn tập nên nhận thức đầy đủ hơn từ công tác phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các hoạt động thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng được đẩy mạnh và có nhiều cải tiến với nhiều hình thức phong phú hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ các phương tiện hiện đại (phát thanh, truyền hình, website, facebook, tin nhắn viber, SM) với các công cụ truyền thống (loa phóng thanh, loa cầm tay, cồng chiêng, tù và, trống phách vv…); tần suất cung cấp thông tin được tăng lên nhiều lần, phản ánh kịp thời các diễn biến và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Tổ chức các cuộc thi phim, phóng sự, câu chuyện truyền thanh, cụ thể: đã có 78 tác phẩm dự thi sáng tác câu chuyện truyền thanh (với 21 tác phẩm phát trên VOV1); phát hành 30.000 bản tin PCTT; xây dựng website song ngữ Việt-Anh, với 1.586.327 lượt truy cập, trên 10.000 lượt theo dõi Facebook và gần 200.000 lượt theo dõi khi có sự kiện nổi bật; trên 1.600 lượt bản tin các loại, trên 500 tin nhắn tóm tắt về tình hình thiên tai trên Viber; tổ chức giám sát thiên tai 24/24h tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy các cấp trên cơ sở thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và các đài quốc tế.
2. Công tác chỉ đạo ứng phó ứng phó kịp thời, hiệu quả:

Cơ quan thường trực từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết nguy hiểm trong nước, quốc tế và khu vực để chủ động chỉ đạo sớm, bám sát thực tiễn, đặc biệt đối với 02 loại hình bão và lũ.

Với bão: 
Trên 110.000 tàu thuyền của các vùng miền hoạt động trên biển đều nhận được thông tin kịp thời về diễn biến các cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển nước ta. Đến nay, đã có 12.000 tàu cá đánh bắt xa bờ được trang bị thiết bị quản lý, giám sát hành trình (chiếm trên 39,2%). 
Số lượng tàu thuyền bị chìm do bão, ATNĐ đã giảm nhiều so với trước đây
, đặc biệt năm 2018, không có thiệt hại về người trên biển do bão gây ra. 

- Với lũ đồng bằng sông Cửu Long: 
Không có thiệt hại về người, đặc biệt là trẻ em và học sinh không phải nghỉ học, mặc dù sau 7 năm mới có lũ lớn, kéo dài xảy ra (năm 2011 lũ làm: 89 người chết, trên 345.000 học sinh phải nghỉ học; lũ năm 2000 làm 482 người chết - phần lớn là trẻ em);

- Công tác di dời, sơ tán dân: 
Trong thiên tai, hàng trăm ngàn người dân phải di dời, sơ tán đến nơi tránh trú an toàn đều được đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, cũng như các điều kiện về sinh hoạt, hỗ trợ tốt về hậu cần vv….
3. Công tác chỉ đạo vận hành hồ chứa: 
Được tổ chức bài bản, chỉ đạo thực hiện kịp thời và hợp lý, mang lại hiệu quả cao trong khai thác sử dụng tổng hợp tài nguyên nước đối với 11 lưu vực sông liên tỉnh trong cả nước, đặc biệt trên hệ thống sông Hồng
. Năm 2018, lần đầu tiên các hồ thủy điện bậc thang sông Đà đạt kỷ lục sản xuất điện (Hòa Bình vượt  51,2% và Sơn La vượt 27,0% sản lượng thiết kế). 
4. Công tác khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai:

Đã bám sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu hỗ trợ của địa phương; đồng thời chính quyền và nhân dân vùng thiên tai đã chủ động tái thiết, phục hồi nhanh chóng, ổn định cuộc sống, góp phần duy trì tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (lĩnh vực chịu tổn thương lớn nhất bởi thiên tai). 
Hoạt động hỗ trợ dân sinh được thực hiện tốt, nhất là việc tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, thuốc men và chỗ ở không để người dân bị đói, rét, đảm bảo vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh vv…; 
5. Các Bộ, ngành và địa phương đã có chuyển biến về nhận thức và bước đầu quan tâm đến nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, coi đây là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng để phát triển ổn định, bền vững.
Đạt được những kết quả nổi bật trên là quá trình triển khai thực hiện mang tính hệ thống, đồng bộ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thông qua việc ban hành 03 Nghị quyết (Nghị quyết 71/2018/NQ-QH của Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về phòng chống thiên tai; Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH,…), 07 Công điện và trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khi xảy ra thiên tai lớn, phức tạp.  
2. Thể chế và chính sách được chú trọng và tăng cường, trong năm đã tập trung rà soát, xây dựng, điều chỉnh và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn (Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật PCTT; Sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ PCTT; XD Nghị định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ khẩn cấp và KPHQ thiên tai), tạo hành lang pháp lý, tăng nguồn lực cho công tác PCTT để triển khai công tác PCTT phù hợp với thực tế và đi vào cuộc sống.
3. Tổ chức bộ máy PCTT đặc biệt là cơ quan điều phối liên ngành ở Trung ương (BCĐ TW PCTT) đã được kiện toàn lên một tầm cao mới do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và sự tham gia của người đứng đầu các Bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ; quy chế, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp được ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban chỉ huy các cấp từng bước được tổ chức bài bản, nghiêm túc (năm 2018 có 15/17 đoàn kiểm tra
 của thành viên Ban Chỉ đạo).
4. Công tác dự báo, cảnh báo đã có những tiến bộ nhất định, cơ quan dự báo quốc gia đã ban hành các bản tin dự báo đến cấp huyện, thường xuyên cập nhật bổ sung tình hình diễn biến thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo điều hành ứng phó; hệ thống quan trắc cảnh báo chuyên dùng sau khi Luật Khí tượng thủy văn có hiệu lực đã bước đầu hình thành, phát triển và phát huy hiệu quả; hoàn thành giai đoan 1 đưa vào sử dụng 51 trạm trực canh cảnh báo đa thiên tai, 08 rada thời tiết, trên 1.000 trạm đo mưa tự động, 78 vị trí giám sát camera theo dõi trọng điểm đê điều, công trình phòng chống thiên tai.
5. Công tác phòng ngừa thiên tai đã được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Ứng dụng khoa học công nghệ vào việc theo dõi, giám sát, chia sẻ thông tin, phổ biến các kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng, chống có hiệu quả (xây dựng app về phòng, chống thiên tai); Năng lực của cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc về PCTT (Văn phòng thường trực) ở Trung ương và địa phương đã được nâng lên một bước theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả; hệ thống cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ ra quyết định được cập nhật bổ sung; việc điều phối hoạt động, trao đổi thông tin, cung cấp dụng cụ, trang thiết bị, hỗ trợ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy trong thực thi nhiệm vụ được tăng cường;

- Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng được triển khai mạnh mẽ, thường xuyên, có chiều sâu, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, hướng đến cơ sở, người dân và cộng đồng với sự vào cuộc tích cực và phát huy mạnh mẽ vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí từ trung ương đến cơ sở, điển hình như sau: 
+ Tập huấn cho trên 1.900 cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, chủ tịch cấp huyện; đào tạo, nâng cao nhận thức cho 2.300 cán bộ cấp xã và 13.500 người dân; huấn luyện tìm kiếm cứu nạn cho hàng chục ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; xây dựng khung chương trình, bài giảng, giáo án chuẩn hóa để tiến tới đào tạo theo chuyên ngành bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ công chức, cán bộ làm công tác PCTT từ năm 2019.

+ Tổ chức các hoạt động phong phú, hiệu quả nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai, đặc biệt là chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1 ngày truyền thống 22/5 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và nhiều lãnh đạo Ban, ngành Trung ương và địa phương.

- Công tác chuẩn bị trước thiên tai đã được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, điển hình là: diễn tập vận hành xả lũ khẩn cấp trên sông Hồng (truyền hình trực tiếp); hoàn thành giai đoạn 1 hệ thống trực canh, cảnh báo đa thiên tai tại Quảng Nam và Đà Nẵng; lồng ghép xây dựng cộng đồng an toàn với xây dựng Nông thôn mới bền vững; Triển khai xây dựng mô hình đội xung kích phòng chống thiên tai tại một số địa phương trọng điểm
 như: Hoàn thành và bàn giao 15.600/23.188 nhà phòng, chống lũ bão cho kv miền Trung; trồng và bảo vệ 231.520 ha rừng đầu nguồn; sửa chữa, nâng cấp 84 hồ chứa; đưa vào sử dụng 58 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; tu bổ, nâng cấp 70 km đê, kè cấp 3 đến cấp đặc biệt, hàng trăm km đê, kè dưới cấp 3; 78 vị trí giám sát camera theo dõi trọng điểm đê điều, công trình PCTT; xây dựng tỉnh kiểu mẫu về PCTT tại Thừa Thiên Huế để triển khai nhân rộng.
Bên cạnh đó các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai tiếp tục được quan tâm, triển khai và hoàn thành góp phần nâng cao năng lực phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
5. Công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai chủ động, kịp thời và hiệu quả
- Sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, người dân, cộng đồng. Chính phủ, Ban Chỉ đạo đã ra 67 Công điện và văn bản chỉ đạo; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khi xảy ra các thiên lớn;
- Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Bộ, ngành, địa phương
 xử lý, ứng cứu kịp thời, hiệu quả các sự cố công trình phòng chống thiên tai ngay từ giờ đầu, đặc biệt là các công trình đê điều, hồ đập (Vận hành liên hồ chứa tại 11 lưu vực trong toàn quốc tiếp tục được thực hiện bài bản, linh hoạt với sự tham gia tư vấn của 07 cơ quan khoa học hàng đầu cả nước); giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc vv…;
-  Sự hỗ trợ của công đồng quốc tế, sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Tổ chức tốt việc ứng cứu, xử lý các sự cố đê điều, hồ đập, giao thông, thủy lợi, sạt lở bờ sông, bờ biển… đảm bảo an toàn, không để xảy ra vỡ đê, đập nhất là 135 km đê và 666 các hồ điều xung yếu.
- Huy động, triển khai kịp thời các lực lượng tham gia ứng phó và TKCN trong các tình huống thiên tai. Đã huy động 362.426 lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác: xử lý trên 1.200 vụ, cứu được 1.560 người, 88 phương tiện; kêu gọi và thông báo cho trên 804.000 lượt phương tiện/3.680.000 lượt người biết thông tin về bão, ATNĐ
; giúp dân chằng chống trên 265.000 nhà; hỗ trợ sơ tán 137.734 hộ/681.265 người trong vùng thiên tai đến nơi an toàn. 
- Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai được Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương, các quan tâm chỉ đạo và đầu tư nguồn lực; các tổ chức xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ góp phần giúp đồng bào các tỉnh khắc phục nhanh chóng hậu quả thiên tai. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 9.461 tỷ đồng
 từ dự phòng ngân sách Trung ương và huy động 36 triệu USD từ nguồn ODA; hỗ trợ 5.705 tấn gạo cứu đói, 1.234 tấn giống hạt giống các loại cùng nhiều hỗ trợ khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
.
6. Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, ứng dụng trong thực tiễn:

Ứng dụng sâu rộng các công nghệ tiên tiến trong theo dõi, cảnh báo thiên tai; giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển qua vệ tinh; theo dõi trực tuyến thông tin PCTT bằng GIS; giám sát trực tuyến hình ảnh tại một số vị trí đê điều hồ chứa xung yếu, quan trọng; sử dụng máy bay không người lái trong điều tra, khảo sát, tìm kiếm, cứu nạn; quản lý cơ sở dữ liệu bằng GIS, trên điện thoại thông minh,...; ứng dụng, phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong xây nhà chống bão, sản xuất đê di động, thiết bị giám sát tàu cá chi phí thấp, thiết bị chằng chống nhà cửa thông minh; thiết bị cảnh báo sớm lũ tại sông suối, ngầm tràn, phòng chống sạt lở bờ biển chi phí thấp, thân thiện môi trường; giám sát bằng hình ảnh tại các vị trí xung yếu, trung tâm chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai,…
Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ các thỏa thuận Việt Nam tham gia như: Khung hành động SENDAI, hiệp định ASEAN, diễn đàn APEC, ARF, Ủy ban bão Quốc tế,…; Phối hợp chặt chẽ với các định chế tài chính và tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, các cơ quan của Liên hợp quốc, JICA, GIZ,… để tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính, nhân lực cho công tác PCTT, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển, quản lý lũ, hạn hán xâm nhập mặn tại ĐBSCL…


7. Các Bộ, ngành và địa phương tích cực triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai. Đến nay có 51/63 tỉnh và 18/22 Bộ, ngành
 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện NQ76; Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tích cực xây dựng, phê duyệt kế hoạch PCTT, phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai và triển khai Quỹ phòng, chống thiên tai
 tăng thêm nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai của địa phương.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, công tác phòng chống thiên tai thực tiễn hiện nay đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế chính, đó là:

1. Tồn tại, hạn chế:

1.1. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật trong lĩnh vực phòng chống thiên tai còn nhiều khoảng trống và tồn tại bất cập ảnh hưởng đến việc triển khai, áp dụng trên thực tế, như: việc lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của các Bộ, ngành, địa phương; thu và sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai; quản lý chất lượng tàu thuyền trước khi ra khơi; một số các quy trình vận hành liên hồ chứa chưa được rà soát sửa đổi kịp thời.
1.2. Tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai còn thiếu đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế, đặc biệt là ở cấp huyện, xã. Lực lượng tham gia phòng chống thiên tai từ Trung ương tới địa phương hầu hết còn thiếu các công cụ hỗ trợ các điều kiện bảo đảm để thực thi nhiệm vụ, nhất là khi triển khai công tác thực địa tại hiện trường, một số tình huống có thể nguy hiểm tới tính mạng, tài sản; lực lượng ứng phó thiên tai tại cơ sở còn thiếu và chưa được tập huấn, đào tạo.
1.3. Các chế tài xử lý vi phạm trong phòng chống thiên tai còn thiếu và chưa đủ mạnh, nhất là kiểm soát an toàn thiên tai đối với công trình hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư tập trung, đường giao thông xây dựng mới. Kiểm soát khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát, sỏi, xây dựng lấn chiếm lòng sông, bãi sông còn nhiều bất cập.

1.4. Quy trình tiếp nhận viện trợ, phục vụ cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai còn phức tạp, không kịp thời, giảm hiệu quả sử dụng; việc huy động nguồn lực, tổ chức khắc phục hậu quả còn chậm, nhất là quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ từ dự phòng ngân sách của Trung ương. Một số địa phương sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai còn chậm trễ, lúng túng, chưa đúng mục đích, hiệu quả chưa cao.

1.5. Cơ chế, chính sách trong xã hội hóa công tác PCTT còn hạn chế, chưa thu hút sự tham gia tích cực của khối tư nhân vào hoạt động PCTT. Việc ban hành chính sách về bảo hiểm rủi ro thiên tai còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

1.6. Hệ thống cơ sở dữ liệu, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ ra quyết định của cơ quan tham mưu PCTT (Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy) từ Trung ương đến các địa phương, còn chưa đầy đủ, đồng bộ dẫn đến nhiều tình huống lúng túng, không kịp thời, gây lãng phí nguồn nhân lực. Ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 trong PCTT còn hạn chế. Chưa có Trung tâm chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai chuyên nghiệp ngang tầm các nước trong khu vực; việc kết nối và giám sát trực tuyến còn thiếu đồng bộ và hạn chế.

1.7. Kinh phí cho công tác PCTT chưa được quy định cụ thể trong danh mục ngân sách nhà nước. Nguồn lực đầu tư cho công tác phục hồi, tái thiết sau thiên tai đã được cải thiện song so với yêu cầu thực tiễn đặt ra còn nhiều hạn chế, chủ yếu tập trung cho khắc phục khẩn cấp, ngắn hạn nhưng cũng chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là về đê điều, sạt lở bờ sông, bờ biển, di dân, dẫn đến việc xử lý khắc phục hậu quả thiên tai còn chậm, kéo dài, không dứt điểm (Hiện còn 4.664 hộ/ 19.980 tại 21 tỉnh, TP mất nhà ở do lũ quét, sạt lở đất hoặc nơi ở không an toàn, cần phải di dời. Sạt lở ven sông, ven biển diễn biến phức tạp tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung). Việc tìm kiếm nguồn ODA phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 321/TB-TTg ngày 24/8/2018 chưa được thực hiện. 
1.8. Công tác dự báo, cảnh báo chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong điều kiện diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, còn thiếu những quy định cụ thể phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Hợp tác chia sẻ thông tin với các nước thượng nguồn trên các hệ thống sông lớn, trên biển Đông còn hạn chế, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp và thiên tai có diễn biến phức tạp. 
1.9. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên, bài bản, thiếu kịp thời nhất là đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế.... 
1.10. Việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, thành tựu khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế; nhiều nhiệm vụ khoa học được triển khai còn chưa phù hợp với  thực tiễn và chưa đáp ứng yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó dẫn đến hiệu quả phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai trên một số mặt còn hạn chế.
2. Nguyên nhân:

2.1.  Khách quan: 

· Biến đổi khí hậu với biểu hiện bất thường, trái quy luật, cực đoan, thiên tai ngày càng gia tăng, sức chống chịu của cơ sở hạ tầng còn thấp; năng lực dự báo, cảnh báo còn nhiều hạn chế, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị của cơ quan phòng, chống thiên tai còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được cầu thực tế
; 
· Bờ biển dài, mạng lưới sông ngòi dày đặc, địa hình chia cắt khí hậu các vùng miền có sự khác biệt lớn, kinh tế - xã hội phát triển nhanh tiềm ẩn nhiều yếu tố làm gia tăng rủi ro thiên tai.
- Việc khai thác tài nguyên nước ở thượng nguồn sông Hồng, sông Mê Kông làm thay đổi các quy luật tự nhiên, làm gia tăng rủi ro thiên tai khu vực hạ nguồn.

2.2. Chủ quan: 

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy các cấp còn nhiều hạn chế, chủ yếu là cơ quan thường trực; nhiều Ban Chỉ huy chưa có quy chế, kế hoạch công tác; nhiều thành viên chưa quan tâm đến nhiệm vụ được giao ảnh hưởng đến công tác phòng, chống thiên tai; ở cấp huyện, xã lực lượng làm công tác PCTT còn mỏng, nhiều địa phương chưa có đội xung kích cấp xã; 

- Nhận thức của một số Bộ ngành, cấp chính quyền địa phương và cộng đồng ở một số nơi còn hạn chế, chưa thấy hết tính phức tạp, khẩn cấp, tầm quan trọng và còn lơ là, chủ quan, chưa quan tâm đúng mức và lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Bộ phận đông dân cư ở nhiều vùng miền có tập quán sinh sống tập trung dọc hai bên sông, suối, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét,... nên nguy cơ rủi ro đến tình mạng, tài sản là rất lớn.
- Tình trạng khai thác tài nguyên quá mức, thiếu kiểm soát vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả, tiếp tục làm gia tăng rủi ro thiên tai.
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I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 
Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên thế giới diễn biến phức tạp, phía Nam Trung Quốc khu vực giáp Việt Nam đang xảy ra lũ lụt nghiêm trọng làm 83 người chết, mất tích và thiệt hại lớn về kinh tế. Tại Việt Nam, tình hình thiên tai, thời tiết những tháng cuối năm được dự báo như sau:

1. Nhận định tình hình thiên tai năm 2019 (Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia):

- Về bão: Năm 2019, bão hoạt động muộn hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Số lượng bão/ATNĐ ít hơn so với TBNN; 10-12 cơn bão/ATNĐ, trong đó 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở Bắc Bộ và Trung Bộ, đề phòng khả năng xuất hiện bão mạnh và có quĩ đạo phức tạp. 

- Về mưa: 

+ Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa từ tháng 7-8/2019 phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 10-30%; riêng tháng 9 thấp hơn TBNN khoảng từ 10-25%, từ tháng 10-12 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

+ Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa trong tháng 7-9/2019 phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-25%; từ tháng 10-11/2019 thấp hơn TBNN từ 10-25%; tháng 12/2019 ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tổng lượng mưa trong tháng 7-8 và tháng 12/2019 phổ biến xấp xỉ TBNN, tháng 9 cao hơn TBNN từ 10-30%, riêng tháng 10-11 thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-25%.
- Về lũ và hạn hán: 
+ Bắc Bộ: Từ tháng 7-10/2019, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện nhiều đợt lũ. Đỉnh lũ lớn nhất năm phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, riêng các sông suối nhỏ trên BĐ3. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội thấp hơn BĐ1 từ 1-2m, hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc. 
+ Trung Bộ, Tây Nguyên: Mùa lũ năm 2019 phù hợp quy luật hàng năm, đỉnh lũ năm 2019 trên các sông có khả năng như sau: Các sông ở Thanh Hóa ở mức báo động BĐ1-BĐ2, xấp xỉ đỉnh lũ TBNN; các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2 – BĐ3, tương đương TBNN; trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông vẫn có khả năng xuất hiện lũ lớn.

+ Nam Bộ: ít có khả năng xuất hiện lũ sớm ở đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1-BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN. Tuy ít có khả năng xuất hiện lũ lớn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh hơn bình thường do tác động điều tiết dòng chảy từ thượng lưu..

Thực tế ngay từ những tháng đầu năm 2019, thiên tai bất thường, cực đoan tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới
. Ở nước ta ngay từ đầu năm bão số 01 đã xuất hiện, đi vào Nam Biển đông và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tượng mưa đá, giông lốc xảy ra tại các khu vực trên cả nước và mưa lớn, lũ, lũ quét tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại người và tài sản
. Ngoài ra, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất hiện vẫn đang diễn ra ngày một trầm trọng hơn, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung.
2. Rủi ro thiên tai có xu thế gia tăng do: 
- Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, nhất là lĩnh vực đê điều, hồ chứa, giao thông nhiều khu vực trong cả nước còn ở mức thấp, chưa đáp ứng yêu cầu; 
- Phát triển đô thị, du lịch, sử dụng đất lấn chiếm lòng sông, bãi sông, khu vực ven biển, cửa sông,... gây cản trở thoát lũ;

- Quy mô dân số và giá trị nền kinh tế của đất nước ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an toàn trước thiên tai ngày càng cao và nặng nề hơn; 
- Hậu quả thiên tai trong những năm vừa để lại còn rất nặng nề, việc khắc phục cần nhiều thời gian và nguồn lực, nguy cơ phải tiếp tục đối mặt với các trận thiên tai mới ngày càng cao.
II. MỤC TIÊU

Trên cơ sở nhận định tình hình thiên tai, rút kinh nghiệm từ thực tế chỉ đạo, điều hành trong thời gian vừa qua, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, công tác PCTT, năm 2019 cần triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ từ phòng ngừa đến ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020. Một số mục tiêu chính đối với công tác phòng chống thiên tai năm 2019 là:
1. Giảm thiệt hại về người do thiên tai, đặc biệt là đối với bão, lũ và lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi. 

2. Giảm thiệt hại về vật chất, nhất là trong lĩnh vực dễ bị tổn thương bởi thiên tai, tác động lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân như: nông nghiệp, thủy sản, đê điều, thủy lợi, giao thông, hệ thống lưới điện, y tế, giáo dục.
3. Văn phòng thường trực cấp tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó 50% các khu vực trọng điểm về thiên tai được giám sát trực tuyến (đê điều, hồ chứa, khu vực tránh trú tàu thuyền,...), 100% kết nối phòng họp giao ban trực tuyến;
4. 100% các hộ dân bị mất nhà ở trong các đợt thiên tai hiện phải đi ở nhờ, ở tạm được hỗ trợ kinh phí để ổn định nơi ở trước mùa mưa lũ năm 2019.

5. 100% các đối tượng vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai nhận được thông tin dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó.
6. Tối thiểu 30% các xã, thôn, bản hoàn thành xây dựng và hoạt động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai trong năm 2019, đến hêt năm 2020 hoàn thành.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu trên, không để xảy ra bị động với tất cả các tình huống thiên tai, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp chính sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện  nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT:
- Tổ chức quán triệt, thống nhất nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp để chỉ đạo toàn diện triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai tại địa phương.

- Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị định 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; các Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai, Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai.
- Hoàn thành xây dựng các chương trình, đề án, dự án phòng chống thiên tai cho các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long,…


2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách làm cơ sở tổ chức triển khai, thực thi đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống thiên tai:

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: sửa đổi các Luật Phòng, chống thiên tai, Đê điều; nghị định về khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai; Quỹ Phòng chống thiên tai; tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai;
- Điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông đảm bảo khoa học, kịp thời, hiệu quả; 
- Rà soát, ban hành quy định kiểm soát chặt chẽ chất lượng tầu thuyền ra khơi, nhằm hạn chế rủi ro cho ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi có bão, ATNĐ.
- Xây dựng chính sách điều tiết nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai; thành lập Quỹ PCTT cấp Trung ương và đẩy mạnh hoạt động Quỹ ở cấp tỉnh. 
3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai:
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ huy các cấp; ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch công tác năm để triển khai và theo dõi, kiểm tra, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và PCTT từ Trung ương đến địa phương trên cơ sở sắp xếp lại các cơ quan, biên chế hiện có, đảm bảo tính đồng bộ, chuyên trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

- Ban hành, hướng dẫn triển khai bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh, hàng năm công bố kết quả đánh giá theo bộ chỉ số, sắp xếp thứ tự và được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực cho Văn phòng thường trực các cấp, ưu tiên bổ sung công cụ hỗ trợ, hệ thống giám sát; 
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Điều hành phòng chống thiên tai Quốc gia, khởi công trong năm 2019; tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm điều hành cấp vùng tại thành phố Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh;
- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ và hệ thống cơ quan tham mưu làm công tác phòng chống thiên tai các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Xây dựng đội xung kích kiểu mẫu ở các vùng miền. Thúc đẩy thành thành lập và đảm bảo bảo hiệu quả, chất lượng hoạt động đội xung kích phòng, chống thiên tai tại các xã, thôn, bản, nhất là khu vực miền núi.

4. Tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai:
- Rà soát soát các quy định, đề xuất hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tránh kéo dài như hiện nay.

- Bổ sung nội dung phòng chống thiên tai thành một khoản mục chi thường xuyên trong mục lục ngân sách nhà nước ở các cấp. 
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý cấp bách các công trình PCTT: Xử lý cơ bản điểm sạt lở bờ biển khu vực mũi Cà Mau, tối thiểu 50% các trọng điểm sạt lở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung. 
- Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, ưu tiên các hộ dân phải di dời nhưng chưa có nhà ở hoặc vùng có nguy cơ cao, không đảm bảo an toàn.

- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đẩy nhanh tiến độ các Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, an toàn hồ chứa,… xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ven biển miền Trung.
- Hoàn thành phòng họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo với Ban chỉ huy các tỉnh thường xuyên xảy ra thiên tai (khoảng 45/63 tỉnh, thành phố).
- Tổ chức diễn tập cấp vùng ứng phó với bão mạnh, lũ lớn khu vực miền Trung và diễn cấp ứng phó với thiên tai điển hình tại các địa phương.

- Ưu tiên nguồn lực tài chính cho công tác điều tra cơ bản phòng, chống thiên tai.
5. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo:
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học sát với thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, xác định chi tiết cấp độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai, đáp ứng yêu cầu PCTT ngày càng cao của xã hội, nhất là trong dự báo mưa định lượng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. 
- Hợp tác chia sẻ thông tin với các nước trong khu vực và quốc tế, nhất là phía thượng nguồn về tình huống xả lũ khẩn cấp; về bão mạnh, siêu bão với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên biển. 

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về mật độ trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn.

6. Thông tin, truyền thông là giải pháp quan trọng để nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu rủi ro thiên tai:
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 1002, đề án cung ứng dịch vụ truyền hình giảm nhẹ thiên tai, thảm họa phục vụ cộng đồng giai đoạn 2018-2020
 (ban hành theo Quyết định 142/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ); đẩy mạnh xây dựng cộng đồng an toàn gắn với phát triển nông thôn mới bền vững.

- Xây dựng đề án tổng thể về công tác thông tin, truyền thông thiên tai, đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ trước mắt và phù hợp về lâu dài;

- Ưu tiên bố trí quỹ viễn thông công ích để thực hiện truyền thông trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
- Thông tin thường xuyên về tình hình thiên tai, kỹ năng ứng phó, trách nhiệm của người đứng đầu để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng, doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai; triển khai các giải pháp phát huy hiệu quả lực lượng dân sự trong ứng phó thiên tai, đặc biệt là năng lực ứng phó tại chỗ ở cơ sở ngay từ giờ đầu.

7. Nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế: 

- Xây dựng các chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia cho các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; đưa ra các giải pháp tổng thể và áp dụng giải pháp công nghệ, vật liệu mới trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là phòng, chống lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc, sạt lở đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung; 

- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ 4.0 trong theo dõi, giám sát, phân tích hỗ trợ ra quyết định PCTT, đặc biệt là hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quốc gia về PCTT;

- Đẩy nhanh việc thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống thiên tai đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương;
- Thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương, triển khai thiết thực, có hiệu quả và trách nhiệm đối với cam kết quốc tế, khu vực.
8. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” của các cấp chính quyền và người dân phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tăng cường kiểm tra vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi; khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi sông; quản lý quy hoạch lũ; quy hoạch đất đai,…; kiểm soát hoạt động kinh tế xã hội nhằm ngăn chặn gia tăng rủi ro thiên tai.
PHẦN III
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT xin đề xuất và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo cụ thể đối với các nội dung trọng tâm sau:

1. Với Chính phủ:

· Chỉ đạo hoàn thành hướng dẫn và tổ chức sắp xếp hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về PCTT từ Trung ương xuống địa phương theo hướng chuyên trách, trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy hiện có và không làm phát sinh thêm biên chế;

· Ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai;

· Rà soát, điều chỉnh các văn bản liên quan, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai; thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai ở cấp Trung ương.
· Bố trí kinh phí triển khai xây dựng Trung tâm Điều hành PCTT Quốc gia, khởi công trong năm 2019; tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho việc xây dựng Trung tâm điều hành cấp vùng tại thành phố Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; ưu tiên đầu tư, sửa chữa nâng cấp các công trình đê điều, hồ chứa và các công trình PCTT khác; xây dựng chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia về “Khoa học Công nghệ Phòng, chống thiên tai cho các vùng trọng điểm” vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; bố trí kinh phí thường xuyên triển khai các hoạt động điều tra cơ bản phòng, chống thiên tai.

· Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ ban hành các Nghị định, gồm: 

+ Nghị định quy định về quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai để đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, phát huy hiệu quả của nguồn lực hỗ trợ; 

+ Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai; 

+ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2014/NĐ-CP quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

+ Cho phép ban hành Nghị định về cơ chế chính sách để xã hội hoá nguồn lực phòng, chống thiên tai (thuê dịch vụ công, trạm đo mưa,…); chính sách cho lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai (lực lượng xung kích, người bị ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng khi thực hiện nhiệm vụ,…).

+ Cho phép ban hành Nghị định về lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội đã được quy định tại Điều 16, Luật Phòng, chống thiên tai.

· Cho phép xây dựng Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ 4.0 trong phòng, chống thiên tai.

2. Với các thành viên Ban Chỉ đạo: Bố trí thời gian để thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, nhất là việc kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương đã được Trưởng ban phân công.
3. Với các Bộ ngành:

· Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 cho hoạt động phòng, chống thiên tai: dự báo, cảnh báo, xây dựng công trình đê điều, hồ đập, khu neo đậu tàu thuyền và công trình phòng, chống thiên tai thiết yếu khác.

· Bộ Tài chính đẩy nhanh triển khai nghị định về bảo hiểm rủi ro thiên tai trong nông nghiệp.

· Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ: ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai; sử dụng quỹ viễn thông công ích trong phòng, chống thiên tai.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai: Tham mưu chỉ đạo, điều phối các hoạt động phòng, chống thiên tai nhất là các nội dung:
+ Tổ chức diễn tập cấp vùng ứng phó với bão mạnh, lũ lớn khu vực miền Trung đảm bảo sự phối hợp của các lực lượng, địa phương, ứng dụng công nghệ 4.0 chính xác, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành.

+ Ban hành và triển khai đánh giá “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh”.
+ Chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng mô hình và triển khai thành lập, hoạt động đội xung kích phòng, chống thiên tai tại tối thiểu 30% các xã, thôn bản trong năm 2019 và hoàn thành 100% trong năm 2020. 
4. Với các địa phương:

· Xây dựng Văn phòng thường trực đảm bảo các điều kiện tham mưu điều hành ứng phó như hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, nhất là kết nối trực tuyến với Trung ương và các công trình trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai ở địa phương.

· Đẩy mạnh việc thu và chi quỹ phòng, chống thiên tai đảm bảo hiệu quả nhất là đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng, tăng cường thông tin, truyền thông.

· Căn cứ vào nhận định của Trung tâm DBKTTV, tổ chức diễn tập và điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình thiên tai.

5. Giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện và gửi kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT hàng quý để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTT
Phụ lục 1: Một số trận thiên tai điển hình năm 2018

· Mưa đặc biệt lớn: xuất hiện sớm ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (Lai Châu 600mm/3 ngày từ 23-26/6, Hoà Bình: 1.000mm/ trong nửa cuối tháng 7) và kết thúc muộn ở khu vực miền Trung (Khánh Hoà: 235mm/3 giờ; Đà Nẵng: 635mm/24 giờ vào cuối tháng 12, đầu tháng 1/2019).

· Lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá và tại thành phố Nha Trang, Khánh Hoà.

· Lũ lớn trên BĐ3 và vượt mức lịch sử trên nhiều sông suối khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhất là sông Bứa tại Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vượt lũ lịch sử 1,26m
 và sông Bùi tại Chương Mỹ gây ngập lụt phạm vi rộng, kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất, thiệt hại lớn về tài sản; thuỷ điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An đã phải xả lũ với lưu lượng 4.263 m3/s lớn nhất từ trước tới nay
; các hồ lớn trên hệ thống sông Hồng phải xả điều tiết ngay từ thời kỳ lũ sớm (cuối tháng 6); ngập lụt đặc biệt nghiêm trọng tại các đô thị lớn ven biển (Đà Nẵng, Tam Kỳ, Nha Trang,…).

· Bão, ATNĐ xuất hiện muộn tại các tỉnh phía Nam với những diễn biến phức tạp, khó dự báo, đặc biệt là bão số 9 khi vào đến vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Tiền Giang duy trì gió mạnh cấp 8-9 và hầu như không di chuyển trong khoảng 9 giờ.

· Lũ thượng nguồn ĐBSCL về sớm khoảng 10 ngày so với trung bình nhiều năm, cường suất lên rất nhanh, kéo dài và ở mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây (tính từ năm 2011), uy hiếp toàn bộ hệ thống đê bao, bờ bao và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của khoảng trên 1 triệu hộ dân. Lũ kết hợp triều cường làm mực nước vượt lịch sử, một số nơi gây tràn và vỡ nhiều tuyến đê bao, bờ bao.

· Sạt lở bờ sông, bờ biển tiếp tục diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh ven biển miền Trung, ĐBSCL với 2.055 điểm/2.710 km, trong đó 131 điểm/380 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng tới nhiều hộ dân và công trình cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, dông lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển, rét hại, bằng giá,…. cũng gây thiệt hại đáng kể với tổng cộng 49 người chết và mất tích (so với 29 người năm 2017).

Phụ lục 2: Tổng hợp tình hình thiên tai từ đầu năm 2019 đến nay

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai  bao gồm: 01 cơn bão, 105 trận dông lốc, sét, 04 đợt mưa lũ, lũ quét, 04 đợt rét đậm, rét hại, 06 đợt nắng nóng, 27 vụ sạt lở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở Cửa Đại, Hội An, 04 trận động đất,...

Thiên tai đã khiến 23 người chết và mất tích (trong đó: 02 người mất tích do bão số 1; 13 người chết do sét, lốc xoáy, mưa đá; 08 người chết do lũ, lũ quét, sạt lở đất), 36 người bị thương; hơn 18.200 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 27.370 ha lúa và hoa màu bị đổ dập; 5.077 ha cây công nghiệp, cây hàng năm và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 12.700 con gia súc, gia cầm bị chết; sạt lở trên 22.300m3 đất đá, bê tông; 1.427m đê, kè; hơn 1.100m bờ sông, bờ suối. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 337 tỷ đồng.

Một số đợt thiên tai điển hình từ đầu năm như sau:

-
Về bão: Bão số 01 hình thành từ ATNĐ trên vùng biển phía Nam Biển Đông vào ngày 01/01. Đến tối ngày 04/1, bão đi vào vùng biển phía Nam Thái Lan và đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan, sau đó suy yếu và tan dần. Bão đã gây mưa lớn, gió mạnh kèm theo lốc xoáy tại 05 tỉnh (Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang) làm 02 người mất tích, 06 người bị thương, hư hại 350 nhà và nhiều thiệt hại về thủy sản, nông nghiệp. 

- Mưa lũ, ngập lụt: Từ ngày 25/5 - 01/6, các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong đó trọng điểm mưa nằm ở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Mưa lớn đã làm mực nước sông suối ở trên địa bàn một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ lên cao gây lũ, ngập lụt. Mưa lũ đã làm 06 người chết và mất tích, 09 người bị thương; hư hại 264 nhà; thiệt hại 283 ha lúa, hoa màu, 17.400m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở và ngập cục bộ một số tuyến đường.

-
Sạt lở bờ biển, bồi lấp ngoài khơi tại Cửa Đại, Hội An, tỉnh Quảng Nam: 

+ Tình hình sạt lở bờ biển Cửa Đại vẫn đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng nhất là khu vực từ bờ Bắc Cửa Đại đến khu vực biển Cẩm An, thành phố Hội An với chiều dài khoảng 8 km.

+ Từ tháng 2/2019 xuất hiện cồn cát ngoài khơi biển Cửa Đại nhô lên trên mặt nước, hiện nay có diện tích khoảng 15ha, chiều cao trung bình khoảng 02 m so với mực nước biển, hiện đang có xu thế tiếp tục bồi về phía Nam và lấn vào bờ Nam Cửa Đại.
	ỦY BAN QUỐC GIA
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BÁO CÁO

Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, cực đoan như: bão, giông lốc, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; các sự cố về cháy nổ; sự cố môi trường; tai nạn tàu, thuyền trên biển.... có chiều hướng gia tăng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển bền vững của đất nước.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
Trước thực tế diễn biến của thiên tai, tai nạn, sự cố, nhất là trong những thời điểm bão, mưa lũ, sạt lở lớn các thành viên Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, đặc biệt là Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã trực tiếp có mặt ở các địa phương chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn; thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên cập nhật, đưa tin về diễn biến các đợt thiên tai, sự cố lớn và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả. Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội kịp thời hỗ trợ tiền, hàng hóa, vật chất giúp chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự (Đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Nghị định tới các đơn vị Quân đội, các Bộ, ngành, địa phương và triển khai xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Quốc gia về phòng thủ dân sự); tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định 30/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị, kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ  tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
  Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết, công điện chỉ đạo của Chính phủ. Các cấp, các ngành duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình; rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống 


 thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng theo từng phương án, phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm thiên tai từng vùng, miền. Công tác bảo đảm được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng cơ động ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn không để bị động, bất ngờ. Khi có thiên tai, bão, lũ đã chủ động cử các đoàn công tác đến với các địa phương bị ảnh hưởng nặng, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; trong những thời điểm thiên tai lớn, phức tạp Thủ trưởng các Quân khu thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp điều hành, chỉ huy công tác ứng phó và tìm kiếm cứu nạn. 
Trên tuyến biển các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam có nhiều cố gắng trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn tàu thuyền của ngư dân khi gặp nạn, trong mọi điều kiện thời tiết, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, giúp ngư dân yên tâm bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia.
III. HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp, chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là lực lượng Quân đội, Công an huy động lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trong các sự cố cháy nổ, sập đổ công trình, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông..., giúp sơ tán nhân dân khi có bão, các vùng ngập lụt, khu vực sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn; giúp dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch lúa và hoa màu; khắc phục sự cố hồ đập, đê kè; tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương; vận chuyển cung cấp nước sạch, lương thực, chăn màn và hàng hóa thiết yếu cho nhân dân bị ngập lụt, cô lập, không để người dân bị thiếu nước uống, đói, rét; sau bão lũ tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả, dựng lại nhà cửa, sửa chữa trường học, cơ sở y tế, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, góp phần hạn chế thiệt hại.

Năm 2018 đã huy động 362.426 lượt người/9.272 lượt phương tiện trực tiếp tham gia giúp chính quyền và nhân dân các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất đá và tìm kiếm cứu nạn. Trong đó Quân đội đã điều động 280.609 lượt cán bộ, chiến sỹ (Bộ đội 99.569, DQTV 181.040) và 6.017 lượt phương tiện (tàu, xuồng, ca nô, ô tô…). Lực lượng khác 81.817 người và 3.255 phương tiện các loại (trong đó có yếu tố nước ngoài cứu nạn 38 vụ cứu được 150 người và 08 phương tiện)
* 6 tháng đầu năm 2019 huy động 55.389 lượt người/1.799 lượt phương tiện các loại. Trong đó Quân đội điều động 26.771 lượt cán bộ, chiến sỹ (Bộ đội 12.343, DQTV 14.428) và 418 lượt phương tiện. Lực lượng khác 28.618 người và 1.381 lượt phương tiện; (có 25 vụ/116 người/11 phương tiện có yếu tố nước ngoài)
IV. KẾT QUẢ 

1. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và TKCN

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Trực tiếp ứng cứu, xử lý  2.933 vụ, cứu được 6.624 người và 328 phương tiện (trong đó có 63 vụ, cứu 266 người và 19 phương tiện liên quan đến nước ngoài);

Điển hình là các vụ TKCN do  Bão số 3 và hoàn lưu bão kết hợp với ảnh hưởng của ATNĐ tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 17-21/7/2018; Đợt mưa lũ khu vực miền Trung từ ngày 08-12/12/2018; Sạt lở tại Lai Châu ngày 03/8/2018; Vụ cháy tàu Hải Hà 18/Công ty Hải Ninh ngày 10/3/2018; Vụ 04 tàu/20 thuyền viên của Thanh Hóa gặp nạn trên biển từ ngày 08/01/2018 và vụ tàu APL Vancouver/Quốc tịch Singapore vận chuyển công tơ nơ các loại hàng tổng hợp và hóa chất, bị cháy ngày 31/01/2019 trên vùng biển Nam Trung Bộ 

- Bộ đội Biên phòng tuyến biển, phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi, hướng dẫn cho 875.294 lượt phương tiện/4.064.789 lượt người (năm 2018: 804.050 phương tiện/3.682.937 người; năm 2019: 71.244 phương tiện/381.852 người) biết thông tin về các cơn bão, ATNĐ để di chuyển, tránh trú an toàn; sắp xếp neo đậu 16.517 lượt phương tiện.
- Các lực lượng tại chỗ giúp chính quyền di dời 137.734 hộ/681.265 người ở vùng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn; 

- Giúp dân chằng chống 265.711 nhà;  dựng lại và tu sửa 5.688 nhà, cơ sở y tế, trường học. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 4.775 người dân.   
- Khử khuẩn, làm sạch 116 m3 nước uống và 495 giếng nước, phun thuốc khử trùng 1.154.000 m2. Giúp dân thu gom 46,8 m3 và 29,6 tấn nhiễm dầu bị tràn ra môi trường.

- Khắc phục sạt lở 111.841m3; sửa chữa 96 km đường giao thông; gia cố 17 km đê. 
Bộ Quốc phòng cấp 05 máy bơm, 05 máy phát điện, 200 bộ nhà bạt, 450 suất quà, 1.700 bộ quần áo cho nhân dân vùng thiên tai; vận chuyển 76,4 tấn lương thực, hàng hóa 
Chỉ đạo Quân khu 5, BTL Công binh giúp đỡ nước bạn Lào khắc phục hậu quả vỡ đập Thủy điện Xepian-xenamvoy/tỉnh Attapeu: Điều 3.033 lượt Bộ đội và 258 lượt phương tiện trực tiếp cứu được 42 người; khám chữa bệnh, cấp thuốc 4.308 người dân; vận chuyển 07 tấn hàng hóa, tặng 450 suất quà, 2.200 bộ quần áo và 150 bộ nhà bạt; phun thuốc khử trùng 489.900 m2; khử khuẩn nước uống 116 m3, nạo vét bùn đất 67 nhà, trường học, sửa 112 bộ bàn ghế học sinh; Ủng hộ hơn 7 tỷ đồng.
2. Công tác diễn tập, huấn luyện 

Chủ trì, chỉ đạo diến tập cứu trợ thảm họa, dịch bệnh trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại Cao Bằng. Tổ chức huấn luyện và đưa 02 Đội Quân y và Cứu sập sang Indonesia tham gia diễn tập ứng phó thiên tai khẩn cấp khu vực ASEAN (ARDEX 18). Chỉ đạo 25 cuộc diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác huấn luyện tìm kiếm cứu nạn phổ thông. Tổ chức 03 lớp tập huấn ứng cứu sập đổ công trình cho lực lượng kiêm nhiệm, chuyên trách; 03 lớp tập huấn công tác cứu hộ, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai-TKCN các bộ, ngành và địa phương tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam; huấn luyện 05 Đội Hỗ trợ nhân đạo - Cứu trợ thảm họa theo Hiệp định ASEAN. Tập huấn 35 khóa/1.805 người về điều khiển phương tiện thủy nội địa; TKCN đường không, đường biển; ứng cứu sập đổ công trình, ứng phó sự cố hóa chất độc xạ và ứng phó sự cố tràn dầu. 

V. ĐÁNH GIÁ

Qua thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có thể rút ra một số vấn đề sau:

- Công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, kịp thời, hiệu quả; Cơ quan thường trực đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ.

- Có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp và sự phối hợp chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điềm; huy động được nguồn lực, cơ sở vật chất của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn. 
- Hệ thống trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở các cấp được duy trì nghiêm túc; thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình. Lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữacác lực lượng chặt chẽ, cụ thể theo từng phương án. Công tác bảo đảm được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu có tình huống là thực hiện nhiệm vụ được ngay.
Bên cạnh đó còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm, đó là:  
- Công tác thông tin dự báo, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ quét, sạt lở đất đá chưa được quan tâm đầy đủ như phòng chống bão. Ở một số địa phương chính quyền cơ sở và người dân còn thiếu thông tin dẫn tới chủ quan, tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có mưa lũ, sạt lở đất chưa quyết liệt, cương quyết dẫn tới thiệt hại nhiều về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sản xuất của nhân dân.

- Một số địa phương xây dựng phương án ứng phó với thiên tai chưa sát với thực tế, khi xảy ra triển khai ứng phó và cứu hộ, cứu nạn còn lúng túng, bị động; đặc biệt là phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất chưa có sự chuẩn bị chu đáo, cụ thể. Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội yêu cầu lồng ghép với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chưa được chú trọng. 
- Bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư cho các lực lượng tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt khi có tình huống tạp, ở vùng sâu, vùng xa; những trang bị hiện đại, chuyên dụng còn thiếu. Ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế.
VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019
1. Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành hoàn thành: Quy chế sử dụng số điện thoại khẩn cấp dùng chung cho các tình huống TKCN (112); Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định về Phòng thủ dân sự. Triển khai xây dựng Chiến lược và Kế hoạch Quốc gia về Phòng thủ dân sự. 

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Phòng thủ dân sự ứng phó với các thảm họa; triển khai thực hiện Chương trình nghiên cứu ứng dụng và huy động nguồn lực khoa học công nghệ trong ứng phó động đất, sóng thần. 

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về cấp phát, sử dụng cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên cho phương tiện làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ.

4. Chỉ đạo, tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Huấn luyện 05 Đội Hỗ trợ nhân đạo - Cứu trợ thảm họa, sẵn sàng tham gia các hoạt động khu vực và quốc tế. Phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Lào Cai diễn tập ứng phó lũ quét, sạt lở đất và tìm kiếm cứu nạn; BTL Quân khu 7 chủ trì, phối hợp với tỉnh Long An và Quân khu 2/Campuchia  diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Chỉ đạo diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện (mỗi quân khu 2 - 3 huyện trọng điểm)

5. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn một số BCH PCTT - TKCN Bộ, ngành, địa phương (có kế hoạch cụ thể); kiểm tra công tác ứng phó sự cố tràn dầu các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên, Bạc Liêu, Cà Mau.
6. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai xây dựng Trạm PCTT - TKCN gắn với khu Hậu cần nghề cá tại đảo Đá Tây A/Quần đảo Trường Sa. 

7. Tiếp tục đầu tư, mua sắm, cấp phát phương tiện, trang  bị theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Do tác động của biến đổi khí hậu, theo dự báo tình hình thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với đó, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình; hoạt động khai khoáng; giao thông hàng hải, hàng không; khai thác, lọc hóa dầu - khí; khai thác hải sản... tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, sự cố khó lư​​​​ờng có thể xảy ra cả trên đất liền và trên biển. Để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương:  
1. Coi trọng hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm cho các cấp, các ngành, và nhân dân trong ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các địa phương hàng năm cần chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

2. Cần quan tâm bố trí đất đai và kinh phí để đẩy nhanh công tác di dời dân tại các vùng có nguy cơ mất an toàn như sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt đến nơi ở mới, ổn định đời sống.

3. Chuẩn bị thật đầy đủ, cụ thể về lực lượng, phương tiện, vật tư và phải được bổ sung kịp thời, hững khu vực trọng điểm dễ bị cô lập, chia cắt do lũ lớn, ngập lụt, sạt lở... cần bố trí trước lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó, sơ tán dân và tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng khi thực hiện nhiệm vụ cần chủ động, kiên quyết,sáng tạo.

4. Ưu tiên nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý chống sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh vùng núi và sạt lở ven biển, ven sông. Vận hành hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện bảo đảm an toàn cho công trình, vùng hạ du; mở rộng khẩu độ tiêu thoát lũ tại các hệ thống kênh, cầu, cống, vùng thấp trũng. 

5. Bảo đảm vật tư, trang bị tìm kiếm cứu nạn đáp ứng cả thường xuyên và dự trữ; tiếp tục đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, đặc biệt là phương tiện trang bị ứng phó tràn dầu, cứu sập công trình ngầm, sự có hóa chất. Ngoài trang bị được cấp từ nguồn ngân sách Trung ương, các địa phương cần dành nguồn lực để mua sắm thêm phương tiện, trang bị phù hợp với đặc thù của địa phương; những khu vực trọng điểm, thường xuyên bị thiên tai cần ưu tiên cấp trang bị, phương tiện, vật tư đến cấp huyện, xã./. 

	                                UỶ BAN QUỐC GIA 

                             ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ

                             TÌM KIẾM CỨU NẠN
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BÁO CÁO

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2018 

và phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2019

I. Tình hình thiên tai khí tượng thủy văn năm 2018 

1. Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ

Trong năm 2018, trên khu vực Biển Đông xuất hiện 13 cơn bão và ATNĐ (09 cơn bão và 04 cơn ATNĐ), trong đó có 03 cơn bão (số 03, 04 và 09) ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Bão số 03 đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa, Nghệ An gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; bão số 04 đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 trên đảo Bạch Long Vĩ và gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 trên đất liền; bão số 09 gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 cho các tỉnh Phan Thiết và Vũng Tàu,...


Trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ có 07 đợt lũ trong đó có 05 đợt lũ lớn và lũ lịch sử tập trung trong các tháng chính vụ mùa mưa lũ. Lũ lịch sử đã xuất hiện trên sông Đà đến hồ Lai Châu, sông Nậm Mu đến hồ Bản Chát, sông Bứa tại Thanh Sơn, sông Nậm Pàn tại Hát Lót. Ngập úng kéo dài trên diện rộng đã xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đặc biệt tại các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Thị trấn Xuân Mai và Tốt Động trong tháng 7. 

Trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra hai đợt lũ lịch sử trên sông Cả (Nghệ An) tại trạm Tương Dương, sông Mã (Thanh Hóa) tại trạm Hồi Xuân và Cẩm Thủy; lũ lớn đã xảy ra trên các sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, thượng nguồn sông Cả (Nghệ An), nam Quảng Ngãi, nam Bình Định, Ninh Thuận, bắc Bình Thuận và bắc Kon Tum.   

Lũ sớm và lũ chính vụ tương đối lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long cùng với sạt lở bờ sông gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhân dân. Tại các trạm chính vùng cuối nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đạt đỉnh lũ năm vào những ngày đầu tháng 10 và hầu hết đều trên mức BĐ3 từ 0,1-0,15m. Đỉnh lũ tại một số trạm đã vượt mức lịch sử năm 2000 và năm 2011 như trên sông Tiền tại Mỹ Tho trên BĐ3 là 0,22m, vượt mức lịch sử năm 2011 là 0,04m; tại Mỹ Thuận trên BĐ3 là 0,27m, vượt mức lịch sử năm 2011 là 0,04m; trên sông Hậu tại Long Xuyên trên BĐ3 là 0,20m; tại Cần Thơ trên BĐ3 là 0,33m,vượt mức lịch sử năm 2011 là 0,08m, gây vỡ đê bao ở Cồn Khương, phường Cái Khế (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường.

Lũ quét, sạt lở đất: Tình trạng sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi trong các tháng mùa mưa lũ.  Đặc biệt, tại hạ lưu thủy điện Hòa Bình, nhiều ngôi nhà thuộc phường Đồng Tiến (TP. Hòa Bình) đã bị trượt lở xuống sông Đà; lũ quét, sạt lở đất cũng đã xảy ra tại Thanh Hóa, Nghệ An và thành phố Nha Trang, đặc biệt là trận lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa trong trận mưa lũ từ ngày 28/8-01/9/2018, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đợt triều cường vào đầu tháng 10 năm 2018 là nguyên nhân gây ngập úng trên diện rộng tại nhiều khu vực ven biển và sâu trong đất liền Nam Bộ. Ngoài ra, triều cường cuối năm 2018 tại ven biển Trung Bộ cũng gây sạt lở nhiều tuyến bờ biển tại Tuy Hòa – Phú Yên. 
2. Các thiên tai khác


Không khí lạnh (KKL): Năm 2018, đã có 23 đợt KKL, xấp xỉ so với năm 2017. Đặc biệt đợt KKL kéo dài 11 ngày (29/01-06/02/2018) đã gây ra rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, trong đó vùng núi cao đã xuất hiện băng giá. Trên cả nước đã xảy ra 30 đợt mưa lớn trên diện rộng, nhiều hơn 07 đợt so với năm 2017. Các đợt mưa không kéo dài, riêng đợt mưa từ ngày 07-10/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông gây mưa to đến rất to cho các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên, một số nơi có lượng mưa lớn như: Đà Nẵng 970mm; Câu Lâu 1070mm, Thăng Bình 1050mm, Tam Trà 1000mm (Quảng Nam); Phong Điền (Huế) 640mm; An Hòa (Bình Định) 670mm.… Nắng nóng diện rộng xảy ra 11 đợt, các đợt nắng nóng không kéo dài và không quá gay gắt. 
II. Kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai năm 2018

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
Trong năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các công việc sau:

- Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 (Quyết định số 1717/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

- Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 01/KH-BCHPCTT ngày 06/6/2018).

- Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 1793/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 1823/QĐ-BTNMT ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018) trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: cập nhật, hệ thống hóa số liệu, dữ liệu và tăng cường điều tra cơ bản; rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; rà soát, hoàn thiện và xây dựng các phương án quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tuyên truyền nâng cao nhận thức; phát triển ứng dụng khoa học công nghệ.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai (Quyết định số 2693/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2018) trong đó tập trung ưu tiên giải quyết vấn đề tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; cập nhật, công bố kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng chi tiết là cơ sở đề xây dựng phương án ứng phó; bổ sung và hoàn thiện các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn; hoàn thành Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”.

- Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn tập trung nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc, đã ứng dụng các sản phẩm của hệ thống cảnh báo lũ quét (FFGS) hiện đại của Trung tâm Nghiên cứu thủy văn Mỹ (HRC) đồng thời với việc sử dụng dữ liệu vệ tinh, số liệu mưa thời gian thực từng giờ, dữ liệu dự báo lượng mưa cực ngắn, tính toán độ ẩm đất, tính toán đưa ra chỉ số chuẩn đoán khả năng xảy ra lũ quét và bản đồ chỉ ra các vị trí nguy hiểm có khả năng xảy ra.
- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 quy trình vận hành liên hồ chứa (sửa đổi) trên các lưu vực sông Mã, sông Ba, sông Kôn - Hà Thanh, sông Sê San và sông Trà Khúc.

- Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đoàn kiểm tra  liên ngành do Thứ trưởng Lê Công Thành làm trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai và Yên Bái.
-  Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật hiện có như: Luật khí tượng thủy văn; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận.
- Ban hành Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá, sơ kết việc thực hiện Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước và đề xuất kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

- Tổng hợp, gửi Văn phòng Chính phủ văn bản góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2020. 

2. Công tác dự báo, cảnh báo 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, cụ thể:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thủy văn, thực hiện tốt công tác dự báo khí tượng thuỷ văn, nguồn nước.

- Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, hạn hán, thiếu nước. Hiện nay, độ chính xác trong bản tin dự báo bão (vị trí và cường độ bão) của Việt Nam đã dần tiệm cận với trình độ dự báo bão của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Dự báo, cảnh báo bão sớm trước 3-5 ngày; dự báo, cảnh báo áp thấp nhiệt đới trước 2-3 ngày; dự báo, cảnh báo lũ trước 2-3 ngày đảm bảo độ tin cậy. Các đợt hạn hán, thiếu nước đều được cảnh báo trước rất sớm giúp nhân dân và địa phương chủ động ứng phó. 
- Triển khai thực hiện dự báo xu thế thời tiết đến 10 ngày cho các khu vực, dự báo chi tiết thời tiết điểm đến 10 ngày cho 63 điểm đặc trưng các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Thực hiện dự báo mưa lớn định lượng cho các tỉnh trong khu vực xảy ra mưa lớn, phối hợp với các đơn vị xây dựng bản đồ mưa độ phân giải 5x5km.

- Theo dõi và dự báo phục vụ các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các sông chính trong mùa cạn và mùa lũ năm 2018 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cập nhật đầy đủ số liệu vận hành hồ chứa; ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo diễn biến thời tiết thủy văn, chuyển kịp thời đến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trung tâm Điều độ điện lực quốc gia và các đơn vị theo quy định để phục vụ công tác chỉ đạo vận hành liên hồ chứa.

- Nâng thời hạn dự báo mực nước triều, sóng và dòng chảy biển đến 3 ngày và cảnh báo đến 10 ngày. Triển khai dự báo nghiệp vụ nước dâng do gió mùa cho khu vực ven biển miền Đông Nam Bộ.

- Thực hiện các bản tin dự báo, cảnh báo chuyên đề phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động ngoài trời của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức khác cũng như các kỳ nghỉ lễ dài ngày trong năm. Thực hiện các bản tin dự báo KTTV phục vụ công tác khắc phục sự cố và TKCN do vỡ đập thủy điện ở Lào.
- Duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm quan trắc và hệ thống thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia, từng bước kết nối, quản lý hoạt động mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân phục vụ cho hoạt động dự báo, cảnh báo thiên tai.
- Thực hiện việc thảo luận dự báo hàng ngày giữa Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các Đài khí tượng thủy văn khu vực trên hệ thống truyền hình trực tuyến.

- Chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo khí tượng thủy văn ở cấp khu vực và cấp tỉnh chi tiết hóa các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ theo điều kiện địa phương; liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các tỉnh, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, lũ quét và các loại thiên tai khác đến các địa chỉ theo quy định, phục vụ tốt công tác chỉ đạo phòng chống.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức khí tượng thủy văn, chủ động cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ chỉ đạo phòng tránh thiên tai và đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

3. Những khó khăn, hạn chế 

Mặc dù đạt được những kết quả nêu trên, nhưng trong năm 2018, công tác phòng chống thiên tai vẫn còn gặp những khó khăn sau:

- Dự báo chi tiết về mưa lớn cục bộ vẫn còn là thách thức của khoa học dự báo ở vùng nhiệt đới, đặc biệt là đối với vùng núi có địa hình chia cắt, phức tạp. Ngoài ra, hiện trạng thiếu các trạm đo mưa tự động trong khu vực cũng gây khó khăn cho việc nhận định chi tiết tình hình mưa để cập nhật cho các tin mưa, lũ cho từng khu vực cụ thể.

-Tính đáp ứng kịp thời của quan trắc đối với công việc cảnh báo và dự báo mưa lớn cục bộ, mưa lớn diện rộng còn hạn chế: Quan trắc mưa tự động còn có tính trễ cao, chưa có kiểm soát chất lượng cho các trạm quan trắc tự động để làm cơ sở hiệu chỉnh và xây dựng các bản đồ mưa chi tiết từ các số liệu đo đạc viễn thám (radar, vệ tinh)

-Hạn chế về mặt chất lượng từ sản phẩm của các mô hình dự báo khí tượng: Độ phân giải còn thấp do hệ thống HPC cũ, hạn chế trong việc sử dụng số liệu thám sát địa phương để tăng cường chất lượng đầu vào cho mô hình (phương pháp đồng hóa số liệu).

- Công nghệ dự báo hiện nay chưa dự báo được lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay mới cảnh báo nguy cơ có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một vùng hoặc khu vực rộng trước 3-6 giờ.

- Việc xác định cấp độ rủi ro thiên tai trong từng trường hợp cụ thể còn gặp nhiều khó khăn. Dự báo diễn biến lũ, đỉnh lũ gặp khó khăn và sai số do bị tác động bởi vận hành và điều tiết của các hồ chứa thủy điện.

- Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ một số nơi trên các sông còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Nhiều trạm quan trắc trên các sông còn chưa có cấp báo động lũ.

-Hạn chế về trạm quan trắc trên biển gây khó khăn cho công tác cảnh báo, dự báo và đánh giá chất lượng dự báo hải văn
III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 

3.1. Xu thế thời tiết năm 2019

Theo các kết quả dự báo mới nhất hiện tượng ENSO được dự báo sẽ duy trì trạng thái ElNino yếu và ENSO có khả năng trở về trạng thái trung tính vào những tháng đầu năm 2020. Nhiều khả năng El Nino năm 2018-2019 sẽ có cường độ yếu và không kéo dài.

Mùa bão năm 2019 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Dự báo số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2019 có khả năng ít hơn so với TBNN; Có khả năng xuất hiện khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ nửa cuối tháng 6 đến tháng 8, có khả năng xuất hiện một số nhiễu động và xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, sau đó, bão và ATNĐ có khả năng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Trung Bộ. Số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông thấp hơn so với TBNN nhưng cần đề phòng khả năng xuất hiện của những cơn bão mạnh và có quĩ đạo phức tạp.

Xu hướng nhiệt độ: Các tỉnh Bắc Bộ từ tháng 6-11/2019, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,00C. Khu vực Trung Bộ nhiệt độ từ tháng 6-7/2019 cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, các tháng khác phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. 

Xu hướng mưa: Tổng lượng mưa từ tháng 6-7/2019 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Đông Bắc cao hơn từ 10-25% so với TBNN cùng thời kỳ. Trong tháng 8/2019, TLM xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cao hơn từ 10-25% so với TBNN. Tháng 9-10/2019, TLM khu vực phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với TBNN. Tháng 11/2019, TLM khu vực phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc TLM cao hơn từ 15-30%.  Khu vực Trung Bộ tổng lượng mưa trong tháng 7-9/2019 phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Riêng tháng 8/2019, khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 10-25% so với TBNN, khu vực Nam Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với TBNN. Từ tháng 10-11/2019 phổ biến thấp hơn từ 10-25% so với TBNN. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ vào tháng 11/2019 phổ biến xấp xỉ so với TBNN. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: TLM từ tháng 7-9/2019 phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng Nam Bộ TLM trong tháng 8 cao hơn từ 10-25% so với TBNN. Trong tháng 10,11/2019 tại khu vực Tây Nguyên thấp hơn 10-25% so với TBNN, tại khu vực Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. 

Xu hướng lũ trên các sông Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ tháng 6-8/2019, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện nhiều đợt lũ, đỉnh lũ các sông ở mức BĐ1-BĐ2, các sông suối nhỏ trên BĐ3. Lũ quét và sạt lở đất có khả năng xuất hiện sớm ngay từ các tháng đầu mùa mưa lũ, nhiều đợt lũ quét và sạt lở đất tập trung tại vùng núi phía Tây Bắc. Mùa khô 2019 ở các tỉnh ven biển Trung, Nam Trung Bộ khả năng kéo dài tới tháng 8-9/2019, nguy cơ cao xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ, xâm nhập mặn vùng cửa sông tại các tỉnh thuộc khu vực Trung, Nam Trung Bộ. Trên một số sông thuộc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc. Mùa lũ năm 2019 trên các sông ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên phù hợp quy luật hàng năm, đỉnh lũ năm 2019 trên các sông có khả năng như sau:

Các sông ở Thanh Hóa ở mức báo động BĐ1-BĐ2, xấp xỉ đỉnh lũ TBNN; các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2 – BĐ3, tương đương TBNN; trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông vẫn có khả năng xuất hiện lũ lớn.


Trong mùa lũ 2019, ít có khả năng xuất hiện lũ sớm ở đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1-BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN. Tuy ít có khả năng xuất hiện lũ lớn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh hơn bình thường do tác động điều tiết dòng chảy từ thượng lưu. Ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xuất hiện nước dâng do bão chủ yếu tập trung tại ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 8-11/2019. Sóng lớn chủ yếu xuất hiện trong khu vực ảnh hưởng của bão/ATNĐ và do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông.

3.2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

- Tiếp tục thường xuyên theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, sát với diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm như: áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, nước dâng, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, rét hại, sương muối,... cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai.
- Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn; triển khai hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo đặc biệt tại các vị trí thường xuyên xảy ra thiên tai.

- Khai thác triệt để tài nguyên tính toán từ hệ thống Siêu máy tính Cray và số liệu phân giải cao của Châu Âu (IFS, 9km) đã được đầu tư để đưa vào trong nghiệp vụ được các dự báo độ phân giải rất cao (1-3km) và dự báo tổ hợp phân giải cao dựa trên hai mô hình WRF-ARW (Mỹ) và NHM (phiên bản nghiệp vụ mới nhất của Nhật Bản). Các sản phẩm được ứng dụng trực tiếp trong dự báo mưa định lượng và dự báo thủy văn (xây dựng bản đồ lũ quét và sạt lở đất).

- Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) xây dựng và phát triển hệ thống cảnh báo lũ quét cho Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật hiện có như: Luật khí tượng thủy văn, các văn bản hướng dẫn Luật; Luật phòng, chống thiên tai và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật tài nguyên, môi trường trường biển và hải đảo và xây dựng các văn bản hướng dẫn về ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo,...Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc tuân thủ Quy trình vận hành của các hồ chứa nước, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành điều tiết giảm lũ, cấp nước cho hạ du.

- Thử nghiệm triển khai các sản phẩm thứ cấp (mô phỏng độ phản hồi radar, mô phỏng bức xạ vệ tinh) từ mô hình số trị phân giải cực cao trong bài toán cảnh báo dông, lũ quét và sạt lở đất.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn.
- Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quyết định: quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước; quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

- Đẩy mạnh nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn nhằm xác định cấp độ rủi ro và chi tiết hóa cấp độ rủi ro đối với các loại hình thiên tai ở Việt Nam. Đánh giá, sơ kết việc thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai để có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

- Xây dựng bổ sung và trình Chính phủ ban hành Quyết định quy định mức nước tương ứng với cấp báo động lũ trên các sông trong tháng 7/2019; Sửa đổi Quyết định 46/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Trình Bộ Tài nguyên và môi trường thông tư đánh giá chất lượng cảnh báo, dự báo hải văn.

- Tăng cường hợp tác, chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành liên quan nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các hiện tượng thiên tai nguy hiểm, các thông tin dự báo, cảnh báo và cách phòng tránh cho nhân dân.

- Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, nước dâng do bão và các hiện tượng thiên tai khác.
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BÁO CÁO

VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC VÀ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TRONG MÙA MƯA BÃO


Thực hiện văn bản số 19/TWPCTT ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Giao thông vận tải báo cáo như sau:

I. Công tác đảm bảo an toàn giao thông chung trước và sau thiên tai:


1. Công tác chuẩn bị trước khi có thiên tai:

- Ngay khi thông tin có bão, lũ hoặc mưa lớn kéo dài, Bộ ban hành Công điện chỉ đạo ngay các đơn vị trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ; có phương án chuẩn bị phòng, tránh, yêu cầu trực 24/24h, theo dõi mọi diễn biến của bão, lũ để có biện pháp đối phó kịp thời khi có sự cố xảy ra và thường xuyên báo cáo lãnh đạo Bộ để có chỉ đạo xử lý. 

- Bộ chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa nắm chắc số liệu tàu thuyền và các phương tiện thuỷ ra vào cảng, số lượng tàu thuyền đang hành trình hoặc neo đậu tại vùng nước cảng biển hoặc vùng thủy nội địa, sẵn sàng phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương lập kế hoạch hướng dẫn tàu, thuyền vận tải vào tránh trú ở các khu neo đậu. Phối hợp chính quyền địa phương kiên quyết không để tàu vận tải neo đậu trong cảng hoặc khu vực không an toàn khi có bão.

- Chỉ đạo Đài Thông tin duyên hải tăng cường trực canh, phát tín hiệu thông báo diễn biến, đường đi khi có bão và áp thấp nhiệt đới để hướng dẫn tàu, thuyền không đi vào vùng nguy hiểm và tìm nơi neo đậu an toàn. Chỉ đạo Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải điều đọng tàu SAR đến chốt ở các vị trí xung yếu, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh. 

 - Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ, chú trọng công tác chuẩn bị vật tư, phương án phối hợp ứng cứu đảm bảo giao thông; tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, các hạng mục công trình dễ bị thiệt hại do lụt, bão như hệ thống rãnh thoát nước, khơi thông cống, gia cố mố, trụ cầu….

- Thường xuyên kiểm kê, rà soát số lượng vật tư, phương tiện dự phòng cho PCTT-TKCN, nhất là những vật tư, thiết bị chuyên dùng như dầm cầu, rọ thép, phao, phà, ca nô, xuồng, phao neo, trụ neo… sắp xếp, điều chỉnh lại vị trí để dự phòng cho phù hợp, sửa chữa những hư hỏng, mua sắm bổ sung cho đủ số lượng cần thiết để sẵn sàng sử dụng (Hiện nay bộ có 3.400m dầm Benley, 720m dầm thép giao thông địa phương, hơn 106 ngàn rọ thép để sẵn sàng sử dụng và ứng cứu cho các địa phương, trong năm 2017 và năm 2018  đã hỗ trợ cho các địa phương 50 ngàn rọ thép, 02 bộ dầm thép DTĐP30 và 270 m dầm Benley) . 

- Chỉ đạo các đơn vị Quản lý bảo trì đường bộ, đường sắt trong việc lên kế hoạch đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra như: trôi cầu, đứt đường, sụt trượt lớn, ngập nước…, phối hợp với thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông trong việc phân luồng, phân tuyến, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn giao thông. Các đơn vị phải nhanh chóng điều động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ hoặc ứng cứu từ nơi khác để đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất.  

- Tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành, chỉ huy bay  khi có bão lớn xảy ra, chỉ đạo các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến cho phù hợp. 

- Huy động phương tiện, nhân lực của các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo trì luồng, tuyến để điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông, chống va trôi, va đập cho các cầu trong mùa mưa bão ở những vị trí trọng yếu trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia (năm 2017đã bố trí chống va trôi ở 11 vị trí, năm 2018 đã bố trí chống va trôi 15 vị trí cầu: cầu Đuống, cầu Bình, cầu Lai Vu, cầu Hồ, cầu Việt Trì, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Tân Phong, cầu Hàm Rồng, cầu Đò Lèn, cầu Chợ Thượng, cầu Linh Cảm, cầu Yên Xuân, cầu Kỳ Lam, cầu Câu Lâu).
2. Công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó đảm bảo giao thông sau bão, lũ:

- Khi có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc các đợt mưa lũ kéo dài, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo các Cục Quản lý Đường bộ; các Sở GTVT (nơi chịu ảnh hưởng của bão, lũ) tập trung lực lượng hót dọn cây đổ, đất đá tràn mặt đường để thông xe; những vị trí sụt ta luy dương dùng kè rọ thép; sụt ta luy âm dùng rọ đá, cọc cừ để gia cố; những vị trí bị nước ngập mặt đường tổ chức cắm cọc tiêu, rào chắn cảnh báo và tổ chức trực gác 24/24h; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, tổ chức phân luồng điều tiết, đảm bảo giao thông ngay sau khi bão tan, lũ rút. Đối với những tuyến đường còn bị ách tắc thì khẩn trương khắc phục, đảm bảo thông xe một vệt và có kế hoạch phân tuyến thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để các chủ phương tiện biết tìm đường đi phù hợp, tránh ùn tắc kéo dài (năm 2018 đã hốt gần 9,6 triệu m3 đất đá sụt trượt và kè 25.372m ta luy âm, khắc phục 235m đường bị đứt ở nhiều vị trí; sửa chữa 1,085 triệu m2 mặt đường, sửa 08 cầu, khắc phục 88 cống bị hư hỏng  trên các tuyến quốc lộ: 279, 37, 43, 4, 4D, 6, 1, 16 và đường Hồ Chí Minh để đảm bảo giao thông luôn thông suốt).

-  Chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tập trung lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu, các vị trí phong tỏa khu gian, bố trí đầy đủ điều kiện thiết yếu cho hành khách trên tàu; bố trí đủ phương tiện để tăng bo chuyển tải hành khách khi có sự cố đứt đường; các đơn vị quản lý, bảo trì phải khẩn trương tập trung nhân lực, máy móc thiết bị hợp lý để thực hiện sửa chữa các vị trí sạt lở, khắc phục sự cố nhằm thông đường trong thời gian nhanh nhất và đảm bảo an toàn chạy tàu.

- Chỉ đạo các đơn vị Bảo đảm hàng hải, đơn vị Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa kịp thời rà soát, sửa chữa, bổ sung phao tiêu, báo hiệu hàng hải, phao tiêu báo hiệu đường thủy nội địa, đôn đốc các chủ tàu, chủ phương tiện khẩn trương tiến hành trục vớt phương tiện bị chìm đắm để thông luồng, thông tuyến, đảm bảo an toàn cho tàu ra vào cảng. 

II. Các giải pháp để tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải thủy hoạt động trên sông, trên biển khi có thiên tai xảy ra.

  
1. Tăng cường sự chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTT&TKCN của các cấp, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

2. Nâng cao chất lượng của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cho các đối tượng có liên quan đến hoạt động trên biển về PCTT&TKCN và an toàn hàng hải với hình thức và nội dung phong phú, phù hợp với mọi đối tượng hoạt động trên biển 

3. Tổ chức giám sát hoạt động của tàu thuyền trên biển, khai thác hiệu quả tối đa việc dẫn tàu qua hệ thống theo dõi tàu (VTS, LRIT), nhận dạng tự động (AIS).

4. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các phương tiện thủy hoạt động trên biển, trên sông, kiên quyết không cho rời cảng khi phương tiện không đảm bảo an toàn.

5. Nâng cao chất lượng đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ của người làm công tác kiểm tra, giám sát an toàn hàng hải và an toàn đường thủy nội địa; các cơ sở đào tạo tăng cường các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên các trường chuyên ngành hàng hải, đường thủy và huấn luyện, nâng cao tay nghề cho các sỹ quan thuyền viên làm việc trên các các phương tiện vận tải thủy.

6. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đăng kiểm việc đóng mới, sửa chữa tàu; từng bước, nâng cao yêu cầu lắp đặt các trang thiết bị an toàn hàng hải, an toàn đường thủy cho các phương tiện khi hành hải trên biển, đặc biệt đối với các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động (AIS) và hệ thống thông tin cấp cứu của các phương tiện để công tác TKCN được kịp thời và hiệu quả.

7. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp TKCN của các cơ quan, đơn vị có liên quan về TKCN trên biển, cung cấp và chia sẽ thông tin về nguồn lực có thể tham gia hoạt động phối hợp TKCN trên biển, nhằm nâng cao hiệu quả cứu nạn khi có tình huống xảy ra, đồng thời tránh chồng chéo, lãng phí ngân sách nhà nước.
8. Thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập theo chương trình kế hoạch nhằm làm quen với các tình huống, sẵn sàng tham gia ứng phó khi có sự cố xảy ra.


III. KIẾN NGHỊ CỦA BỘ GTVT

  
 1. Đề nghị các đơn vị quản lý hồ đập của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương  khu vực các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên (đặc biệt khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) thông báo kịp thời kế hoạch xả lũ đối với khu vực hạ lưu có đường bộ, đường sắt đi qua theo quy định, để ngành GTVT có kế hoạch ứng phó, giảm thiểu thiệt hai gây ra đối với công trình và đảm bảo giao thông luôn thông suốt.

2. Cơ quan khí tượng thủy văn cần có dự báo và thông báo chính xác hơn về diễn biến của bão như cấp độ, hướng di chuyển, vùng nguy hiểm của bão để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển đến những khu neo đậu an toàn. 
3. Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khu vực miền trung còn nhiều hạn chế, còn thiếu so với mức độ phát triển của các phương tiện vận tải trên biển nên cần có quy hoạch, bố trí đủ kinh phí cho các địa phương khảo sát, đánh giá, xây dựng vùng tránh trú bão cho tàu thuyền ở khu vực Miền Trung. Riêng khu vực Quy Nhơn cần khảo sát, xây dựng, mở rộng khu tránh trú bão Đầm Thị Nại, Vũng Rô, Phú Yên.(Trong cơn bão số 10 năm 2017 đã có hơn 50 tàu thuyền váo tránh, trú trong khi đó quy hoạch chỉ cho phép từ 7-10 vị trí).
4. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính khi hướng dẫn xây dựng, giao dự toán chi ngân sách hàng năm từ nguồn sự nghiệp kinh tế của các ngành (nguồn chi thường xuyên) cho các bộ, ngành có liên quan như: Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ Công an…được phép để lại trong năm để chi khi có nhiệm vụ đột xuất về PCTT&TKCN phát sinh trong năm (không phải phân bổ hết trước 31/12 của năm sử dụng, các quy định hiện hành đối với nguồn chi sự nghiệp kinh tế là phải giao trước 31/12).

5. Đề nghị Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các lực lương của địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm tình trạng san lấp, lấn chiếm, đấu nối trái phép, xả rác, chất thải rắn xuống rãnh dọc, hạ lưu thoát nước làm tắc nghẽn dòng chảy gây ngập úng cục bộ gây hư hỏng nền, mặt đường. Việc này đã được ngành GTVT nhiều lần đề nghị chính quyền các đại phương giúp đỡ nhưng vẫn chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả.  


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
           


THAM LUẬN

“Công tác đảm bảo thông tin liên lạc, thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai”

Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới và khu vực diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những mối lo lớn nhất của tất cả các quốc gia. Ở nước ta, thiên tai diễn ra nghiêm trọng và có các yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo với những thiệt hại nặng nề chưa từng có. Nhận thức được vấn đề quan trọng này và thực hiện nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai giao, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn chỉ đạo sát sao, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm về công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc phòng, tránh thiên tai.

1. Một số kết quả đạt được:

a) Về công tác đảm bảo thông tin liên lạc:


Trong những năm qua, để đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và thông tin liên lạc trong mùa mưa bão, đặc biệt chú trọng đến hạn chế thiệt hại của các cơn bão có cường độ mạnh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện tốt chủ trương nâng tầng, kiên cố hoá nhà trạm, phòng máy; ngầm hoá và kiên cố hoá mạng ngoại vi. Đến nay đối với hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp viễn thông, về cơ bản các điểm nút mạng, hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn đều được treo cao, lắp đặt trên tầng 2 kiên cố; các vị trí đặt trạm phát sóng được nâng nền lên cao đảm bảo an toàn không bị nước ngập. Các tuyến cáp quang trục liên tỉnh đã được ngầm hóa 100%, các tuyến cáp quang trục nội tỉnh qua các trung tâm huyện cơ bản đã được ngầm hóa toàn bộ trừ các vị trí đặc biệt khó triển khai ngầm hóa. Công tác kiểm tra mạng lưới, trang thiết bị, nhà trạm, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, kiểm tra hệ thống nguồn điện và chống sét được thực hiện định kỳ trước mùa mưa bão. Mạng ngoại vi được củng cố, tu bổ nâng cao độ vững chắc đặc biệt tại các khu vực trọng điểm bão lụt, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. 


- Công tác nâng cấp sửa chữa các bưu cục, nhà trạm bị hư hỏng, xuống cấp do tác động của thiên tai, đảm bảo an toàn thông tin bưu chính cũng được các doanh nghiệp bưu chính rà soát và triển khai kịp thời.



- Hệ thống Đài thông tin duyên hải được nâng cao chất lượng đảm bảo duy trì ổn định hệ thống và thực hiện nghiêm quy định phát bản tin cảnh báo thời tiết biển, trực canh cấp cứu/an toàn cứu nạn cứu hộ trên tần số quy định.


- Mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước đã được đầu tư, đưa vào hoạt động và đạt hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, chính quyền địa phương các cấp. 


- Khi xảy ra thiên tai, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Bưu điện Trung ương), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bố trí đầy đủ xe thông tin cơ động phục vụ chỉ đạo, điều hành của các đoàn công tác tiền phương của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Ngoài ra, các doanh nghiệp thông tin di động bố trí xe thông tin di động cơ động sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu thông tin trong trường hợp mạng viễn thông công cộng bị ảnh hưởng.


- Để chủ động ứng phó với các tình huống bão mạnh, siêu bão, các doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng phương án bảo vệ trang thiết bị, phòng máy, chủ động chằng chống, hạ các thiết bị đặt trên cột cao như anten di động, vi ba để đảm bảo an toàn; dự phòng lương thực, y tế, vật tư, xăng dầu, máy phát điện; sử dụng hệ thống thông tin cơ động (sử dụng vệ tinh, vô tuyến sóng ngắn) để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và chính quyền địa phương các cấp.

b) Về công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức - từ ứng phó sang chủ động phòng tránh và tiến tới quản lý rủi ro thiên tai, nâng cao năng lực, sự phối hợp hành động của chính quyền các cấp và nhân dân, bởi đây là kênh quan trọng tác động trực tiếp vào ý thức của từng cá nhân, có tác động đến nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của cả cộng động. 

Với ưu thế thông tin nhanh, phổ cập rộng, cách thức chuyển tải nội dung phong phú, hấp dẫn có sức lan tỏa và khả năng tác động lớn đến xã hội, hệ thống hơn 851 cơ quan báo chí trên toàn quốc, 72 đơn vị hoạt động phát thanh, truyền hình (gồm 02 đài quốc gia: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; 64 đài phát thanh, truyền hình địa phương và 5 kênh truyền hình Bộ, ngành); trên 1.500 trang thông tin điện tử tổng hợp; gần 400 mạng xã hội, đã trở thành lực lượng chủ lực góp phần thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó điển hình có Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; các đợt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6), Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/9), Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5)... Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh - truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH Hà Nội, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Báo Infonet, Vietnamnet…) đã dành nhiều thời gian, thời lượng để thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Môi trường, Luật Khí tượng Thủy văn, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Luật Phòng, chống thiên tai …; các Nghị quyết, Chỉ thị; các cơ chế, chính sách mới trong việc chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai, các kỹ năng để tự ứng phó,…. Qua đó, người dân ngày càng có ý thức, trách nhiệm và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; có xu hướng hình thành lối sống thân thiện với môi trường, hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững; góp phần đáng kể trong công tác bảo vệ môi trường khắp các tỉnh, thành phố và hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững. 

Có thể khẳng định, trong những năm qua, công tác truyền thông trong phòng, chống thiên tai đạt được kết quả đáng khích lệ. Thông tin về tình hình thiên tai được chuyển tải kịp thời đến người dân bằng nhiều hình thức với sự tham gia của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. 

2. Phương hướng thực hiện trong thời gian tới:

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan báo chí  thực hiện các nhiệm vụ:

· Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai; chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tại các cuộc giao ban, hội nghị trực tuyến ứng phó khi thiên tai xảy ra. 
· Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tổ chức nhắn tin cảnh báo thiên tai để tăng cường hiệu quả của công tác tuyên truyền, cảnh báo thiên tai.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống mạng thông tin chuyên dùng đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai.

- Thường xuyên nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, nhà trạm của các doanh nghiệp viễn thông, đảm bảo tốt thông tin liên lạc công cộng.

· Tăng cường thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống thiên tai; tăng cường các chương trình chuyên sâu, thay đổi hình thức truyền tải để bảo đảm hiệu quả công tác truyền thông; tăng thời lượng phát sóng, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và hình thức thể hiện để góp phần đa dạng hóa cách thức tiếp nhận thông tin đối với công chúng và nâng cao hiệu quả tuyên truyền
3. Kiến nghị, đề xuất:
· Nước ta chưa từng chịu ảnh hưởng của thiên tai cấp độ mạnh như siêu bão, động đất, sóng thần, … nên phần lớn các tổ chức, doanh nghiệp còn có ý thức chủ quan trong việc chuẩn bị phương án phòng chống với các tình huống thiên tai cấp độ mạnh. Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến về sự cần thiết của việc xây dựng phương án ứng phó với thiên tai cấp độ mạnh; tổ chức các khóa đào tạo, diễn tập ứng phó với thiên tai cấp độ mạnh; ban hành các kịch bản thiên tai cấp độ mạnh, là cơ sở để các đơn vị xây dựng phương án ứng phó hiệu quả.
- Sự phối hợp giữa cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp và các cơ quan tuyên truyền, thông tấn báo chí tuy đã được tăng cường, nhưng còn thiếu kế hoạch mang tính dài hạn. Các cơ quan tuyên truyền, thông tin đại chúng vẫn chưa có điều kiện thể hiện hết vai trò, kỹ năng tác nghiệp, triển khai hoạt động tuyên truyền an toàn trong thiên tai. Thông tin về giải pháp phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả chưa được chú trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chỉ đạo các cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn, báo chí để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống thiên tai.
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THAM LUẬN

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG TRƯỜNG HỌC

I.  Đặc điểm, tình hình

1. Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên

- Hiện nay cả nước có tổng số 1,38 triệu cán bộ, giáo viên

- Số học sinh, sinh viên là 22,94 triệu; trong đó học sinh bậc học Mầm non và Tiểu học 13,35 triệu, số học sinh này là những đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ mình và cộng đồng trước thiên tai, rất dễ tổn thương khi thiên tai xảy ra.

2. Về số lượng và thực trạng cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị trường học

Hiện nay, cả nước có 40.636 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) công lập. Trong đó bao gồm: 12.662 cơ sở giáo dục mầm non; 14.695 trường tiểu học; 10.886 trường THCS; 2.393 trường THPT; 236 trường đại học, cao đẳng sư phạm;

Mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT được củng cố, mở rộng, phát triển nhanh trong những năm gần đây. Tuy nhiên, có sự mất cân bằng giữa vùng đồng bằng và khu vực miền núi. Việc phát triển hệ thống trường, lớp ở miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do địa bàn dân cư thưa thớt, không tập trung, giao thông không thuận lợi đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học;


Trong những năm qua, mặc dù Nhà nước đã quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục bằng nhiều chương trình, dự án, đề án nói chung và cho giáo dục mầm non, phổ thông nói riêng, nhưng do số lượng các trường lớn, trải rộng khắp cả nước, ngân sách nhà nước chi đầu tư chung cho giáo dục đào tạo còn hạn chế; nhiều cơ sở giáo dục xuống cấp chưa được cải tạo, duy tu, sửa chữa kịp thời; vẫn còn nhiều phòng học bán kiên cố, nên cơ sở trường lớp, thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông dễ bị tổn thương và thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
II. Công tác phòng, chống thiêntai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

1. Tình hình thiên tai trong ngành giáo dục năm 2018

Năm 2018, ngành giáo dục và đào tạo đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, mưa, lũ, bão. Như: khu vực miền núi phía Bắc (tỉnh Sơn La); Bắc Trung Bộ (tỉnh Thanh Hóa); Nam Trung Bộ (tỉnh Khánh Hòa) và Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra đợt lũ tại vùng Tứ giác Long Xuyên. Các đợt mưa, bão, lũ lụt đã gây thiệt hại nặng về người, cơ sở vật chất và thiết bị trường học.

2. Tình hình thiệt hại

2.1.Tại tỉnh Sơn La

Tháng 9/2018, tại Sơn La đã có đợt mưa lũ, sạt lở đất nghiêm trọng tại 08 huyện đó là: Mai Sơn, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp và Yên Châu; mưa lũ đã cuốn trôi nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học, tài sản của các trường, thiệt hại nặng nhất là tại 03 trường: Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt, Phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Hộc và trường Tiểu học Tà Hộc; sau khi nước rút, tại 03 trường này, toàn bộ trường bị bùn ngập từ 30-80cm; nước lũ làm đổ kè bê tông, tường chắn đất, hệ thống nhà chức năng bị hư hỏng, bếp ăn, phòng thư viện, phòng thiết bị bị phá hủy và cuốn trôi toàn bộ, ước tính thiệt hại 4,5 tỷ đồng.

2.2.Tại tỉnh Thanh Hóa

Cũng trong tháng 9/2018, tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét tại 08 huyện phía Tây tỉnh Thanh Hóa, khiến 13 điểm trường bị ngập lụt nghiêm trọng, 6 điểm trường bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, 2 nhà bán trú cho học sinh bị vùi lấp, thiệt hại về cơ sở vật chất trường lớp và thiết bị dạy học khoảng 110 tỷ đồng. 

2.3. Tại tỉnh Khánh Hòa

Do ảnh hưởng của mưa bão số 8, tại tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường nội đô thành phố Nha Trang bị ngập, có nơi ngập sâu đến một mét. Đã xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và vùng ven biển; đặc biệt là ngập lụt tại các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa, TP Nha Trang, đã làm 01 thầy giáo, 04 học sinh chết, nhiều trường học bị tốc mái, đổ tường rào, thiệt hại về tài sản khoảng 16 tỷ đồng.
2.4. Lũ tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu long, đặc biệt các tỉnh vùng Tứ giác Long xuyên

So sánh với đợt lũ lịch sử năm 2000 và 2011, đợt lũ tháng 5/2018 ở Tứ giác Long Xuyên có mực nước cao hơn rất nhiều, có một số điểm trường nước ngập sâu. Tuy nhiên tác động tới cơ sở vật chất và hoạt động ngành giáo dục, đào tạo thấp hơn, thiệt hải về tài sản giảm nhiều, cụ thể như sau:

 - Trong suốt mùa lũ cơ sở vật chất được đảm bảo tốt, không có trường học hoặc điểm trường bị hư hại do lũ gây ra.

- Các thiết bị, đồ dùng dạy học ở các trường đều được bảo quản tốt, không xảy ra hư hại, thất thoát do lũ và thiên tai gây ra.

- Nhiều địa phương đã tổ chức đưa, rước học sinh, điểm giữ trẻ tập trung, phổ cập bơi…để thích ứng với mùa lũ, đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo báo báo chưa đầy đủ thì trong suốt mùa lũ không có học sinh bị đuối nước.

- Các hoạt động dạy – học vẫn diễn biến bình thường, không có trường/ điểm trường phải tạm nghỉ trong mùa lũ (Mùa lũ năm 2000 và 2011 nhiều điểm trường phải tạm nghỉ trong mùa lũ do trường, lớp bị ngập nước, giao thông bị chia cắt đi lại khó khăn)

3.  Công tác chỉ đạo

- Khi lũ đến, cùng với chỉ đạo của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã theo dõi sát sao và ngay lập tức có công điện khẩn gửi ngành giáo dục các địa phương, các cơ sở đào tạo nằm trong vùng ảnh hưởng (gửi trực tiếp và đăng trên cổng thông tin của Bộ) để chỉ đạo việc phòng, chống thiên tai theo, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tuyên truyền tới tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh, rà soát điều kiện trường lớp, di dời thiết bị dạy học lên tầng cao, chuẩn bị tốt nhất phương châm “4 tại chỗ’ nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra;

-Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ngành giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục; đôn đốc 63 Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước cập nhật cơ sở dữ liệu trong việc đánh giá tình hình trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai đối với tất cả các địa phương.

- Ý thức được sự quan trọng của của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kế hoạch thực hiện ngay trong năm, các hoạt động như: Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các nhà trường và cộng đồng cùng với một loạt các phóng sự phổ biến trên truyền hình cả nước.

- Cũng trong năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức, nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục về trường học an toàn trong trường THCS và tập huấn thử nghiệm, dự kiến năm 2019 sẽ ban hành bộ tài liệu này.

- Phát động phong trào quyên góp, hỗ trợ từ cán bộ, công chức thuộc Bộ, các đoàn thể, tổ chức quốc tế … chung tay trong việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra.

4. Công tác khắc phục hậu quả

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình lũ quét và chỉ đạo công tác khắc phục tại trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, động viên thầy trò và tặng quà cho nhà trường và học sinh; tổ chức đoàn đi thăm hỏi, động viên gia đình thầy giáo và học sinh bị thiệt mạng tại tỉnh Khánh Hòa; 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các sở giáo dục và đào tạo tổng hợp số liệu thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ ban đầu, dự toán kinh phí đề xuất với các cấp có thẩm quyền hỗ trợ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục có kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, kịp thời vệ sinh trường, lớp khắc phục hậu quả, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp phục vụ học tập.

5. Các hoạt động khác

- Xây dựng tài liệu tập huấn cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán 25 tỉnh

- Tập huấn cán bộ quản lí cấp trung ương, cấp tỉnh và giáo viên cốt cán 25 tỉnh

- Rà soát thực trạng giáo dục phòng chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2018

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, Unicef tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống phòng, chống thiên tai tại trường Tiểu học Phú Cường.

- Xây dựng phóng sự, tài liệu truyền thông về giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (do thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng - thành viên Ban chỉ đạo, làm trưởng đoàn) đi kiểm tra tại các tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ

- Phối hợp tổ chức và tham luận tại Hội nghị phòng chống lũ khu vực vùng Tứ giác Long xuyên (tỉnh An Giang)

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo, góp ý theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, của Văn phòng chính phủ liên quan đến phòng chống thiên tai;

- Tham gia các hội nghị theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo PCTT như: tổng kết 05 thực hiện Luật PCTT; Chương trình hành động khung Sendai về lập kế hoạch PCTT cấp tỉnh; rà soát văn bản pháp luật, xác định nội dung ưu tiên trong PCTT;

III. Kiến nghị, đề xuất

- Việc đưa kiến thức, kỹ năng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai vào trong các cơ sở giáo dục và các hoạt động nghiên cứu khoa học về trường học thích ứng với các loại hình thiên tai là rất quan trọng, tuy nhiên nguồn kinh phí còn eo hẹp, gây khó khăn trong việc triển khai đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai xem xét và tăng kinh phí triển khai nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Cán bộ thực hiện nhiệm vụ về PCTT đề là kiêm nhiệm và chưa có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn về PCTT, đề nghị tổ chức nhiều cuộc tập huấn liên quan đến nghiệp vụ PCTT.

- Đối với những vùng thường xuyên bị ngập nước do lũ lụt, đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ kinh phí để đầu tư mua sắm bàn ghế học sinh bằng vật liệu không bị phá hỏng do ngập nước (vật liệu thép, composite) để tránh việc phải kê kích hoặc cất giữ trên các tầng cao gây mất an toàn cho giáo viên và học sinh.
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THAM LUẬN

Công tác đảm bảo an toàn khu nuôi trồng, 

tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản trong mùa mưa bão


I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI NĂM 2018

Thiên tai năm 2018 không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2017 nhưng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường, xảy ra sớm và kết thúc muộn so với nhận định từ đầu năm của cơ quan dự báo; xảy ra trên khắp các vùng miền cả nước với 16/21 loại hình thiên tai; Bão, ATNĐ xuất hiện muộn tại các tỉnh phía Nam với những diễn biến phức tạp, khó dự báo, đặc biệt là bão số 9 khi trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Tiền Giang duy trì gió mạnh cấp 8-9 tới 9 giờ và hầu như không di chuyển. Trong năm, vùng biển nước ta chịu ảnh hưởng của 10 cơn bão và 04 đợt Áp thấp nhiệt đới, 82 đợt gió mạnh trên biển (giảm 06 cơn bão, tăng 01 ATNĐ so với năm 2017). Hậu quả: 29 người chết; 07 người mất tích; diện tích nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại: 10.528,08 ha (giảm 9.045,35 ha so với năm 2017); Lồng bè nuôi tôm, cá bị thiệt hại: 2.987 lồng; Cá chết: 158.150 kg; tàu bị chìm: 53 tàu. 

II. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN KHU NUÔI TRỒNG, TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT THỦY HẢI SẢN TRONG MÙA MƯA BÃO

1. Thực trạng tàu thuyền, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão

Đến nay, toàn quốc có gần 95.847 tàu cá có chiều dài 6m trở lên, trong đó 46.491 tàu có chiều dài từ 6-12m, 18.914 tàu có chiều dài từ 12-15m, 27.484 tàu có chiều dài từ 15-24m, 2.958 tàu có chiều dài từ 24m trở lên. Tàu ca vỏ gỗ chiếm tỉ lệ 98,6%, còn lại là vỏ thép và vỏ vật liệu mới. Số lượng tàu cá phân theo nhóm nghề khai thác chính như sau: Nghề lưới kéo 19.170 chiếc, chiếm 20%; nghề lưới vây 6.046 chiếc, chiếm 6,3%; nghề lưới rê 31.688, chiếm 33%; nghề câu 13.258 chiếc, chiếm 13,8%; tàu câu cá ngừ đại dương có 2.433 chiếc, chiếm 2,5%; tàu làm nghề lưới chụp mực và cá 2.873 chiếc, chiếm 3%; tàu dịch vụ hậu cần 3.175 chiếc, chiếm 3,3%; các nghề khác 15.341, chiếm 16%.

Trên toàn quốc có 82 cảng cá đang hoạt động tại địa bàn của 27 tỉnh, thành phố ven biển, đạt 65% so với quy hoạch, trong đó có 25 cảng cá loại I (20 cảng loại I kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão); có 57 cảng cá loại II (trong đó có 35 cảng cá loại II kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão, 4 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng). Có 09 cảng đáp ứng cho tàu cá công suất lớn nhất là 1.000 CV và 02 cảng cá đáp ứng cho tàu cá có công suất lớn nhất là 2.000 CV cập cảng. 

Hiện nay, toàn quốc có 58 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thuộc 24 tỉnh, thành phố với sức chứa cho tối đa 42.464 tàu cá (công suất lớn nhất đạt 1.000 CV. Hàng năm Tổng cục Thủy sản tham mưu Bộ NN&PTNT công bố rộng rãi thông tin để các chủ tàu, cơ quan chức năng biết, lựa chọn, chỉ đạo sắp xếp neo đậu khi có bão, áp thấp nhiệt đới.

2. Công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền đánh bắt hải sản, khu nuôi trồng thủy sản

a) Tổ chức thực hiện

* Về công tác chỉ đạo, điều hành:

- Ngày 17/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã ban hành Quyết định số 1071/QĐ-TCTS-KN về Kế hoạch thực hiện Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản năm 2018;

- Để đảm bảo kế hoạch nuôi tôm nước lợ năm 2018 và nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Ngày 18/12/2017, Tổng cục Thủy sản ban hành Công văn số 3710/TCTS-NTTS thực hiện khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2018;

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN chuyên ngành thủy sản với sự tham gia của cán bộ chủ chốt các vụ, cục trong Tổng cục (Quyết định số 141/QĐ-TCTS-KN về việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN chuyên ngành thủy sản ngày 13/3/2018); 

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN chuyên ngành thủy sản đã tổ chức 01 Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã đánh giá các kết quả đạt được và giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2017, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm cho năm 2018;

- Tham mưu trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1444/QĐ-BNN-TCTS ngày 24/4/2018 về việc công bố danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đợt 1 năm 2018;

- Ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản; tăng cường thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế đối với tàu cá có hồ sơ thiết kế và kiểm tra an toàn kỹ thuật, từ khâu thẩm định hồ sơ thiết kế, giám sát quá trình đóng mới, nâng cấp, sửa chữa đối với tàu cá có công suất từ 90CV trở lên; nghiêm cấm việc lắp đặt các loại máy kém chất lượng, máy bộ (động cơ ô tô, máy kéo được thủy hóa, các máy tàu không rõ nguồn gốc, xuất xứ) xuống các tàu cá nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá

- Trong năm, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN chuyên ngành Thủy sản đã ban hành 03 công điện điện Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục thủy sản các tỉnh ven biển chủ động ứng phó với diễn biến của bão;

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cùng Tổ công tác tiền phương tiến hành kiểm tra hướng dẫn ngư dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do bão số 12 năm 2017. Thành lập 02 đoàn công tác kiểm tra công tác chủ động ứng phó trước mùa mưa bão tại các tỉnh miềm Bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và các tỉnh Miền Trung: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Tham gia các đoàn công tác kiểm tra liên ngành theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

* Công tác thường trực 

- Tổ chức trực ban 24/24 khi có bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông trong 09 cơn bão và 05 đợt ATNĐ nghiêm túc. Đã sử dụng, khai thác hiệu quả Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh, hệ thống Trạm bờ theo dõi số lượng tàu cá đang hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng của bão, ATNĐ. Đồng thời cập nhật, truyền phát các bản tin dự báo bão, ATNĐ theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho các tàu cá hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, ATNĐ. Cập nhật theo dõi tình hình diễn biến thời tiết hàng ngày để tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo trong công tác phòng chống lụt bão;

- Thông qua hệ thống quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh đã gửi tổng cộng 154 bản tin với 23.671 lượt tin nhắn về cấp độ, hướng di chuyển, vận tốc di chuyển và độ cao sóng đến các tàu cá hoạt động trong khu vực nguy hiểm và vùng có khả năng chịu ảnh hưởng của bão, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Thông báo cho các địa phương có các tàu cá (tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát bằng công nghệ vệ tinh, tàu cá trên hệ thống Trạm bờ) nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, ATNĐ và đề nghị Bộ đội Biên phòng, các Chi cục Thuỷ sản các tỉnh, thành phố ven biển kiểm tra, kêu gọi tàu thuyền của địa phương đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão khẩn trương di chuyển tránh, trú bão. Thường xuyên liên lạc, thống kê, và cập nhật số lượng tàu cá còn đang hoạt động trên biển, nhất là tàu cá hoạt động trên hướng di chuyển của bão, ATNĐ báo cáo về Thường trực PCTT&TKCN của Tổng cục Thủy sản, và Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai;

Trong năm, cơ quan thường trực công tác PCTT&TKCN đã phối hợp kịp thời với các đơn vị, lực lượng liên quan hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn cho 300 vụ sự cố nghề cá trên biển, trong đó 02 vụ/32 tàu/100 người yêu cầu hỗ trợ tránh nạn khẩn cấp. 

* Công tác truyền thông, tuyên truyền

- Phối hợp với Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam phát 150 lượt tin hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản xa bờ cách di chuyển và neo đậu tránh trú bão;

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng các chuyên đề hướng dẫn ngư dân nuôi trồng thủy sản ven biển chủ động phòng, tránh thiên tai trong mùa mưa bão, đặc biệt là kỹ thuật gia cố khu vực nuôi với thời lượng khoảng 5 phút và phát sóng trên kênh VTV1, VTV8 trong mùa mưa bão năm 2018.

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng các chuyên mục hướng dẫn cách di chuyển, neo đậu tránh trú và các biện pháp chủ động ứng phó thiên tai cho ngư dân trên Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1.

* Công tác hỗ trợ ngư dân trên biển

Chi đội Kiểm ngư đã tổ chức 29 đợt, điều động 29 lượt tàu, 02 lượt tàu, 02 lượt xuồng kiểm ngư với 760 lượt kiểm ngư viên tham gia cứu hộ, cứu nạn ngư dân. Kết quả: kịp thời cứu nạn được 13 tàu cá (kéo 10 tàu bị hỏng máy trôi trên biển về bờ, đảo an toàn; khắc phục máy chính cho 03 tàu cá bị hỏng máy), với 157 ngư dân (cứu chữa 18 ngư dân bị tai nạn lao động; đưa 139 ngư dân trên tàu bị nạn vào bờ). Tiêu biểu là tàu KN-469 từ ngày 07 đến ngày 16/8/2018 đã cứu nạn thành công 03 tàu cá với 63 ngư dân bị nạn trên vùng biển Trường Sa đưa về bờ, đảo an toàn. Hỗ trợ nước ngọt, cấp thuốc và hỗ trợ ý tế, thực phẩm cho 05 tàu cá, ngư dân bám biển dài ngày; hỗ trợ sửa chữa máy chính cho 02 tàu cá và ngư dân bị hỏng máy trên vùng biển Tây Nam Bộ.

* Công tác phối hợp với các lực lượng Trung ương, địa phương


a. Văn Phòng thường trực Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Ttìm kiếm cứu nạn (Trung tâm Quốc gia điều hành Tìm kiếm Cứu nạn)


- Hai Trung tâm tổ chức trực 24/24 giờ, kết nối và truyền thông tin quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh tới Trung tâm Quốc gia điều hành Tìm kiếm Cứu nạn nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, cứu hộ cứu nạn cho tàu thuyền;


- Trong năm 2018, trao đổi thông tin liên quan đến 300 vụ tàu cá gặp sự cố trên biển yêu cầu cứu hộ, cứu nạn.


b. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai


- Cung cấp thông tin tàu thuyền hoạt động khai thác trước bão, trong bão và sau bão tại các vùng nguy hiểm qua hàng trăm báo cáo nhanh;


- Kết nối, truyền thông tin quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, cứu hộ cứu nạn cho tàu thuyền;


- Thường xuyên báo cáo nhanh và tổng hợp báo cáo tình hình phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành thủy sản gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai khi có bão, ATNĐ.

c. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng


- Thường xuyên trao đổi thông tin tai nạn tàu cá trên biển, tình hình neo đậu tránh trú bão, ATNĐ với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;


- Thực hiện Quy chế phối hợp số 6074/QCPH-BNN-BTLBP ngày 30/7/2014 giữa Bộ Tư lệnh Biên Phòng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hàng năm, Tổng cục Thủy sản và Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh bộ đội Biên Phòng đã tổ chức Hội nghị thường niên tổng kết, đánh giá công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong đó chủ yếu là công tác quản lý tàu cá và PCLB&TKCN trên biển.


d.  Đài: Truyền hình, Tiếng nói Việt Nam


- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng các chương trình hướng dẫn ngư dân nuôi trồng thủy sản kỹ thuật gia cố khu vực nuôi, chủ động ứng phó thiên tai và phát sóng trên kênh VTV1, VTV8 trong mùa mưa bão năm 2018;

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tuyên truyền cách di chuyển, neo đậu tránh trú và các biện pháp chủ động ứng phó thiên tai cho ngư dân.

e. Cục Hàng hải Việt Nam


- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VIETNAM MRCC)


+ Thường xuyên trao đổi thông tin sự cố nghề cá trên biển để phục vụ kịp thời công tác cứu nạn, cứu hộ cho ngư dân và tàu cá Việt Nam hoạt động trên các vùng biển.


- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) 


+ Phối hợp với Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam để tiếp nhận các thông tin liên quan đến sự cố nghề cá trên biển của tàu cá Việt Nam hoạt động trên các vùng biển;

+ Phối hợp với Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam phát 150 lượt tin hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản xa bờ cách di chuyển và neo đậu tránh trú bão.


f. Chi cục Thủy sản các tỉnh thành phố ven biển


- Phối hợp với các Chi cục Thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển để cập nhật thông tin tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển; thông tin tai nạn tàu cá trên biển;


- Phối hợp để xử lý các vụ việc liên quan đến tàu cá địa phương gặp tai nạn trên các vùng biển.

III. Nhận xét, đánh giá 

1. Mặt đạt được:

- Công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản tiếp tục được triển khai tốt. Số vụ tai nạn tàu cá năm 2018 đã giảm đáng kể so với năm 2017 (giảm 73 vụ), đặc biệt là tàu cá ít bị thiệt hại bởi ảnh hưởng của bão lốc, áp thấp nhiệt đới trên biển.

- Năm 2018, sản xuất về NTTS đã đạt được những kết quả vượt bậc, góp phần vào giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 9,013 tỷ USD. So với năm 2017, sản lượng nuôi trồng đạt 4,15 triệu tấn tăng 6,7%. 

- Chủ động ứng phó với các tác động của biển đổi khí hậu, diễn biến bất thường của thời tiết, Tổng cục Thủy sản đã cập nhật và ban hành Hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú, neo đậu và các giải pháp bảo vệ ao, đầm, lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão, ATNĐ;

-  Công tác phối hợp với các đơn vị đã được tăng cường, trao đổi thông tin, các biện pháp kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc. Trong năm, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các yêu cầu cứu hộ cứu nạn của 300 vụ sự cố nghề cá trên biển, góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân.

2. Tồn tại hạn chế

- Một số tàu cá được trang bị thiết bị kết nối vệ tinh MOVIMAR cố tình tắt thiết bị dẫn đến khó khăn trong công tác giám sát, theo dõi số tàu cá hoạt động trên các vùng biển cũng như công tác cảnh báo thiên tai cho các phương tiện hoạt động trên biển khi có thiên tai xảy ra;

- Đặc điểm của đối tượng sản xuất nuôi trồng thuỷ sản là nuôi ở dưới nước, đối tượng, hình thức sản xuất đa dạng, diễn ra ở khắp các vùng sinh thái khác nhau, giá trị của đối tượng sản xuất tương đối lớn, khả năng di chuyển đến nơi an toàn và gia cố khi điều kiện bất lợi, thiên tai ập đến là rất khó khăn nên công tác phòng chống thường ít hiệu quả dẫn đến thiệt hại lớn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và thiệt hại cho người dân tham gia sản xuất về NTTS.

- Việc lồng ghép công tác phòng chống thiên tai chưa được quan tâm, chú trọng trong kế hoạch phát triển, trong các chương trình đề án của từng đơn vị.

- Công tác truyền thông, tập huấn trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn còn một số hạn chế do thiếu nguồn đầu tư.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

1. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN chuyên ngành thủy sản, từng lĩnh vực.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai chuyên ngành thủy sản cụ thể sát với từng lĩnh vực, khu vực trọng điểm.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và kịp thời tham mưu chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Sử dụng có hiệu quả hệ thống Thông tin tàu cá cung cấp thông tin thiên tai cho ngư dân hoạt động khai thác trên biển;

4. Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai: nâng cao trách nhiệm của chính quyền và người dân, quán triệt thực hiện “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khan trương và có hiệu quả;

5. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị tại chỗ, phương án phòng chống lụt bão, trang thiết bị thông tin, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại các địa phương khi có bão, ATNĐ dự kiến đổ bộ vào;

6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các chuyên mục, chương trình, chuyên đề tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân công tác PCTT&TKCN phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam;

7. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, các Chi cục Thủy sản địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho bà con ngư dân nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. Các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra đối với bà con ngư dân nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt hướng dẫn tàu thuyền tránh, trú, neo đậu và các giải pháp bảo vệ ao, đầm, di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản khi có bão, áp thấp nhiệt đới theo Quyết định số 982/QĐ-TCTS-KTTS ban hành ngày 28/10/2016;


8. Rà soát, chỉ đạo việc lồng ghép phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch phát triển ngành thủy sản.


9. Tăng cường nguồn lực xây dựng các khu tránh trú bão, khu neo đậu tàu thuyền có sức chứa…

	BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO

Công tác vận hành, đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa thủy điện và nhiệm vụ dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường trong PCTT


Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) tại Công văn số 19/TWPCTT ngày 15/3/2019 về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (Ban Chỉ huy) báo cáo về công tác vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho vùng hạ du và dự trữ hàng hóa như sau: 

1. Về vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho vùng hạ du

Việc vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho vùng hạ du chủ yếu liên quan đến hai hoạt động vận hành xả lũ và vận hành phát điện. Tình hình thực hiện hai hoạt động này năm 2018 như sau:

1.1. Về vận hành xả lũ

Trong những năm gần đây, với sự thay đổi thảm phủ rừng cộng với tác động của biến đổi khí hậu, lũ lụt và hạn hán ngày càng có xu hướng khốc liệt hơn. Vì vậy, việc quy định thời gian thông báo trước khi xả lũ trong QTVH phải linh hoạt và khả thi. Quy định thời gian thông báo trước quá dài sẽ không chính xác, gây hoang mang, mất niềm tin và tốn kém cho nhân dân vùng hạ du nếu lũ không xảy ra như dự báo; ngược lại, nếu quá ngắn sẽ mất an toàn cho vùng hạ du. Thời gian thông báo trước khi xả lũ cũng chỉ là một trong nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho hạ du. Ngoài ra, cần tăng cường năng lực dự báo; tuyên truyền, nâng cao năng lực với ứng xử với lũ, lụt; tăng cường sự phối hợp của nhân dân và các đơn vị chức năng ở hạ du; xây dựng bản đồ ngập lụt ở hạ du; chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống lũ lụt phù hợp với năng lực cắt giảm lũ của các công trình thủy lợi, thủy điện trên lưu vực, đặc điểm lũ của lưu vực, tình hình bố trí dân cư, hạ tầng kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp…phía hạ du.

- Trong QTVH các công trình thủy điện đều quy định vận hành dựa vào số liệu dự báo của các Đài khí tượng thủy văn khu vực và địa phương, quan trắc tự dùng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thông tin dự báo chưa kịp thời hoặc độ chính xác chưa đảm bảo. 

- Đối với khu vực miền Trung và Tây Nguyên, do các sông có độ dốc lớn, lòng sông hẹp nên thời gian xuất hiện đỉnh lũ nhanh, cửa sông lại thường bị bồi lấp làm cản trở việc tiêu thoát lũ. Trong khi đó, việc nghiên cứu xây dựng các hồ chứa lớn sẽ ảnh hưởng tiêu cực lớn đến môi trường - xã hội. Vì vậy, không thể quy định nhiệm vụ phòng, chống lũ lớn cho hạ du tại các công trình này; việc phòng, chống lũ lụt tại khu vực này cần nhiều giải pháp, biện pháp kết hợp khác mới đảm bảo có hiệu quả.

Nội dung này được quy định cụ thể tại các quy trình vận hành (QTVH) đơn hồ và liên hồ (đối với những hồ chứa phải vận hành theo QTVH liên hồ chứa), chủ yếu liên quan đến các quy định về việc bảo đảm mực nước hồ (trước lũ, đón lũ, cao nhất trong quá trình lũ...); thông báo, cảnh báo từ chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện đến các cơ quan có liên quan trước khi vận hành xả lũ; vận hành cửa xả..., cụ thể như sau:

a) Về bảo đảm mực nước hồ chứa: Nguyên tắc chung là trong mùa lũ, các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện phải duy trì mực nước hồ ở mực nước trước lũ, khi có bản tin dự báo xuất hiện lũ thì vận hành đưa mực nước hồ về mực nước đón lũ để tạo dung tích đón lũ.

b) Về thông báo, cảnh báo:
Công tác quan trắc KTTV, đặc biệt quan trắc mưa có vai trò rất quan trọng trong công tác dự báo thủy văn góp phần vận hành hiệu quả các hồ chứa thủy điện. Tuy nhiên, đối với các hồ chứa ở thượng lưu, trên các sông nhánh, công tác dự báo thủy văn còn gặp một số khó khăn, tồn tại trong khâu quan trắc KTTV:


- Các hồ chứa trong khu vực là hồ chứa vừa và nhỏ, sông suối ngắn và dốc, trong khi xu thế mưa cục bộ ngày càng phổ biến, thời gian truyền lũ ngắn làm hạn chế chất lượng cũng như thời gian cảnh báo, dự báo.

- Mật độ lưới trạm đo mưa, thủy văn trên hầu hết các lưu vực sông nhánh còn rất thưa, đặc biệt là vùng thượng lưu các hồ chứa. Theo thống kê, hiện nay, mật độ lưới trạm đo mưa ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, trên các sông nhánh hiện nay khoảng 250-400km2/trạm, chưa đáp ứng yêu cầu tính toán dự báo lũ cho phòng chống lũ ở các lưu vực sông cũng như vận hành hiệu quả các hồ chứa. Vì vậy trong tương lai, ngành KTTV cần mở rộng lưới trạm đo mưa, lũ như Quy hoạch 90/2016/QĐ-TTg.
Trước kia, trước khi vận hành xả lũ, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm: (i) Thông báo bằng văn bản (qua fax, email...) các thông tin dự kiến về thời điểm mở cửa xả đầu tiên, lưu lượng xả đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vùng hạ du và các cơ quan có liên quan trước thường từ 02 đến 04 giờ, kể từ thời điểm dự kiến mở cửa xả đầu tiên và (ii) Trước khi mở cửa xả đầu tiên thường khoảng 30 phút phải kéo còi được lắp đặt tại mặt đập để thông báo, cảnh báo xả lũ.

Hiện nay, do nhận thấy ở một số nơi nhân dân vùng hạ du nhận thông báo, cảnh báo về xả lũ chậm nên không có đủ thời gian để ứng phó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương khảo sát để lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo (chủ yếu bằng loa) tại những vị trí cần thiết thuộc vùng hạ du để thông báo, cảnh báo trực tiếp việc xả lũ đến nhân dân vùng hạ du; nội dung này đã được Bộ Công Thương điều chỉnh trong các QTVH đơn hồ do Bộ Công Thương ban hành/ban hành lại từ cuối năm 2017 đến nay (68 hồ). Ngoài ra, theo đề xuất của Bộ Công Thương, Chính phủ cũng quy định về việc lắp đặt hệ thống cảnh báo vùng hạ du (điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước) và Bộ Công Thương dự kiến quy định cụ thể nội dung này tại Thông tư của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (hiện đang trong giai đoạn xây dựng dự thảo).

c) Về vận hành cửa xả: Nguyên tắc chung của việc vận hành cửa xả là thứ tự mở cửa, độ mở mỗi cửa bảo đảm sự ổn định cho công trình, không gây lũ nhân tạo và lưu lượng xả không lớn hơn lưu lượng về.

1.2. Về vận hành phát điện

Do đa số các công trình thủy điện có lưu lượng phát điện nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng xả lũ, mức độ làm tăng mực nước hạ du nhỏ nên trước kia phát luật không quy định về thông báo, cảnh báo trước khi vận hành phát điện. Hiện nay, do nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, nhiều hộ dân đã xây dựng nhà ở, sản xuất, sinh hoạt sát lòng sông, suối; mở mới hoặc sử dụng lại đường dân sinh qua lòng sông, suối thuộc vùng hạ du nên thực tế từ năm 2014 đến nay đã xảy ra một số vụ tai nạn có một phần nguyên nhân từ vận hành phát điện (các nhà máy thủy điện Bản Chát tỉnh Lai Châu năm 2014, Sông Ba Hạ năm 2015, Buôn Tua Shar năm 2016). 

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện lắp đặt bổ sung hệ thống cảnh báo phía hạ du để thực hiện việc cảnh báo trước khi phát điện như đã trình bày tại mục 1.1.b công văn này. 

1.3. Đánh giá chung 

Thực tế trong mùa lũ 2017-2018 vẫn còn một số vùng hạ du đập thủy điện bị thiệt hại do lũ, nguyên nhân chủ yếu là: (i) Do mưa lũ lớn kéo dài, trên diện rộng (ví dụ trên lưu vực sông Hồng tháng 10 năm 2017, trên sông Cả cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 2018) nên ở giai đoạn đầu, các hồ chứa thủy điện tham gia có hiệu quả vào việc cắt/giảm/làm chậm lũ cho vùng hạ du nhưng khi đã đạt mực nước cao nhất cho phép thì phải xả bằng lưu lượng về để an toàn cho công trình, lúc này hồ chứa không còn vai trò điều tiết lũ (coi như không có hồ chứa và lưu lượng lũ về hạ du bằng lưu lượng lũ tự nhiên) và (ii) Pháp luật hiện hành chưa quy định về hành lang và quản lý hành lang thoát lũ các hồ chứa thủy điện nên thực tế có nhiều hộ gia đình xây dựng nhà ở, sản xuất, sinh hoạt trong vùng ngập nếu hồ chứa thủy điện xả lũ; thậm chí nhiều hồ chứa chỉ xả khoảng 30-50% lưu lượng thiết kế (các hồ Hòa Bình, Đa Nhim...) đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, tài sản của nhân dân vùng hạ du. 

Qua công tác quản lý, Bộ Công Thương đánh giá năm 2018, các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện đã thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của chủ sở hữu trong công tác vận hành xả lũ, vận hành phát điện bảo đảm an toàn cho hạ du, cụ thể:

- Đã thực hiện vận hành hồ chứa thủy điện theo đúng QTVH được cơ quan có thẩm quyền ban hành, trong đó có quy định về vận hành xả lũ và vận hành phát điện.

- Chủ động phối hợp với chủ sở hữu đập, hồ chứa có liên quan và các cơ quan chức năng trong công tác vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn, hiệu quả.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương vùng hạ du trong việc rà soát xác định vết lũ để kịp thời cập nhật, bổ sung thông tin hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn cho vùng hạ du; hỗ trợ cho nhân dân vùng hạ du khắc phục hậu quả do lũ gây ra…

2. Về dự trữ hàng hóa

Hàng năm, Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị ngành công thương trên địa bàn lập kế hoạch dự trữ, phương án cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời cho mọi nhu cầu sử dụng, đặc biệt các vùng bị chia cắt do thiên tai. Một số mặt hàng dự trữ chủ yếu năm 2018 như sau:

- Mỳ ăn liền: 


5.553.130 thùng.

- Lương khô: 


1.060.000 thùng.

- Gạo:




793.780 tấn.

- Nước uống đóng chai:

2.453.780 thùng.

- Xăng: 



169.613.200 lít.

- Dầu Diezel:


59.842.200 lít.

- Dầu hỏa:



8.413.000 lít.

- Tôn lợp:



2.434.600 tấm.

- Tấm lợp bằng vật liệu khác:
1.048.660 tấm.

- Dây thép:



11.006 tấn.

Nhìn chung, trong nhiều năm qua, lượng hàng hóa luôn dự trữ đủ, sẵn sàng cung cấp khi có nhu cầu. Song song với công tác dự trữ, Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh tăng cường công tác quản lý thị trường, không để tăng giá, khan hiếm hàng hóa trong các đợt thiên tai; lập phương án sẵn sàng cung cấp hàng hóa dự trữ khi cần, đặc biệt chú trọng khu vực dễ bị chia cắt do lũ, sạt lở đất... 
3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Về vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho hạ du và dự trữ hàng hóa, năm 2019 Bộ Công Thương tập trung  thực hiện những công việc sau:

3.1. Về vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho vùng hạ du

- Tiếp tục chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện triển khai thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP theo phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

- Ban hành Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, trong đó có quy định cụ thể về vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

- Tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho người làm công tác quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện thuộc Sở Công Thương và các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện.

- Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có thông tin về bão, lũ để sẵn sàng chỉ đạo ứng phó…

3.2. Về dự trữ hàng hóa

- Chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh vận động, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia dự trữ hàng hóa, bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng.

- Xây dựng phương án cung ứng hàng hóa dự trữ khi có yêu cầu, đặc biệt quan tâm đến những khu vực dễ bị chia cắt do lũ, sạt lở đất.

4. Khó khăn, vướng mắc

4.1. Về vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho vùng hạ du

Việc vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho vùng hạ du hiện đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và quá trình triển khai thực hiện Nghị định này gặp một số khó khăn, vướng mắc sau:

a) Về xác định vùng hạ du

Khoản 9 Điều 2 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP quy định vùng hạ du đập là vùng bị ngập lụt khi hồ xả nước theo quy trình; xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập, khi triển khai thực hiện quy định này các chủ sở hữu đập, hồ chứa gặp vướng mắc trong việc:

- Xác định vùng hạ du đập theo tiêu chí là vùng bị ngập lụt khi xả nước theo QTVH  hay khi xả lũ trong tình huống khẩn cấp, vỡ đập.

- Xác định vùng hạ du đập trong trường hợp các hồ chứa được xây dựng bậc thang hoặc xây dựng gần nơi hợp lưu với sông khác do có sự ảnh hưởng của hồ chứa hoặc sông khác.

b) Về xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du  và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp

Theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong giai đoạn thi công (Điều 6) và xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trong giai đoạn khai thác (Điều 25). Việc xây dựng hai phương án này có một số điểm bất hợp lý, cụ thể như sau:

- Nội dung hai phương án đều có tình huống ứng phó với thiên tai, gây chồng chéo giữa hai phương án này và cũng chồng chéo với nội dung phương án ứng phó thiên tai theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai.

- Thẩm quyền phê duyệt hai phương án này là của Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện/tỉnh (phân cấp phê duyệt tùy theo phạm vi vùng hạ du) nhưng phương án ứng phó với thiên tai do các đơn vị tự xây dựng và phê duyệt theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng chống thiên tai. 

c) Về bảo đảm an toàn cho vùng hạ du

Trước kia, để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập quy định các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du, trong đó phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập được phê duyệt/phê duyệt lại hàng năm.

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du, các chủ đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp nhưng việc xây dựng phương án này có thể kéo dài nhiều năm do phải chờ có bản đồ ngập lụt vùng hạ du, vì vậy, trong thời gian từ ngày 01/01/2019 (khi phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập được phê duyệt năm 2018 hết hiệu lực) đến ngày có phương án ứng phó tình huống khẩn cấp được phê duyệt sẽ có một số hồ chứa thủy điện thiếu phương án bảo đảm an toàn cho đập trong mùa mưa, lũ.

d) Hiện chưa có quy định về xác định ranh giới, trách nhiệm quản lý hành lang thoát lũ... nên ở một số nơi, nhân dân đã xây dựng công trình, sản xuất nông nghiệp trong hành lang thoát lũ, việc này gây khó khăn cho công tác vận hành hồ chứa và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

4.2. Về dự trữ hàng hóa: Trước kia các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa là doanh nghiệp nhà nước nên Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có thể chỉ đạo các doanh nghiệp này dự trữ hàng hóa; hiện nay hầu hết các doanh nghiệp này đã được cổ phần hóa nên Sở Công Thương các tỉnh, thành phố không thể chỉ đạo mà chỉ vận động nên không thể ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa.

4.3. Về tổ chức bộ máy làm công tác phòng chống thiên tai: Tất cả người làm công tác phòng chống thiên tai tại Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương là làm kiêm nhiệm và chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng chống thiên tai, không được hưởng phụ cấp liên quan đến công việc về phòng chống thiên tai do chưa có cơ chế, chính sách nên khó thu hút người tham gia thực hiện công tác phòng chống thiên tai.

5. Kiến nghị

- Điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ:

+ Xem xét nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn nhằm tiến tới vận hành hồ chứa theo thời gian thực.

+ Xem xét tổng thể lại các lưu lượng xả nước môi trường trên cơ sở nhu cầu dùng nước ở hạ lưu, nên quy định linh hoạt lưu lượng xả trong mùa cạn.

+ Trong thời kỳ lũ muộn, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai các cấp phải căn cứ theo bản tin KTTV để cho phép các hồ tích nước sớm nhất là với những hồ lớn vì không tích sớm sẽ không tích đủ nước.

+ Vận hành trong mùa cạn chỉ căn cứ vào diện tích gieo cấy chứ không nên khoá cứng mực nước (VD quy trình 1622 bắt quy định mực nước HN là 2,2 m để lấy đủ nước nhưng thực tế mấy năm nay ko đạt được do lòng sông bị xói sâu hậu quả của khai thác cát bừa bãi, tuy nhiên các tỉnh vẫn lấy đủ nước và còn rút ngắn được số ngày lấy nước theo kế hoạch).

- Các điều kiện bảo đảm để vận hành sát thời gian thực: Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong công tác vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm toàn cho vùng hạ du và dự trữ hàng hóa, Bộ Công Thương kiến nghị Ban chỉ đạo có ý kiến để:

5.1. Về vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm toàn cho vùng hạ du

a) Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn có hiệu lực của phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập được phê duyệt năm gần nhất đến khi có phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Sớm tham mưu cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền cách xác định vùng hạ du đập, hồ chứa thủy điện và đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du các hồ chứa thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để các chủ đập, hồ chứa thủy điện có cơ sở xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý an toàn đập, hồ chứa nước để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, tránh tình trạng chồng chéo hoặc không nhất quán. 

- Quy định về xác định và trách nhiệm quản lý hành lang thoát lũ.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh sớm triển khai những công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP (xây dựng bản đổ ngập lụt vùng hạ du, phân loại đập, hồ chứa...) để các chủ đập và cơ quan chức năng có cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa.

5.2. Đối với dự trữ hàng hóa, chế độ cho người làm công tác phòng chống thiên tai: Ban Chỉ đạo có ý kiến để các cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người làm công tác phòng chống thiên tai kiêm nhiệm và các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa để thu hút, ràng buộc trách nhiệm của các đối tượng này trong công tác phòng chống thiên tai.

Trên đây là báo cáo về công tác vận hành hồ chứa thủy điện bảo đảm an toàn cho hạ du và dự trữ hàng hóa của Ban Chỉ huy, đề nghị Ban Chỉ đạo xem xét tổng hợp./.

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN BỘ CÔNG THƯƠNG
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THAM LUẬN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIẾN TAI NĂM 2018, 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Theo đề nghị tại Văn bản số 19/TWPCTT ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng (Ban Chỉ huy) báo cáo tham luận “Công tác phòng chống ngập úng đô thị trong thiên tai và triển khai xây dựng nhà an toàn chống chịu bão lũ” với một số nội dung sau:

I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THIÊN TAI

1.1. Tình hình thiên tai

Trong thời gian vừa qua, các khu vực trên cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai (trừ sóng thần), gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống, sản xuất kinh doanh của người dân. Theo số liệu thống kê cho thấy thiên tai có xu thế ngày càng gia tăng bất thường, số lần xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ngày càng lớn, nghiêm trọng hơn, nhất là bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất ... Theo số liệu của các địa phương và các bộ ngành, tình hình thiên tai thời gian qua cụ thể như sau:

1.1.1.Về bão

Năm 2016, có 10 cơn bão và 07 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông, trong đó 05 cơn bão và 02 ATNĐ ảnh hưởng và gây thiệt hại đến nước ta, làm 3.434 nhà bị sập, cuốn trôi, 87.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng, gần 5.000 nhà bị ngập nước;... Tổng thiệt hại về kinh tế 11.628 tỷ đồng. 

Năm 2017, có số lượng bão kỷ lục (16 cơn bão và 04 ATNĐ) xuất hiện và hoạt động trên biển Đông, trong đó bão số 10, số 12 đổ bộ vào khu vực Bắc và Nam Trung Bộ và bão số 16 đi qua quần đảo Trường Sa với sức gió trên cấp 11- 12 giật cấp 13-15 (rủi ro thiên tai cấp độ 4). Thiệt hại của cơn bão số 10 làm 06 người chết, 3.200 nhà bị sập, đổ, gần 200.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, nước dâng sóng lớn gây hư hỏng nặng các tuyến đê biển từ Hải Phòng đến Thừa Thiên Huế,... về kinh tế khoảng 18.402 tỷ đồng; thiệt hại của cơn bão số 12 làm 123 người chết và mất tích, 3.550 nhà bị sập đổ, gần 300.000 nhà bị hư hỏng và thiệt hại 73.744 lồng bè nuôi thủy sản... Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 22.679 tỷ đồng.

1.1.2 Về lũ, lụt, ngập úng

Năm 2017, có tổng lượng mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn hơn trung bình nhiều năm khoảng 20 đến 40%, trong đó đợt mưa lớn diện rộng cuối mùa vào giữa tháng 10 tại khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình với tổng lượng từ 400 đến trên 600mm, trong khi các hồ đã đầy nước, dẫn đến việc phải xả lũ khẩn cấp (lần đầu tiên hồ Hòa Bình đã phải xả cấp tập 08 cửa đáy), xuất hiện đợt lũ vượt mức lịch sử từ 0,5 đến 1,0m tại một số sông trong khu vực làm ngập lụt trên diện rộng và xảy ra 244 sự cố /90km của hệ thống đê điều. Mưa lũ đặc biệt lớn (xấp xỉ mức lịch sử) sau bão số 12 vào đầu tháng 11/2017 tại các tỉnh miền Trung (với tổng lượng nước trong đợt khoảng 19,0 tỷ m3 nước), đã gây ngập sâu tại nhiều tỉnh và thành phố Huế, thị xã Hội An; một số nơi ở Nam Trung Bộ ngập lụt sâu kéo dài trên một tháng.   

1.1.3. Về lũ quét, sạt lở đất

Năm 2017, lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng trên diện rộng tại các tỉnh miền núi: tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La), Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) vào đầu tháng 8; tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, TP Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình) từ giữa tháng 10; sạt lở đất ở huyện Bắc Trà Mỹ, Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Lũ quét, sạt lở đất trong năm đã làm 71 người chết và mất tích, 4.109 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Hiện nay vẫn còn 13.246 hộ đang sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.

1.2. Tổng hợp thiệt hại

Năm 2017, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, để lại những hậu quả sau nhiều năm mới có thể khắc phục và làm giảm tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, cụ thể như sau:

· Về người: 386 người chết, trong đó do:

+ Bão: 43 người (chiếm 11%), chủ yếu trong bão số 12 với 37 người chết; 

+ Mưa lũ, ngập lụt: 243 người (chiếm 63%); 

+ Lũ quét, sạt lở đất: 71 người (chiếm 18%); 

+ Các thiên tai khác: 29 người (chiếm 8%). 

· Về nhà: 8.166 nhà bị đổ, trôi; 610.000 nhà bị ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp; 

· Về sản xuất nông nghiệp:

+ 364.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại 170.000 ha cây công nghiệp, cây ăn quả và 143.440 ha rừng bị đổ, gãy;

+ 70.000 con gia súc và 02 triệu con gia cầm bị chết; 60.400 ha nuôi trồng thủy sản và 76.500 lồng bè bị mất, thiệt hại (trong đó riêng tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại 70.900 lồng, bè trong đợt bão số 12).

· 277 km đê cấp III, kè và 868km kênh mương, bờ sông bờ biển bị sạt lở; nhiều hồ đập, kênh mương thủy lợi bị hư hỏng; 7,0 triệu m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở… 

· 10 tàu vận tải lớn bị chìm, bị lật tại vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trong cơn bão số 12.

· Nhiều sự cố thông tin, hệ thống lưới điện từ 110KV đến 500 KV và hầu hết hệ thống điện hạ thế gây mất điện trên diện rộng tại nhiều địa phương khu vực bị ảnh hưởng của bão số 10, 12 với hơn 3 triệu khách hàng bị mất điện;

Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng (tăng 300% so với trung bình nhiều năm, thiệt hại nêu trên chưa kể đến ảnh hưởng về môi trường, đình trệ sản xuất,…)
Một số tỉnh bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của địa phương như: Khánh Hòa thiệt hại hơn 14.700 nghìn tỷ đồng; Hòa Bình thiệt hại hơn 2.820 nghìn tỷ đồng; Yên Bái thiệt hại hơn 1.599 nghìn tỷ đồng, Hà Tĩnh thiệt hại trên 7.485 tỷ đồng; Quảng Bình thiệt hại gần 8.000 tỷ đồng,... 

1.3. Đánh giá chung về tình hình thiên tai

-  Tính bất thường, trái quy luật và ngày càng nghiêm trọng hơn của thiên tai biểu hiện cả về cường độ và tần suất.

-  Thiên tai xảy ra nhiều hơn tại các vùng miền trước đây ít khi xảy ra những trận thiên tai lớn như bão ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

-  Phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh, quy mô ngày càng lớn trên tất cả các vùng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiếu bền vững làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Với tình hình thực tiễn nêu trên, nguy cơ rủi ro thiên tai và thiệt hại ngày càng gia tăng sẽ gây thiệt hại ngày càng lớn về người và tài sản.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG NHÀ AN TOÀN CHỐNG CHỊU BÃO, LŨ 

2.1. Xây dựng pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến công tác PCTT đối với các công trình xây dựng

- Trước tình hình biến đổi khí hậu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn sinh mạng của người dân trong việc xây dựng nhà ở, an toàn xây dựng công trình và kinh tế xã hội của đất nước, Bộ Xây dựng đã trình ban hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014, trong đó có các nội dung quy định về PCTT trong thi công xây dựng (TCXD).
- Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 02:2009/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, quy chuẩn đã góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong các hoạt động xây dựng, đảm bảo mục tiêu PCTT cho con người và tài sản. 
- Hiện nay có khoảng 1.200 TCVN về xây dựng, bao quát đầy đủ và toàn diện theo công nghệ, lĩnh vực và quá trình xây dựng. Trong đó, có khoảng 13 tiêu chuẩn có nội dung quy định liên quan đến PCTT trong TCXD. Các tiêu chuẩn nêu trên là tài liệu kỹ thuật quan trọng để các chủ thể áp dụng thực hiện hiệu quả các biện pháp PCTT trong TCXD.

13 TCVN gồm: TCVN 2737:1995 Tiêu chuẩn tải trọng và tác động; TCVN 4451:2012 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế; TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công; TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công và nghiệm thu; TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu; TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu; TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu; VN 4314:2003 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật; TCXDVN 373:2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn xây dựng, ban hành và tuyên truyền gần 20 tài liệu kỹ thuật hướng dẫn về công tác PCTT trong ngành xây dựng.
 Các tài liệu gồm: (1) Hướng dẫn nhà an toàn theo cấp bão; (2) Atlas về nhà ở - Tính tổn thương và giải pháp an toàn cho nhà ở tại Việt Nam, Jani Project, Development Workshop France, 2011; (3) Atlas về nhà ở - Thực tiễn và Giải pháp, Development Workshop France, 2013; (4) Dự án “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phòng chống bão lụt cho nhà ở và công trình xây dựng” - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 1991; (5) Dự án “Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại cho nhà ở - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng; (6) Dự án “Nghiên cứu giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở vùng gió bão” - Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và Nông thôn, 2012; (7) Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở, Viện KHCN Xây dựng (IBST), 2008; (8) Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống thiên tai, Bộ Xây Dựng, Viện KHCN Xây dựng, 2008; (9) Nguyễn Việt Liễn. Thuyết minh “Phân vùng áp lực gió lãnh thổ Việt Nam” - Viện Khí tượng Thủy văn & Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, 2005; (10) Nguyễn Võ Thông, Một số giải pháp kỹ thuật phòng chống bão cho nhà dân và các công trình phúc lợi tuyến xã huyện ở các vùng bão thuộc các tỉnh miền Trung. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Kết cấu và công nghệ xây dựng 2000, trang 397 - 404; (11) Nguyễn Võ Thông. Một số nguyên tắc cơ bản xây dựng nhà dân ở vùng gió bão. Tạp chí Xây dựng, 12/2012; (12) Nguyễn Sỹ Viên, Trần Văn Giải Phóng, Lê Văn Đậu, Lê Toàn Thắng. Kỹ thuật xây dựng nhà phòng chống bão, 2004; (13) Nguyễn Hoài Nam. Nghiên cứu giải pháp giảm áp lực gió lên mái dốc nhà thấp tầng bằng thực nghiệm trong ống thổi khí động. Luận văn tiến sỹ, 2013; (14) Sổ tay Phòng ngừa giảm nhẹ thiệt hại của lũ và bão, CARE, 2001; (15) Tài liệu văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, 2011; (16) Tài liệu hướng dẫn xây dựng nhà chống bão, Dự án nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu.

2.2 Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung 

2.2.1 Nội dung 

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ tính đến nay đã thực hiện được hơn 4 năm. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các địa phương; đồng thời có sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng như của cả cộng đồng, đến nay, Chương trình đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung với mục tiêu hỗ trợ hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai bão, lụt khu vực miền Trung xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, có 13 tỉnh khu vực duyên hải miền Trung thuộc diện tham gia thực hiện Chương trình (từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, trừ tỉnh Bình Thuận không tham gia Chương trình do không có đối tượng cần hỗ trợ).

Theo Đề án của 13 địa phương thì tổng số hộ gia đình cần hỗ trợ toàn Chương trình là hơn 22.500 hộ. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người dân làm nhà ở từ 12-16 triệu đồng/hộ tùy khu vực cư trú. Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với lãi với suất ưu đãi 3%/năm là 15 triệu đồng/hộ; thực hiện trong thời gian 03 năm, từ năm 2014 đến 2016, sau đó được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết 2017 (theo văn bản số 1117/TTg-CN ngày 01/8/2017 của Văn phòng Chính phủ). 

Bên cạnh đó, ngày 13/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1029/QĐ-TTg về chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của Biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 
Theo nội dung của Văn kiện dự án Ô thì Dự án nêu trên có 03 Hợp phần, gồm: Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt (do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản); hợp phần 2 - Trồng rừng ngập mặn và hợp phần 3 - Thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai (02 hợp phần này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản). 

Theo nội dung Hợp phần 1 được phê duyệt thì Quỹ Khí hậu xanh (GCF) sẽ tài trợ kinh phí không hoàn lại để hỗ trợ cho 4.000 hộ gia đình nghèo tại các xã ven biển và cận ven biển thuộc 05 tỉnh (gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi) xây dựng nhà ở chống chịu bão, lụt với mức 1.700 USD/hộ. Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, 05 địa phương còn phải lồng ghép kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung bằng nguồn vốn ngân sách địa phương từ 12 - 16 triệu đồng/hộ tùy từng khu vực khác nhau và ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi tối đa thêm 15 triệu đồng/hộ. 

Đến thời điểm cuối 2017, do còn một số địa phương chưa hoàn thành việc hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg và để các địa phương có cơ sở tiếp tục thực hiện dự án Hợp phần 1, do đó, ngày 11/4/2018 tại văn bản số 481/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép kéo dài thời hạn thực hiện chính sách này, cụ thể:

- Cho phép 05 tỉnh (gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi) được tiếp tục thực hiện đến hết năm 2021, vì 05 địa phương này đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lồng ghép kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chính sách này với kinh phí tài trợ theo dự án của Quỹ khí hậu xanh, mà dự án này được thực hiện trong giai đoạn từ 2017-2021; 
- Cho phép 03 tỉnh còn lại (gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị và Bình Định) được tiếp tục được thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg đến hết năm 2020, vì các tỉnh này không tham gia dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ, nhưng đã báo cáo HĐND tỉnh quyết định bố trí nguồn ngân sách của địa phương để xây dựng nhà ở trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Để triển khai thực hiện văn bản số 481/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ,  Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1103/BXD-QLN ngày 15/5/2018 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt tại 08 tỉnh còn lại.
2.2.2 Kết quả thực hiện

Theo báo cáo của 13 tỉnh, thành phố tham gia chương trình, tính đến hết tháng 03/2019, các địa phương này đã thực hiện hỗ trợ được khoảng 17.097/22.557 hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở phòng tránh bão, lụt (đạt 76%), với tổng số vốn đã giải ngân là khoảng 638 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 235 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 186 tỷ đồng và các nguồn vốn khác ước tính khoảng 217 tỷ đồng (trong đó có hơn 1.100 hộ gia đình được hỗ trợ theo dự án Hợp phần 1 – Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt). 
Hiện nay, có 05/13 địa phương đã hoàn thành việc hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, gồm Nghệ An, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và thành phố Đà Nẵng (tổng số hộ đã được hỗ trợ tại 05 địa phương này là 1.590 hộ, với tổng số vốn đã hỗ trợ hơn 52 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ 19,7 tỷ đồng, ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi 18,6 tỷ đồng, vốn khác ước tính khoảng 13,8 tỷ đồng); riêng tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ đạt 97% so với kế hoạch (tương ứng với 758/782 hộ, tổng số vốn đã hỗ trợ là 25,7 tỷ đồng); có 02 địa phương tỷ lệ hoàn thành hỗ trợ đạt dưới 60% gồm Bình Định và Thừa Thiên Huế; 05 tỉnh còn lại gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi đều có tỷ lệ hoàn thành đạt trên 60%.

Đối với dự án Hợp phần 1 của GCF thì đến nay, 05 địa phương tham gia dự án đã hỗ trợ được hơn 1.100 hộ xây dựng nhà ở, đạt 27,5% tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ. Trong năm 2019, 05 địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho khoảng 1.300 hộ xây dựng nhà ở. Số hộ còn lại là 1.600 hộ sẽ được thực hiện tiếp trong năm 2020.
2.2.3 Đánh giá chung

a) Chính quyền địa phương và người dân được thụ hưởng chính sách đều cho rằng các chính sách đã góp phần giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo trong vùng bão, lụt, góp phần đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ nghèo. Nhiều hộ gia đình nghèo được sự chung tay hỗ trợ của dòng họ và cộng đồng đã xây dựng lại nhà ở khang trang, kiên cố hơn, với kinh phí đầu tư lớn hơn so với mức kinh phí được hỗ trợ, góp phần xóa nhà tạm, dột nát, giảm nghèo bền vững.

b) Quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, cũng như các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội khác trên địa bàn.

c) Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp và vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều địa phương cũng đã hỗ trợ thêm kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động thêm sự tham gia của cộng đồng, các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình, ví dụ: tỉnh Quảng Bình đã trích ngân sách tỉnh để hỗ trợ thêm 2,5 triệu đồng/hộ nghèo với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ thêm 3 triệu đồng/hộ với tổng số kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng trích từ Quỹ vì người nghèo, các nguồn cứu trợ, hay tại tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện hỗ trợ thêm 3,655 tỷ đồng,… Bên cạnh đó, các hộ gia đình cũng đã tự bỏ thêm kinh phí hoặc huy động thêm nguồn hỗ trợ bằng tiền, vật liệu, nhân công...từ người thân, họ hàng, cộng đồng để nâng cao chất lượng nhà ở. Như vậy, từ nguồn vốn hỗ trợ hạn chế ban đầu của Chương trình thì đã huy động được nguồn lực rất lớn trong cộng đồng, xã hội để chăm lo vấn đề nhà ở cho người nghèo.

d) Việc hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và dự án Hợp phần 1 – Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão lụt là các chính sách chăm lo đời sống cho nhân dân, mang ý nghĩa thiết thực và đầy tính nhân văn, đã tạo thành phong trào tích cực, lan tỏa trong xã hội, được các cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả và sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của cộng đồng.

2.2.4 Một số tồn tại, khó khăn vướng mắc

a) Sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách của địa phương để thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg (theo văn bản số 2661/VPCP-KTTT ngày 19/4/2016) thì hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn về kinh phí, do vốn ngân sách địa phương không có đủ để bố trí thực hiện.

Trong số 08 tỉnh còn lại thuộc diện tiếp tục thực hiện Chương trình, riêng 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Nam do có biến động giảm về số lượng hộ nghèo cần hỗ trợ nên vốn ngân sách trung ương đã cấp đủ để thực hiện toàn Chương trình; 05 địa phương còn lại ngân sách trung ương đã cấp khoảng 75% nhu cầu vốn hỗ trợ, 25% còn lại các tỉnh phải cân đối, bố trí từ ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2661/VPCP-KTTT ngày 19/4/2016). 

b) Quyết định 48/2014/QĐ-TTg có đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 khiến cho các địa phương gặp khó khăn trong quá trình rà soát, điều chỉnh, bổ sung đối tượng thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg;

c) Tại nhiều địa phương có thực trạng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trực tiếp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo xây dựng nhà ở với số kinh phí hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg; trong khi các địa phương không thực hiện lồng ghép vào nguồn vốn hỗ trợ chung của Chương trình để xây dựng các phương án hỗ trợ tổng thể, thống nhất. Do đó, đã dẫn đến tình trạng người dân so bì, không tham gia Chương trình này mà trông chờ, mong muốn được sự hỗ trợ trực tiếp của cộng đồng.
2.2.5 Kiến nghị

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

(1) Chỉ đạo rà soát và phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48/20148QĐ-TTg (nếu có). 

(2) Đối với 05 địa phương có tham gia dự án GCF (gồm Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi) thì sau khi có Quyết định điều chỉnh Đề án theo 48/2014/QĐ-TTg, đề nghị các địa phương phê duyệt ngay số lượng hộ gia đình được tham gia dự án GCF theo hướng dẫn tại văn bản số 51/BXD-QLN ngày 27/3/2018 của Bộ Xây dựng. Số lượng hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở này phải nằm trong tổng số lượng đã được phân bổ vốn hỗ trợ từ Quỹ GCF nêu trong Văn kiện dự án. 

Trường hợp số lượng hộ gia đình nêu trong Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 48 nhiều hơn số lượng đối tượng tham gia dự án GCF thì các địa phương cần triển khai thực hiện đồng thời 02 chương trình hỗ trợ này theo đúng quy định (Chương trình GCF và Chương trình 48).

(3) Đối với các địa phương sau khi rà soát, điều chỉnh Đề án mà còn số lượng hộ gia đình tiếp tục thực hiện 48/20148QĐ-TTg thì cần có kế hoạch thực hiện hỗ trợ cụ thể trong các năm 2019, 2020, 2021. Đề nghị các địa phương khẩn trương cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng theo quy định để có thể hoàn thành việc hỗ trợ sớm hơn thời gian đã được Thủ tướng Chính phủ gia hạn tại văn bản số 481/TTg-CN ngày 11/4/2018.

2.3 Chương trình cụm tuyến dân cư đồng bằng sông Cửu Long

2.3.1 Nội dung và kết quả thực hiện chính sách (giai đoạn 2008-2015)

Sau hội nghị tổng kết giai đoạn 1 (năm 2008) của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 26/8/2008, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1151/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung các Dự án đầu tư (giai đoạn 2) thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (được thực hiện từ năm 2008-2011). Theo đó, Chương trình sẽ đảm bảo chỗ ở an toàn cho 56.000 hộ dân thuộc 7 tỉnh, thành phố là Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Đồng thời, bổ sung một số hạng mục thiết yếu như bãi rác, kè chống sạt lở cho một số cụm, tuyến trong giai đoạn 1. 

Theo báo cáo của các địa phương thuộc diện thực hiện Chương trình thì sau khi kết thúc giai đoạn 2, các địa phương đã triển khai thực hiện 178/179 dự án (01 cụm dân cư xin chuyển sang giai đoạn tiếp theo), gồm 129 cụm, tuyến và 49 bờ bao khu dân cư có sẵn. Chương trình đã đảm bảo an toàn về chỗ ở 51.654 hộ dân (đạt 92,3%), trong đó có 29.299 hộ vào ở trong cụm, tuyến và 22.355 hộ trong các bờ bao khu dân cư có sẵn.
Nhằm tiếp tục đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020, ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 714/QĐ-TTg về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020. Giai đoạn này, giao địa phương chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn. 
2.3.2. Nội dung và tình hình triển khai thực hiện chính sách giai đoạn 2018-2020
Theo báo cáo của các địa phương thì kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định này như sau:

- Về nhu cầu xây dựng cụm, tuyến dân cư

Hiện nay, chỉ có 04 tỉnh báo cáo có nhu cầu và đang triển khai thủ tục để đầu tư xây dựng bổ sung cụm tuyến dân cư do kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động từ cộng đồng, số lượng như sau:

	TT
	Địa phương
	Cụm, tuyến dân cư
	Dự kiến vốn
(tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	Quy mô (ha)
	Số lượng (dự án)
	Số đối tượng
(hộ)
	
	

	1
	An Giang
	167,23
	29
	7.583
	2.327
	

	2
	Đồng Tháp
	21,06
	4
	1.179
	180
	

	3
	Vĩnh Long
	24,65
	7
	1.770
	319
	

	4
	Hậu Giang
	33
	9
	2.470
	176
	

	
 
	Cộng
	245,94
	49
	13.002
	3.002
	


- Về  đầu tư xây dựng bờ bao khu dân cư có sẵn
Theo báo cáo của 8 địa phương thì không có địa phương nào có nhu cầu đầu tư xây dựng bổ sung bờ bao khu dân cư có sẵn giai đoạn 2018-2020 do các địa phương không bố trí được nguồn kinh phí để xây dựng.

2.3.3. Một số tồn tại, khó khăn vướng mắc

Các địa phương thuộc phạm vi thực hiện Chương trình đều là những địa phương chưa có điều kiện kinh tế nên gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đắp bờ bao khu dân cư có sẵn. Vì vậy, đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ một phần kinh phí để các địa phương thực hiện xây dựng cụm, tuyến dân cư như đã thực hiện trong giai đoạn 2001-2015 (đặc biệt là các tỉnh An Giang và Đồng Tháp bị sạt lở tại nhiều khu vực).

III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG NGẬP ÚNG ĐÔ THỊ TRONG THIÊN TAI

3.1 Hiện trạng hệ thống thoát nước tại các đô thị

Hệ thống thoát nước tại các đô thị trên cả nước chủ yếu là hệ thống thoát nước chung. Nước thải sinh hoạt cùng với nước mưa được xả trực tiếp ra các cống, kênh, rạch vào các sông chính của lưu vực. Trong khi hệ thống thoát nước ở các đô thị chưa được đầu tư xây dựng hay cải tạo với quy mô lớn, đa số là phát triển một cách cục bộ dẫn đến tình trạng thiếu sự đồng bộ, giảm khả năng thoát nước. Nhìn chung, hệ thống thoát nước hiện còn thiếu, nhiều tuyến đường giao thông vẫn chưa có cống thoát nước. Tại nhiều nơi, mạng lưới cống đã được xây dựng từ rất lâu cùng với sự hình thành và phát triển của các đô thị, quản lý duy tu bảo dưỡng hạn chế, nhiều đoạn cống hiện nay đã bị xuống cấp, vỡ, bị bồi lấp hoàn toàn, không đủ năng lực thoát nước, ảnh hưởng đến toàn bộ mạng lưới cống trong khu vực. Một số khu đô thị mới đã đầu tư hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải theo các quy hoạch được phê duyệt nhưng chủ yếu mang tính cục bộ, chưa có sự gắn kết với tổng thể của đô thị. 

Ví dụ: Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện mới chỉ đầu tư xây dựng cải tạo khoảng 4176km/6.000km kênh, rạch, cống thoát nước theo Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 16/6/2001 (đạt 69%). Tại Hà Nội, hệ thống mạng lưới mới chỉ có khoảng 2.285km/3.800 km cống thoát nước theo quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 725/QĐ-TTg ngày 10/5/2013, chiếm 60% tỷ lệ bao phủ dịch vụ thoát nước.

3.2. Tình hình ngập úng đô thị trong thiên tai

Hiện nay, tình trạng ngập úng xảy ra tại nhiều đô thị khi có mưa lớn, đặc biệt trong tình hình thiên tai và diễn biến biến bất thường của biến đổi khí hậu (bão, lũ, mưa lớn, triều cường...) cụ thể :

- Tại Thủ đô Hà Nội với những trận mưa có lưu lượng khoảng trên 50mm đã xảy ra ngập úng tại 18 điểm trên các trục đường giao thông quan trọng và 170 điểm nhỏ ở các ngõ xóm.

- Thành phố Hồ Chí Minh còn 40 điểm ngập lớn do mưa và 9 điểm ngập do triều cường ở những tuyến đường lớn. Ngoài ra còn tồn tại khoảng 171 điểm ngập do mưa ở những tuyến đường hoặc hẻm.

- Tại TP. Cần Thơ: 107 điểm ngập độ sâu đến 0.65m

- Tại TP. Đà Nẵng: 50 điểm ngập

3.3 Một số giải pháp phòng chống ngập úng đô thị trong thiên tai

- Rà soát bổ sung, lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước phù hợp với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, tình hình thực tế biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Lập kế hoạch và giải pháp chống ngập tổng thể cho các đô thị theo hướng: thoát nước mưa bền vững, thoát nước chậm, kiểm soát dòng chảy.

- Rà soát, xây dựng các cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo kết nối, khả năng tiêu thoát hệ thống thoát nước đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Kêu gọi các nhà tài trợ có đủ năng lực nhằm đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến thoát nước và chống ngập cho các đô thị và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang lập kế hoạch đầu tư và thi công xây dựng.

- Theo dõi, lập kế hoạch vận hành hệ thống thoát nước, chủ động ứng phó, phòng chống ngập úng khi xảy ra mưa lớn và các diễn biến bất thường của thời tiết.

- Tiếp tục triển khai hợp tác quốc tế trong phòng chống ngập úng đô thị, thu hút các nguồn lực đầu tư, huy động các nguồn vốn ngân sách, ODA, PPP, …

- Tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước, không xây dựng lấn chiếm kênh rạch thoát nước.

- Nghiên cứu, triển khai xây dựng, ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý tổng thể: Quản lý tài sản ; Quản lý vận hành; Quản lý bảo trì, sửa chữa mạng lưới; Thu thập và cập nhật dữ liệu; Khai thác quản lý số liệu trên Web; Tích hợp công nghệ.

- Chuẩn bị bước đầu để dần hội nhập với tình hình phát triển chung trên thế giới trong công tác quản lý ngành, trong bối cảnh ngành nước trước thách thức của cuộc cách mạng 4.0.
IV. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN PCTT


Bộ Xây dựng đã chủ trì và giao cho các cơ quan chuyên môn thực hiện 07 Chương trình, Đề án, Dự án nhằm tăng cường công tác PCTT liên quan đến ngành Xây dựng. Năm 2018, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác PCTT, Ban chỉ huy giao các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện 07 nội dung, nhiệm vụ về PCTT.

07 Chương trình, dự án gồm: Nghiên cứu soát xét các số liệu về gió, động đất để sửa đổi QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng;  Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Giai đoạn 1 thực hiện thí điểm trong năm 2013; giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2014 ÷ 2017; Triển khai dự án thoát nước và chống ngập úng cho các đô thị quy mô vừa, vùng duyên hải Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu (sử dụng vốn vay GIZ); Dự án cấp nước và nước thải đô thị (sử dụng vốn vay WB); Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; Triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến thoát nước và chống ngập; đặc biệt quan tâm đến các vùng chịu ảnh hưởng của nước biển dâng và thường xuyên xảy ra lũ lụt như duyên hải miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long …; Đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2013 ÷ 2020, triển khai theo Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 ÷ 2020.

07 nội dung, nhiệm vụ về PCTT gồm: Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân các cột điện bê tông cốt thép ly tâm bị hư hỏng do gió, bão và đề xuất giải pháp khắc phục; Nghiên cứu, bổ sung các thông số kỹ thuật liên quan đến quy chuẩn, tiêu chuẩn thoát nước đô thị có tính tới tác động của biến đổi khí hậu; Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão; Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình; Nghiên cứu giải pháp quản lý, phân loại cây xanh đô thị phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu theo khu vực, vùng, miền; kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô thị, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; Nghiên cứu hướng dẫn quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - Vùng trung du miền núi phía Bắc; Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão.
Trên đây là nội dung tham luận về “Công tác phòng chống ngập úng đô thị trong thiên tai và triển khai xây dựng nhà an toàn chống chịu bão, lũ” của Bộ Xây dựng./.






BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 




        VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ XÂY DỰNG 

	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO THAM LUẬN
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 19/TWPCTT ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai; Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về tình hình thiên tai năm 2018

Năm 2018 thiên tai xảy ra liên tiếp trên các vùng miền trên cả nước với 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 212 trận dông, lốc sét; 14 trận lũ quét, sạt lở đất, 79 đợt gió mạnh trên biển. Ngoài ra, năm nay cũng xuất hiện 4 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh; 30 đợt mưa lớn trên diện rộng. Cùng đó, lũ lớn tại thượng nguồn sông Cửu Long sau 7 năm kể từ 2011, triều cường vượt mốc lịch sử tại các tỉnh Nam bộ, sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển nghiêm trọng tại miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long…

Năm 2018 tuy thiên tai có giảm hơn so với năm 2017 nhưng cũng gây thiệt hại về kinh tế ước tính 20.000 tỷ đồng và làm 224 người chết và mất tích (theo số liệu tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

2. Công tác phòng chống thiên tai trong năm 2018

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, gây thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản như trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cũng như các Bộ, ban ngành liên quan trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ kịp thời để người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt. Một số nội dung cụ thể như:

  - Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Công điện, văn bản, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

- Tham gia đoàn công tác kiểm tra liên ngành tại một số địa phương về tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn dự phòng hỗ trợ cho các địa phương thực hiện phòng chống thiên tai cấp bách, hạn hán, xâm nhập mặn...;

- Chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổng hợp danh mục dự án phòng chống sạt lở cấp bách, an toàn hồ chứa;

- Phối hợp cùng Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp kinh phí hỗ trợ các địa phương khắc phục cấp bách các công trình phòng, chống lụt bão;

- Tổng hợp các dự án thuộc lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai theo các Chương trình hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2016-2020, trình Chính phủ phê duyệt.

3. Về việc lồng ghép nội dung PCTT trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; công tác đầu tư trong PCTT

a) Về việc lồng ghép nội dung PCTT trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành kinh tế - xã hội; các bộ, ngành và địa phương khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội đều căn cứ Thông tư nêu trên để thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai. Dự kiến từ nay đến năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016, đề xuất, sửa đổi bổ sung nếu cần thiết.  
- Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Thủ tướng Chính ban hành Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 24/5/2018, trong đó định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương: “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao khả năng phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn”.
b) Công tác đầu tư trong PCTT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ và địa phương có liên quan tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ một số dự án phòng, chống thiên tai cấp bách của địa phương từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018.  

Trong năm 2018, tổng kinh phí hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai khoảng gần 9.000 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ khắc phục cấp bách hậu quả do các đợt mưa lũ, hạn hán là 1412,6 tỷ đồng; Hỗ trợ cho các địa phương thuộc vùng ĐBSCL xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển là 1.500 tỷ đồng; Hỗ trợ cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 và các hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa, lũ năm 2018 là 500 tỷ đồng; Hỗ trợ cho các địa phương để xử lý cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 là 1.300 tỷ đồng; Hỗ trợ cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách  (trong đó bao gồm cả hỗ trợ di dân thiên khỏi vùng thiên tai, nguy cơ sạt lở đất) là 4140 tỷ đồng.

4. Tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc:

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống thiên tai vẫn tồn tại những bất cập và khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như sau:

- Về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục cấp bách hậu quả do các đợt mưa lũ trong năm hiện nay vẫn chưa tuân thủ theo quy định tại Nghị định  163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016, Nghị định 136/2015/NĐ-CP và Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ; hầu hết các tỉnh đề nghị hỗ trợ nhưng không báo cáo rõ về địa điểm, quy mô và tổng mức đầu tư, đặc biệt là chưa đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Do đó, rất khó để xem xét mức hỗ trợ cho từng địa phương. 

- Việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các vị trí xung yếu, cấp bách, cần triển khai thực hiện và hoàn thành ngay trong năm. Tuy nhiên, rất nhiều địa phương bố trí vốn cho các dự án có tổng mức đầu tư lớn, có tính chất đầu tư lâu dài, điều này là trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, một số địa phương rất chậm trễ trong việc triển khai dự án, dẫn đến rất nhiều dự án phải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép gia hạn thời gian giải ngân, thanh quyết toán. 

- Việc lồng ghép nội dung Phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của các bộ ngành, địa phương chưa được quan tâm đúng mức, chưa có giải pháp lồng ghép phù hợp, hiệu quả.

5. Giải pháp trong thời gian tới

- Quy trình hỗ trợ các dự án khẩn cấp, cấp bách được xác định rõ trong trong Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ. Do đó, đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện để đảm bảo hiệu quả đầu tư và đúng với quy định của pháp luật.

- Trong thời gian tới, đề nghị các địa phương cần chú trọng hơn nữa việc lồng ghép các nội dung phòng chống thiên tai trong quá trình lập kế hoạch ngành, kinh tế - xã hội, đặc biệt trong giai đoạn 2021 - 2025, để công tác phòng chống thiên tai góp phần quan trọng, thiết yếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước./.
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I. Tình hình hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả thiên tai năm 2018:

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai với tổng kinh phí là 7.602 tỷ đồng để hỗ trợ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó: 

(a) Hỗ trợ bằng tiền là 7.013 tỷ đồng.

(b) Hỗ trợ bằng hiện vật (lương thực, vật tư, thiết bị, hóa chất, hạt giống) từ dự trữ quốc gia tương đương trị giá khoảng 589 tỷ đồng.

Tổng số địa phương được hỗ trợ từ ngân sách trung ương là 55 địa phương, trong đó địa phương được hỗ trợ nhiều nhất là tỉnh Thanh Hóa với 668 tỷ đồng. Cụ thể:

1. Về kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán: 

Tổng kinh phí đã cấp cho 41 địa phương và 02 Công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý để khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018 là 663,3 tỷ đồng (trong đó cấp cho 41 địa phương là 628,6 tỷ đồng, cấp cho 02 Công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônlà 34,7 tỷ đồng). 

Về nguyên tắc hỗ trợ:

- Về nhiệm vụ chi: Chỉ xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước kinh phí vượt định mức về tiền điện, tiền dầu bơm nước, kinh phí nạo vét về kênh dẫn, cửa lấy nước và kênh chính từ nguồn vốn sự nghiệp tương tự như các năm trước đã xử lý. Đối với các chi phí khác như sửa chữa trạm bơm, công trình đầu mối, lắp đặt máy bơm dã chiến, đầu tư các công trình thuỷ lợi, nạo vét kênh mương nội đồng, lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt,...; đề nghị các địa phương sử dụng ngân sách địa phương và huy động nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

- Về mức hỗ trợ kinh phí chống hạn, xâm nhập mặn: Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ 70% kinh phí; Các địa phương có thu điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50% hỗ trợ 30% kinh phí; Các địa phương có thu điều tiết về ngân sách trung ương từ 50% trở lên do ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí chống hạn; Các địa phương còn lại còn lại hỗ trợ 50% kinh phí.

2. Về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại bão lũ:

Tổng kinh phí đã trình cấp có thẩm quyền quyết định để hỗ trợ cho 29 địa phương để khắc phục hậu quả các đợt bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất là 1.718,16 tỷ đồng.

Về nguyên tắc hỗ trợ:

- Ưu tiên hỗ trợ dân sinh, di dân khẩn cấp khu vực vừa bị thiệt hại và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như đê điều, thủy lợi, giao thông nội tỉnh, y tế, trường học, nước sạch,...

- Sử dụng nguồn lực của địa phương để hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; kết thúc đợt thiên tai, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí gửi Bộ Tài chính để xử lý theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP

- Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Về hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, bồi lấp cửa sông, các công trình đê điều, hồ chứa bị ảnh hưởng bởi thiên tai:

Tổng số kinh phí hỗ trợ cho 46 địa phương để xử lý các công trình đê điều, hồ chứa là 4.100 tỷ đồng, bao gồm:

(1) Đối với hỗ trợ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển: Tổng kinh phí đã cấp cho 13 địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long là 1.500 tỷ đồng.

(2) Đối với xử lý cấp bách các công trình đê điều ảnh hưởng bão, lũ năm 2017: Tổng kinh phí đã cấp cho 10 địa phương là 1.300 tỷ đồng. 

(3) Đối với xử lý các hồ chứa hư hỏng do thiên tai năm 2017 và chưa đảm bảo an toàn năm 2018: Tổng kinh phí cấp cho 30 địa phương là 500 tỷ đồng.

(4) Đối với xử lý sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông các tỉnh miền Trung: Tổng kinh phí cấp cho 10 địa phương là 800 tỷ đồng.
4. Về hỗ trợ giống khắc phục hậu quả thiên tai:

Trong năm 2018, ngân sách trung ương đã cấp bổ sung cho các địa phương 566,364 tỷ đồng cho 17 địa phương để hỗ trợ khôi phục sản xuất theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổng hợp, cấp kinh phí hỗ trợ địa phương bị thiệt hại do ảnh hưởng từ các đợt thiên tai lớn theo quy định.

5. Về hỗ trợ bằng hiện vật:

- Lương thực: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 6.975 tấn gạo hỗ trợ lũ lụt cho nhân dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ.

- Vật tư thiết bị: Triển khai xuất cấp vật tư thiết bị cho các địa phương và phối hợp với với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn triển khai xuất cấp trang thiết bị theo kế hoạch năm 2018 để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương với tổng giá trị xuất cấp khoảng 302,35 tỷ đồng, gồm các loại máy bơm nước, máy phát điện, nhà bạt, xuồng, phao cứu sinh, thiết bị khoan cắt.

- Thực hiện xuất cấp đối với các Bộ, ngành quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện xuất cấp hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với tổng trị giá khoảng 217 tỷ đồng, bao gồm vắc xin, hóa chất và hạt giống các loại.

II. Về quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai:

1. Ngày 19/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg về quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai; theo đó, quy trình hỗ trợ thực hiện như sau:

- Đối với khắc phục hậu quả mưa lũ, lụt bão: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thiệt hại do thiên tai gây ra thuộc trách nhiệm khắc phục của địa phương; nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của địa phương; huy động nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai; nguồn dự phòng ngân sách địa phương, dự phòng ngân sách trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương. Trường hợp khẩn cấp, Bộ Tài chính thực hiện tạm ứng ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg nhằm đảm bảo việc hỗ trợ kinh phí được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

- Đối với khắc phục hậu quả hạn hán: Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Căn cứ báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đề xuất phương án gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương. Từ ngày 01/7/2018, thời điểm Luật thủy lợi có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Luật thủy lợi và Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết Luật thủy lợi.

2. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; theo đó trình tự, thủ tục hỗ trợ các địa phương như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương. Trường hợp thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ theo quy định; căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Tài chính thực hiện ứng trước kinh phí cho địa phương để thực hiện (tối đa 70% mức ngân sách trung ương hỗ trợ). Sau khi địa phương có báo cáo quyết toán kinh phí, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi khoản kinh phí đã ứng trước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

III. Một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm đại diện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính) đi kiểm tra công tác sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại 05 địa phương; đồng thời có Công văn số 13928/BTC-NSNN ngày 13/11/2018 đề nghị các địa phương khác tự rà soát, kiểm tra và có báo cáo gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngày 13/02/2019, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1791/BTC-NSNN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác sử dụng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai. Trên cơ sở đó, tại Công văn số 1434/VPCP-V.I ngày 21/02/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Qua công tác kiểm tra, Bộ Tài chính nhận thấy còn một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai như:

- Thời gian thực hiện phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ còn chậm, đôi khi chưa thể hiện tính cấp bách, khẩn cấp cần thiết khi xử lý sự cố.

- Có trường hợp địa phương sử dụng kinh phí để khắc phục, kết hợp nâng cấp, kiên cố hóa, mở rộng công trình mang tính chất đầu tư lâu dài, chưa thực hiện đúng quy trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước.

- Khi thực hiện phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ, một số địa phương đã sử dụng kinh phí hỗ trợ đợt thiên tai này để khắc phục hậu quả của đợt thiên tai trước đó, mặc dù đợt thiên tai sau không bị ảnh hưởng trực tiếp, chưa phù hợp với đối tượng khi đề xuất hỗ trợ và được Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ.

- Một số khoản kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ được địa phương phân bổ, sử dụng chưa đúng mục đích, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính kiến nghị:

- Các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong trường hợp để xảy ra một số tồn tại nêu trên, có giải pháp để khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị rà soát các dự án khẩn cấp sử dụng vốn ngân sách trung ương, hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo kinh phí hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí./.
BỘ TÀI CHÍNH
	UBND TỈNH HÒA BÌNH

BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THAM LUẬN
Bài học kinh nghiệm trong ứng phó lũ quét, sạt lở đất, phục hồi tái thiết sau thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018


Hòa Bình là một tỉnh miền núi, địa hình đồi núi dốc, hiểm trở đi lại khó khăn, trên địa bàn tỉnh có nhiều hồ chứa, các sông chảy qua tỉnh cấp nước, lòng sông suối hẹp và thường có độ dốc cao. Các năm gần đây, thiên tai xảy ra liên tiếp và bất thường điển hình xảy ra là các hiện tượng thời tiết cực đoan, giông, lốc, sét, mưa đá từ cuối tháng 4, tháng 5, ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa kéo dài dẫn đến ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực sườn đồi dốc, bờ sông suối có độ dốc lớn,...

Sau trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2017 đến năm 2018 thiên tai tiếp tục diễn ra, lũ quét, sạt lở đất vẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

I. DIỄN BIẾN CÁC TRẬN SẠT LỞ ĐẤT VÀ LŨ QUÉT ĐIỂN HÌNH XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Cuối năm 2017, trận mưa lũ lịch sử từ ngày 09-12/10/2017 mưa lũ lớn với tổng lượng mưa cả đợt đạt từ: 293 - 466mm; rạng sáng ngày 12/10/2017, đất đá đã sạt lở nghiêm trọng từ thác Khanh vượt qua suối trùm lên xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc làm 18 người chết. Ngoài ra, hiện tượng sạt lở đất còn diễn ra tại hàng trăm điểm trên toàn tỉnh, gây nhiều thiệt hại về về tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là huyện vùng cao Đà Bắc, mưa lũ đã gây sạt lở, hư hỏng các tuyến đường giao thông và làm sạt lở cả một xóm dân cư (số lượng hộ, nhân khẩu) xuống lòng hồ sông Đà.

Trong năm 2018 sạt lở đất đã liên tiếp xảy ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trên địa bàn các huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Cao Phongvà thành phố Hòa Bình,... Một số vụ điển hình: Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 14/7/2018 và hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2018 đã gây sạt lở đất khu vực tổ 26 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình vào ngày 30/7/2018 làm sạt lở nhà của 29 hộ dân, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 35 hộ đến nơi an toàn; Khu vực sạt lở đất tại Km3+100 đường tỉnh lộ 445 (khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn) làm mất an toàn 08 hộ dân sinh sống quanh khu vực, chia cắt giao thông giữa khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ với thị trấn kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn và các vùng phụ cận. Khu vực xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình làm sạt trượt một số căn nhà xuống hồ Hòa Bình.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRƯỚC, TRONG VÀ SAU THIÊN TAI
Để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, ngay từ đầu năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo công tác kiện toàn, ban hành quy chế, kế hoạch, , thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực, trang thiết bị; phân công các thành viên phụ trách các địa bàn huyện, thành phố, ban hành Kế hoạch công tác, ban hành các công điện, chỉ thị trong công tác phòng chống thiên tai, xây dựng các phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão, phối hợp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thực hiện diễn tập xả lũ hồ Hòa Bình, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24; yêu cầu các địa phương xây dựng phương án di dời dân khẩn cấp các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh bám sát địa bàn, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị trong toàn tỉnh trong công tác ứng phó, phòng chống với thiên tai. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo thành viên các tổ công tác phối hợp với các ngành liên quan đi kiểm tra, đánh giá tình hình tại các địa phương; tổ chức các đoàn công tác xuống các địa phương kiểm tra, đôn đốc. 

Đối với các điểm sạt lở nghiêm trọng và có nguy cơ sạt lở, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc họp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các bên liên quan quyết định kịp thời các giải pháp khắc phục hậu quả do sạt lở đất gây ra ;

  Đối với các khu Tái định cư đang triển khai, tỉnh đã chủ động tạm ứng kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng các tái định cư cho các hộ dân mất nhà ở do thiên tai gây ra từ năm 2017, 2018 ổn định đời sống cho nhân dân tại 13 khu Tái định cư tại các huyện: Kim Bôi, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình và bố trí di chuyển xen ghép cho 916 hộ thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong khi chờ hỗ trợ từ Trung ương. 

Chính quyền địa phương nơi xảy ra sạt lở, lũ quét luôn chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ; cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, ...; tạm thời khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông để đảm bảo lưu thông; có phương án sơ tán, di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở; Triển khai dọn dẹp vệ sinh, tiêu trùng khử độc chuồng trại, làm sạch nguồn nước.
Trước những thiệt hại nặng nề của địa phương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai đặc biệt là các công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất gây ra, cụ thể: Năm 2017 hỗ trợ kinh phí 260 tỷ đồng xây dựng 81 công trình; năm 2018, hỗ trợ kinh phí 70 tỷ đồng xây dựng 08 công trình. Tính đến thời điểm hiện tại, các công trình được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, khắc phục năm 2017 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng; các công trình năm 2018 đã tiến hành thi công xây dựng, có phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ năm 2019, các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2019 (01 công trình Xây dựng hệ thống chống tràn khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho khu vực phía bờ trái sông Đà – TPHB do phải lập dự án đầu tư, dự kiến khởi công xây dựng công trình trong năm 2019).
Ngoài ra các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên cả nước thông qua Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận tổ quốc và các địa phương đã ủng hộ nhiều lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm khác để giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định đời sống cho người dân. 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Trong những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan và thực tế xảy ra tại địa phương; qua công tác điều hành chỉ đạo, tỉnh Hòa Bình rút ra một số kinh nghiệm như sau:

1. Sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN đến các địa bàn bị thiệt hại do thiên tai, đặc biệt khi xảy ra sạt lở, lũ quét là điều kiện quyết định đến hiệu quả và tiến độ của công tác ứng cứu sự cố thiên tai. Sự phối hợp thống nhất, khẩn trương giữa Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố  và các Sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai đã góp phần vào việc giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; 

2. Trong công tác phòng chống thiên tai, sự chủ động của các các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, công tác chỉ đạo kiên quyết, sự đồng thuận của người dân trong việc ứng phó thiên tai, chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả công việc. Đặc biệt là trong công tác di dời dân khỏi vùng nguy hiểm; công tác huy động lực lượng giúp đỡ người dân trong việc di dời cũng như việc bảo vệ trật tự, trị an trong quá trình di dời; 

3. Vận dụng hợp lý các quy định của Nhà nước trong việc triển khai khắc phục hậu quả lũ lụt, thực hiện các biện pháp đồng bộ trong quá trình xây dựng các khu tái định cư, phân công cụ thể cho các Sở, ngành trực tiếp phối hợp cùng các địa phương cũng đã góp phần đẩy nhanh được tiến độ di dân tái định cư tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai;


4. Việc thiết lập hệ thống cảnh báo mưa (các trạm đo mưa tự động), hệ thống cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất là rất quan trọng. Hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có 21 trạm đo mưa tự động được lắp đặt tại 11 huyện thành phố đã giúp cho công tác chỉ đạo kịp thời trong việc ứng phó với mưa lũ lớn;


5. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền các cấp với địa phương để sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho nhân dân sau thiên tai là điều tất yếu tạo nên tính bền vững cho công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai, là tiền đề cho công tác phòng chống thiên tai đặc biệt là khi xảy ra sạt lở, lũ quét người dân mất nhà ở.


6. Công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai được đặt lên hàng đầu, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống thiên tai là rất cần thiết và cấp bách để người dân nhận biết được các rủi ro thiên tai có thể xảy ra từ đó chuẩn bị các biện pháp phòng tránh.

7. Chủ động huy động các nguồn lực của địa phương đồng thời với việc tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương trong việc khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất. 


8. Các khu vực thường xảy ra lũ quét, chính quyền địa phương đã tập trung di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn, bố trí di dân tái định cư, di dân xen ghép đảm bảo an sinh xã hội cho người dân đến nơi an toàn khi có mưa lũ lớn, do đó, trong những năm vừa qua, hiện tượng lũ quét tuy có xảy ra nhưng không gây ra thiệt hại lớn;


IV. CÁC KHÓ KHĂN

1. Nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn hẹp, thiên tai lại gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, phá hủy nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật, sự hỗ trợ của Trung ương tuy đã kịp thời những vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế (xây dựng các khu Tái định cư, di dân xen ghép, đầu tư sửa chữ các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lơi,..).

2. Dân cư miền núi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sống chủ yếu dựa vào làm nương rẫy, du canh, du cư. Vì vậy, việc tiếp cận thông tin về thiên tai, mưa lũ gặp nhiều khó khăn; sinh sống tại các khu vực dễ xảy ra sạt lở, lũ quét khi ứng cứu gặp nhiều khó khăn. 
3. Công nghệ dự báo bao gồm hệ thống quan trắc, rada, lưới trạm khí tượng thủy văn, nhất là tại các vùng địa hình phức tạp, chia cắt còn chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác dự báo.

4. Sự phát triển cơ sở hạ tầng, các tuyến đường xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở gây ách tắc, cản trở lưu thông, làm chậm quá trình khắc phục hậu quả. Thông tin liên lạc bị gián đoạn không thông suốt do mất điện, thiếu phương án thông tin dự phòng;
5. Trang thiết bị cứu hộ cứu nạn của các lực lượng chủ lực như quân đội, công an và đặc biệt là ở địa phương còn thiếu nhiều, các phương tiện không thường xuyên bảo dưỡng sử dụng, khi cần thiết không vận hành được khiến công tác ứng cứu khi có thiên tai không đáp ứng được yêu cầu, một số nơi còn chưa phù hợp và đang là nhu cầu cấp bách của nhiều địa phương.

6. Công tác dự báo, cảnh báo sớm còn rất nhiều hạn chế và sai sót, chưa thực hiện được dự báo về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chủ yếu mới chỉ dự báo được mưa và lũ trên các triền sông chính. Hệ thống trạm đo mưa hầu hết vẫn đang ở dạng đo mưa thủ công nên tác dụng dự báo bị hạn chế nhiều; 

7. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai, công tác đánh giá  nhanh chỗ ở an toàn cho người dân miền núi còn chậm, chưa đầy đủ.
8. Một số địa phương còn nể nang, né tránh chưa kiên quyết trong việc đôn đốc, hướng dẫn, cưỡng chế người dân khi xảy ra thiên tai mưa lũ. Còn nhiều trường hợp, chính quyền địa phương và một bộ phận nhân dân còn chủ quan khi có thiên tai mưa lũ chưa chịu di dời hoặc vẫn tham gia các hoạt động giao thông, đánh bắt thủy sản... tại vùng nguy hiểm dẫn đến thiệt hại đáng tiếc;


V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương các nội dung sau:

- Sớm xây dựng một đề án mang tính tổng thể về ứng phó, khắc phục thiên tai cho khu vực các tỉnh miền miền núi phía Bắc, trong đó chú trọng hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai, hệ thống thông tin liên lạc nhằm đảm bảo ổn định đời sống , nơi ở an toàn và sinh kế bền vững cho nhân dân các dân tộc khu vực này;

- Sớm phê duyệt dự án tái định cư, ổn định dân cư các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất và sớm cấp kinh phí hỗ trợ các địa phương để nhanh chóng hoàn thành các dự án tái định cư theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
- Về chính sách hỗ trợ di dân tái định cư được quy định tại Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ cho các hộ gia đình trong vùng có nguy cơ thiên tai còn thấp. Đề xuất Chính phủ xem xét nâng mức hỗ trợ di dời cho các hộ dân, cụ thể:

+ Mức hỗ trợ cho các hộ gia đình trong vùng có nguy cơ thiên tai di chuyển nội vùng tối thiểu 50 triệu đồng/hộ;

+ Mức hỗ trợ cộng đồng bố trí dân cư xen ghép tối thiểu 100 triệu đồng/hộ

- Xem xét triển khai ứng dụng các tiến bộ về khoa học công nghệ trong công tác cảnh báo sớm về thiên tai; Nâng cao năng lực dự báo nhằm giúp các địa phương chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai.
- Hướng dẫn, triển khai xây dựng, củng cố lực lượng xung kích PCTT ở cấp cơ sở, ban hành chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho những lực lượng được điều động tham gia công tác PCTT, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.
Trên đây là một số bài học kinh nghiệm trong ứng phó lũ quét, sạt lở đất, phục hồi tái thiết sau thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hòa Bình./.
    BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

     VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TỈNH HÒA BÌNH

	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BCH PCTT VÀ TKCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	


BÁO CÁO THAM LUẬN
Công tác ứng phó với lũ lịch sử trên sông Bùi và bài học kinh nghiệm

Thực hiện Công văn số 19/TWPCTT ngày 15/3/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo về công tác ứng phó với lũ lịch sử trên sông Bùi và bài học kinh nghiệm như sau:

1. Hiện trạng và diễn biến mưa lũ lịch sử trên sông Bùi:

Sông Bùi bắt nguồn từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, có chiều dài khoảng 40km, đoạn thượng lưu dài 20km chảy theo hướng Tây - Đông đến Tiên Trượng thì nhập với sông Tích, tiếp tục chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam và nhập vào sông Đáy tại Ba Thá. Sông Bùi đoạn qua địa phận huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội dài khoảng 23km, chia huyện Chương Mỹ thành 2 vùng:  vùng tả Bùi với diện tích vùng bảo vệ khoảng 28.000ha, số dân được bảo vệ 596.000 người; vùng hữu Bùi có diện tích 6.500ha, số dân được bảo vệ 75.000 người; trong vùng hữu sông Bùi còn có một số nhánh suối nhỏ chảy từ phía Tây đổ về sông Bùi như suối Cầu Tây, suối Vàng... Sông Bùi làm nhiệm vụ ngăn lũ rừng ngang và lũ nội địa đổ về.
- Tuyến đê tả Bùi (cấp IV), dài 14,7km, cao độ đê (7,5-8,0)m, mặt đê rộng (4-5)m; so với quy hoạch, cao trình đê tả Bùi còn thiếu từ (0,5-1,5)m. 
- Tuyến đê chính hữu Bùi, dài 18,65km (cấp IV), cao độ đê (7,3-7,5)m, mặt đê rộng (3-4m). Ngoài ra, hiện tại chưa có giải pháp để ngăn lũ rừng ngang từ sườn núi phía Tây đổ về; hiện trạng tuyến đê hữu Bùi chưa được liền tuyền mà được ngăn cách từng đoạn bởi các tuyến đê bao (Bùi 2, Thuần Lương, Đồng Trồi,...); so với quy hoạch, cao trình đê hữu Bùi còn thiếu từ (1,5-2,5)m.


Hai năm liên tiếp (năm 2017, 2018) đã xuất hiện lũ lớn trên sông Bùi và vượt lũ lịch sử: Năm 2008 (7,41m), năm 2017 (7,14m), năm 2018 (7,51m):

- Đợt mưa lũ từ ngày 10 đến 12/10/2017, lượng mưa đo được tại Lương Sơn Hòa Bình đạt từ 500 - 600mm; mực nước sông Bùi lên cao, đạt đỉnh 7,14m (vượt BĐIII là 14cm); đã gây ngập lụt nghiêm trọng cho huyện Chương Mỹ, gây thiệt hại nghiêm trọng (2 người chết; 1214 nhà ở bị thiệt hại, 7077 nhà bị ngập nước, 1435 nhà phải di dời khẩn cấp; 8693ha cây trồng; tổng số lượng gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi là 316.825 con; thủy sản 9329 ha; 9582m đê bị sạt lở, hư hỏng, 440m kè bị sạt lở, 5263m kênh mương bị sạt lở; 400m đường Quốc lộ bị hư hỏng, 14111m đường giao thông nông thôn bị ngập…).

- Đợt mưa lũ từ 18/7 đến ngày 30/7/2018 (lượng mưa đo được tại Trí Thủy, Chương Mỹ là 541mm); mực nước sông Bùi vượt mức lịch sử, đạt đỉnh 7,51m (vượt BĐIII là 51cm); đã gây ngập lụt nghiêm trọng cho huyện Chương Mỹ, ảnh hưởng cho hơn 3.034 hộ với 12.136 nhân khẩu; nhiều xã bị ngập, thời gian ngập lụt kéo dài (khoảng 20 ngày); thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra: về cây trồng 10.085 ha; tổng số lượng con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi là 120.696 con; thủy sản 1.886ha; và nhiều công trình hạ tâng khác bị hư hỏng: 12.160m đê bị sạt lở, hư hỏng; 80m đường quốc lộ, 36.080m đường giao thông nông thôn bị ngập nước; 2.032m đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng và nhiều công trình hạ tâng, văn hóa khác bị hư hỏng.

2. Công tác chỉ đạo ứng phó, cứu trợ, khắc phục hậu quả:

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND và UBND, MTTQ và các ngành, đoàn thể của Thành phố thường xuyên, liên tục xuống cơ sở để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiêu thoát úng ngập, hỗ trợ, ứng cứu các gia đình khó khăn khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. 
UBND, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN, các đơn vị trên địa bàn huyện Chương Mỹ huy động 100% cán bộ công chức các cơ quan thường trực tham gia công tác phòng chống úng lụt, thực hiện nhiệm vụ theo phương án phòng chống, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng đối phó với diễn biến của mưa, lũ. Phân công lãnh đạo huyện xuống các điểm nóng để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo. Văn phòng Ban Chỉ huy kịp thời nắm thông tin, tổng hợp, báo cáo. Các xã, thị trấn đã tập trung lực lượng, huy động vật tư tại chỗ, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn xử lý chống tràn trên các tuyến đê và di chuyển người, tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm và sẵn sàng cứu nạn. 
Đã huy động trên 1.300 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn: Trường Cảnh sát Vũ trang, trường Sỹ quan đặc công, Trung đoàn 64 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1), Trung đoàn 59 (Sư đoàn 301), Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội), Lữ đoàn 201(Binh chủng tăng thiết giáp), Nhà máy A31 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Ban chỉ huy quân sự huyện; Công an thành phố và Công an huyện… và nhiều loại phương tiện (xe tải, xe cứu thương, xuồng máy) tham gia cứu hộ. Riêng ngày 30/7/2018 (thời điểm lũ sông Bùi lên đỉnh), đã huy động trên 600 cán bộ chiến sỹ, cùng đông đảo lực lượng dân quân và nhân dân các xã dọc tuyến đê tả Bùi tham gia hộ đê chống tràn bảo vệ thành công và đảm bảo an toàn cho các điểm đê xung yếu dài 3.500m, cao 0,8m tại các xã Thanh Bình (1.300m), Tốt Động (300m), Hoàng Văn Thụ (1.200m), Trung Hòa (100m), Mỹ Lương (600m) và cứu hộ nhiều vị trí xung yếu khác (đê bối tả Bùi dài 2.000m, xã Thanh Bình, đê hữu Bùi dài 100m, xã Mỹ Lương, đê Bùi 2 dài 2.000m, xã Nam Phương Tiến, đê Đồng Dâu dài 300m, xã Hoàng Văn Thụ…). UBND các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng công an, quân đội hỗ trợ nhân dân kê kích tài sản, tổ chức sơ tán nhân dân đến địa điểm an toàn; hướng dẫn nhân dân đi lại, không để xảy ra đuối nước, đảm bảo an toàn về điện…
Về công tác cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân, đã kịp thời cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân vùng bị ngập úng của 10 xã, thị trấn (nước uống đóng chai, máy lọc nước, mỳ tôm, sữa tươi, bánh, lương khô, gạo, thịt khô, trứng, muối, nến, đến pin, bột lọc nước, bột giặt, áo phao, tiền mặt….thành phố đã trích 1.912.810.000 đồng từ nguồn kính phí Quỹ Phòng, chống thiên tai của Thành phố hỗ trợ, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân vùng bị úng ngập tại huyện Chương Mỹ và Quốc Oai); cử các đội y tế xuống địa bàn sẵn sàng cấp cứu, phòng thương tích và thực hiện việc khám chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời thực hiện ngay các biên pháp tiêu độc, khử trùng, thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, không đê xảy ra dịch bệnh sau nước rút.
Song song với việc cứu trợ, đảm bảo đời sồng nhân dân, đã thành lập ngay các Đoàn thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại, xây dựng cơ chế, chính sách, lên phương án hỗ trợ, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất sau úng ngập; triển khai ngay xử lý cấp bách, khắc phục sự cố đê điều, công trình thủy lợi.

Đánh giá chung, ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử trên sông Bùi, từ Thành phố đến cơ sở đã chủ động triển khai ứng phó hiệu quả; đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ… thực hiện các biện pháp trong điều kiện của Thành phố trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương cao độ nên đã hạn chế được tối đa các thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và của nhân dân, không để xảy ra vỡ đê, không có người bị đói, rét, không để xảy ra dịch bệnh, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, sản xuất kinh doanh sớm trở lại hoạt động bình thường.
3. Bài học kinh nghiệm:

(1)- Khi xảy ra tình huống úng ngập phải nhanh chóng huy động mọi lực lượng, nguồn lực tham gia phòng chống kịp thời; chủ động phát huy nội lực, kết hợp chặt chẽ với việc huy động kịp thời các lực lượng tham gia ứng cứu, hỗ trợ, đặc biệt là sự tham gia của lực lượng vũ trang.
(2)- Phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và địa bàn chỉ huy cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, từng ngành, từng cấp; trong chỉ đạo phải khẩn trương, quyết liệt, cụ thể, đồng thời phải bám sát vào dự báo, địa bàn để đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả các tình huống; đối với các điểm xung yếu ngoài việc vận động, thuyết phục phải sử dụng cả mệnh lệnh hành chính.


(3)- Tập trung ưu tiên cho công tác bảo vệ đê điều, hồ đập; công tác sơ tán dân đến nơi an toàn; kịp thời triển khai công tác cứu trợ, bảo đảm đời sống cho nhân dân vùng úng ngập; triển khai các đội y tế thực hiện cấp cứu thương tích, đuối nước, sinh nở... sau khi nước rút cần thực hiện tổng vệ sinh môi trường, không để phát sinh dịch bệnh.

(4)- Các trọng điểm, địa bàn có nguy cơ cao về úng ngập phải có giải pháp chủ động triển khai sơ tán dân và tài sản, phương tiện kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra để hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại.


(5)- Sau khi xảy ra ngập úng cần thực hiện ngay các chính sách, quy định về hỗ trợ, khắc phục hậu quả úng ngập đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách đến từng người dân, từng hộ bị thiệt hại, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và phục hồi sản xuất; tổ chức xử lý cấp bách, khắc phục sự cố, hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi, giao thông...

(6)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã xuất hiện ngày càng nhiều những trận mưa với cường độ lớn, đối với các vùng thấp trũng, vùng ảnh hưởng của lũ rừng ngang, vùng phân, chậm lũ trước đây (Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất…), hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa được đầu tư đồng bộ và đáp ứng chỉ tiêu quy hoạch, nên thường xuyên xảy ra ngập úng, tác động tiêu cực đến sự phát triển chung của Thành phố. Giải pháp thời gian tới, căn cứ vào tình hình mưa, úng ngập, năng lực thực tế, những tồn tại yếu kém đã bộc lộ của hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, tiêu thoát úng hiện có, từ đó có xác định các giải pháp khắc phục:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đặc biệt là nghiên cứu giải pháp ngăn lũ rừng ngang từ vùng núi Lương Sơn, Kim Bôi – Tỉnh Hòa Bình đổ về.  
- Đầu tư nâng cấp, tu sửa, xây dựng mới một số công trình đê điều, thủy lợi, tiêu thoát úng đáp ứng được quy hoạch (Đầu tư nâng cấp 50km đê hữu Đáy, 1.400 tỷ; tả Bùi, 264 tỷ; hữu Bùi, 380 tỷ; tả Mỹ Hà, 224 tỷ).

- Về lâu dài cần quy hoạch, sắp xếp lại sản xuất, bố trí lại dân cư cho phù hợp với đặc điểm địa hình, điều kiện tự nhiên, thích ứng với vùng thấp, trũng thường xuyên ngập úng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra./.

BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TP HÀ NỘI
	UBND TỈNH THANH HÓA
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN
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BÀI THAM LUẬN

“Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”

Thanh Hóa là tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, có ba vùng miền đồng bằng, ven biển, trung du và miền núi, địa hình bị chia cắt mạnh. Toàn tỉnh có 102 km bờ biển và hệ thống sông ngòi, hồ đập rất lớn, với 1.008 km đê sông, đê biển; 610 hồ chứa và 1.023 đập dâng. Hầu như không có năm nào Thanh Hóa không phải chịu ảnh hưởng của thiên tai như bão lụt, hạn hán, lốc, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất,... Thiệt hại do thiên tai gây ra đối với Thanh Hóa là hết sức nặng nề, không những thiệt hại về người, tài sản, môi trường sinh thái mà còn tác động sâu sắc tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Năm 2018, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra khốc liệt, đã xảy ra 15 trận thiên tai (gồm: 1 đợt rét đậm, rét hại; 1 đợt gió mạnh trên biển; 3 cơn bão; 1 đợt mưa lũ và 9 đợt giông lốc) gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng cho các địa phương làm 22 người chết; 16 người bị mất tích; 825 nhà phải di dời khẩn cấp; 342 nhà bị thiệt hại hoàn toàn... ước tính giá trị thiệt hại khoảng 2.909 tỷ đồng. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện khẩn trương và hiệu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân.

 
Trong các đợt thiên tai xảy ra năm 2018, đáng chú ý là đợt thiên tai do mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất từ ngày 28- 31/8/2018 gây thiệt hại nặng nề nhất, làm 10 người chết, 2 người mất tích, 3 người bị thương, 287 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 807 nhà phải di dời khẩn cấp, 13.085 nhà bị ngập, 3.433 ha lúa bị thiệt hại; 2.402 m đê bao, đê bối bị nứt, sạt; 48.054 m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi; 122 trạm bơm bị hư hỏng; 91 cống bị hư hỏng; 2 hồ chứa và 35 đập thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng; các tuyến Quốc lộ, đường Tỉnh, đường Tuần tra biên giới bị sạt lở, hư hỏng, sa bồi với khối lượng 1.140.000m3,… và nhiều tài sản khác; giá trị thiệt hại ước tính 1.882 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ trên đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua trên địa bàn các huyện Mường Lát, Quan Hoá gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, cô lập huyện Mường Lát trong nhiều ngày.

Là một tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn xác định công tác phòng chống thiên tai nói chung, phòng chống lũ quét, sạt lở đất nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục; có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Hàng năm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chu đáo công tác chuẩn bị phòng chống lũ quét, sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”. Vì vậy, đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra trong đợt mưa, lũ từ ngày 28 - 31/8/2018. 

1. Về chỉ đạo của tỉnh

 
Thực hiện các Chỉ thị, Đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành các kế hoạch có nội dung phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, cụ thể: Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Kế hoạch xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi.

 Ngoài ra, để chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất, hàng năm UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có các văn bản yêu cầu các cấp, các ngành triển khai các nội dung: Rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nội dung phương án phải cụ thể, chi tiết đến từng thôn, bản, đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tế; thống kê chi tiết dân cư cần phải sơ tán; tổ chức cắm biển cảnh báo tại các vùng, khu vực nguy hiểm thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất; tổ chức diễn tập thực hành sơ tán dân tại thôn, bản để nhân dân nâng cao kỹ năng và ý thức chủ động phòng tránh có hiệu quả; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, xã; đảm bảo thông tin liên lạc và thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, thông tin báo cáo trong mùa mưa lũ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng tránh lũ quét và sạt lở đất đến từng người dân...


2. Kết quả công tác chuẩn bị phòng chống lũ quét, sạt lở đất


Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, hàng năm các cấp, các ngành đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị phòng, chống lũ quét và sạt lở đất theo phương châm “4 tại chỗ”, cụ thể:

- UBND tỉnh đã phê duyệt các phương án: Sắp xếp, bố trí ổn định dân cư nhỏ lẻ và dân cư tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai tại thuộc các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025; Khoanh định các khu vực có khả năng sạt lở đất cao, nguy cơ đe dọa tính mạng con người, phương án bố trí quỹ đất và kế hoạch cụ thể để di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, UBND tỉnh đã phê duyệt 11 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai với mục tiêu ổn định cho 4.835 hộ dân, với tổng mức đầu tư 369.976 triệu đồng; đến nay, các địa phương đã bố trí ổn định được 2.390 hộ với kinh phí thực hiện là 166.847 triệu đồng.
- Hàng năm, UBND các huyện miền núi đã rà soát, bổ sung hoàn thiện phương án sơ tán dân đối với dân cư sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất (theo thống kê năm 2018 có 7.229 hộ/29.051 người). 

- Hàng năm, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN từ tỉnh đến huyện, xã đã được kiện toàn và thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24/24h suốt mùa mưa bão.

- Các huyện có chương trình "135", chương trình kiên cố hoá trường học…đã rà soát, điều chỉnh việc xây dựng các công trình để vừa tránh được lũ quét, sạt lở đất vừa là nơi để nhân dân đến sơ tán khi cần thiết.

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai dự án “ Xây dựng hệ thống quan trắc cảnh báo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa - Giai đoạn 1: 2014 – 2015”. Kết quả đã xây dựng được hệ thống trạm đo mưa bao gồm 15 trạm để phản ánh chế độ mưa thực tại 3 huyện (Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa), có khả năng lưu trữ, tự truyền số liệu qua sóng GSM, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết ở khu vực; thiết lập Trung tâm thu nhận, xử lý, tính toán từ 15 trạm quan trắc và ra bản tin cảnh báo mưa lớn có khả năng gây lũ quét ở phạm vi 3 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh lũ quét hàng năm trên địa bàn 3 huyện trên. 

- Các cơ quan thông tin đại chúng đã kịp thời đưa tin về dự báo, cảnh báo mưa, lũ và công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, giúp các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, đối phó với thiên tai. Công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về thiên tai nói chung và lũ quét nói riêng đã được quan tâm hơn nên đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với thiên tai.



3. Công tác triển khai, ứng phó và khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất gây ra trong đợt mưa lũ từ ngày 28- 31/8/2018

* Về công tác triển khai, ứng phó:


Do ảnh hưởng của rãnh thấp, kết hợp với hoạt động mạnh của một vùng xoáy thấp phát triển thành vùng áp thấp đi sâu vào đất liền thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ; từ ngày 28-31/8 trên khu vực thượng nguồn các sông của tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to, đặc biệt là từ Lào, tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình; lượng mưa phổ biến từ 100-220 mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Mường Lát 417 mm, Cổ Lũng (huyện Bá Thước) 247,8 mm; Thạch Quảng (huyện Thạch Thành) 242,3 mm,.. đặc biệt lượng mưa ngày lớn nhất đo được tại Mường Lát là 283mm (là lượng mưa ngày lớn nhất trong lịch sử). Trên các sông đã xảy ra một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ trên sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi dao động từ xấp xỉ đến trên Báo động III, đặc biệt khu vực trung lưu sông Mã thuộc các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy mực nước đỉnh lũ đã vượt mức lũ lịch sử năm 2007.


Để chủ động ứng phó với mưa, lũ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành nhiều Công điện triển khai đến các cấp, các ngành; trong đó tập trung chỉ đạo về công tác phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi có mưa, lũ… Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã trực tiếp xuống các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ; các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bám sát các địa bàn được phân công để chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai.


Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, các địa phương đã tổ chức sơ tán 12.314 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn; trong đó các huyện miền núi đã tổ chức sơ tán 5.026 hộ sinh sống ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. 


Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 367 cán bộ cơ quan quân sự; 3.187 dân quân tự vệ; 4 xuồng cao tốc, 8 thuyền đơn; 4 xe tải tham gia giúp nhân dân sơ tán, di dời, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; hỗ trợ các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy và Mường Lát 5,7 tấn lương khô, 4 tấn mỳ tôm,…


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 2.500 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tổ chức tìm kiếm người bị mất tích, giúp nhân dân sơ tán, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; riêng đồn Biên phòng Tam Chung đã đảm bảo ăn nghỉ tại đơn vị cho 140 người dân trên địa bàn trong nhiều ngày.


Công an tỉnh đã huy động 1.850 lượt cán bộ chiến sĩ, 85 phương tiện ca nô, xuồng máy, xe chở quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; di dời sơ tán dân khỏi vùng ngập lụt; tổ chức lực lượng cắm chốt, phân luồng, hướng dẫn, cảnh báo, kiểm soát phương tiện giao thông tại các điểm bị ngập, sạt lở đất trên các tuyến Quốc lộ, đường Tỉnh đảm bảo cho người và phương tiện.

Tỉnh đoàn đã huy động 5.000 lượt thanh niên xung kích để giúp nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai tu sửa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Huy động và hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng của mưa, lũ: 2 tỷ đồng, 20.000 cuốn vở viết, 1.000 thùng nước uống, 3.000 thùng mỳ tôm, 3 tấn gạo…


Các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông,... đã hỗ trợ cho các địa phương: 50 tấn gạo, 1.200 gói bột canh, 300 kg muối Iốt, 5.000 thùng mỳ tôm, 10.900 lít hóa chất, 611.500 liều vắc xin chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; 13.645 kg và 363.000 viên Cloramin B, 3.670 thùng Aquatabs, 12.300 kg phèn chua, 3.100 lít hóa chất Permethrin 50EC, 2.000 lít hoá chất Enchoice, 81 lít dung dịch sát khuẩn, 27 cơ số thuốc y tế… để cứu trợ cho các hộ dân phải sơ tán, bị cô lập; xử lý môi trường, nguồn nước uống và nước sinh hoạt, chủ động phòng chống dịch. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị phối hợp với các địa phương để khắc phục các sự cố về giao thông, thủy lợi, đê điều, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế,... 


* Công tác khắc phục hậu quả: 

Ngay sau thiên tai, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28-31/8/2018 được thực hiện khẩn trương, hiệu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân, cụ thể:

- Về hỗ trợ an sinh: Chính quyền các địa phương và các ngành đã thực hiện hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình có người chết, mất tích theo đúng quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hỗ trợ các gia đình có người chết và mất tích 5 triệu đồng/người, người bị thương 2 triệu đồng/người theo quy chế hoạt động của Quỹ cứu trợ Mặt trận; nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thể cũng đã tổ chức quyên góp, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Sở Công thương đã huy động hàng hóa, nhu yếu phẩm gồm: 50 tấn gạo, 5.000 thùng mỳ tôm, 1.000 gói muối i ốt, 600 gói bột canh, cứu trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thể cũng đã hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt (thông qua Ủy ban MTTQ, Hội Chữ thập đỏ và hỗ trợ trực tiếp cho người dân).


- Về đảm bảo đời sống cho nhân dân: Các địa phương đã triển khai phương án đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, chủ động sử dụng nguồn đảm bảo xã hội đã được phân bổ cho địa phương và huy động nguồn lực tại chỗ hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiếu lương thực. UBND tỉnh đã phân bổ 2.399 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ nhân dân các huyện bị ảnh hưởng do mưa, lũ. Đến nay, các hộ đã được cấp phát gạo đảm bảo đúng đối tượng, đủ định lượng cho người dân cả trước và sau Tết; không có người dân thiếu đói mà không được cấp gạo hỗ trợ.

- Về khắc phục nhà ở: Đã tổ chức tu sửa, dựng lại nhà, xây nhà mới cho 643 hộ có nhà bị thiệt hại >50% hoặc phải di dời khẩn cấp (chủ yếu trên địa bàn 2 huyện Mường Lát, Quan Hoá); cơ bản hoàn thành xây dựng hạ tầng cho 9 khu tái định cư (Mường Lát 3 khu, Quan Hóa 6 khu), đảm bảo tái định cư cho 344 hộ.

- Về khôi phục sản xuất nông nghiệp: Ngay sau mưa lũ, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất ngành Trồng trọt năm 2019 và phương án sản xuất vụ Đông năm 2019, trong đó chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương bị thiệt hại do mưa, lũ sớm khôi phục sản xuất; ngoài ra đã xuất 400 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô và 15 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ Quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai khôi phục sản xuất nông nghiệp.

- Về khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: 

+ Đối với các công trình giao thông: Để sớm khắc phục các sự cố giao thông trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã huy động hơn 50 máy xúc, 40 ô tô, 4 tổ phá đá nổ mìn và 4 đơn vị thi công, hàng trăm nhân công phối hợp với các địa phương tập trung thi công ngày đêm khắc phục, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường trọng yếu bị ách tắc; đến chiều ngày 20/9/2018, tất cả các tuyến Quốc lộ bị ách tắc trong đợt mưa, lũ được thông xe. Hiện nay, đã cơ bản hoàn thành công tác đảm bảo giao thông bước 1. 

+ Đối với các công trình thủy lợi, đê điều, nước sạch: Các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức huy động nguồn lực tại chỗ để chủ động sửa chữa, khắc phục các sự cố hư hỏng nhỏ, đảm bảo an toàn, sẵn sàng đối phó với các trận mưa, lũ tiếp theo trong năm 2018. Đối với các sự cố có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, UBND tỉnh đã cho lập dự án xử lý sự cố; đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp, đảm bảo ổn định lâu dài. 
+ Đối với các trường học: Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với UBND các huyện vùng bị lũ lụt đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn huy động cán bộ, giáo viên, học sinh và vận động nhân dân, phụ huynh, các tổ chức đoàn thể tham gia khắc phục thiệt hại, tu sửa nhỏ cơ sở vật chất, thu dọn đất đá sạt lở, san lấp mặt bằng sân trường, các khu nhà làm việc, học tập của học sinh; tổ chức lao động vệ sinh trường lớp gọn gàng, sạch sẽ, nhìn chung các trường học đều kịp khai giảng năm học. Để khôi phục hoàn toàn, đảm bảo ổn định lâu dài các cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng, UBND tỉnh đã cho lập các dự án xử lý, khắc phục khẩn cấp các cơ sở giáo dục bị thiệt hại (Mường Lát 21 điểm trường, Quan Hóa 9 điểm trường, Thạch Thành 1 điểm trường). 

4. Đánh giá, nhận xét về công tác khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất gây ra trong đợt mưa lũ từ ngày 28- 31/8/2018:

 a) Những kết quả đã đạt được

Ngay sau thiên tai, được sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương và các tổ chức, cá nhân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ từ ngày 28-31/8/2018 được thực hiện khẩn trương và hiệu quả, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất cho nhân dân, đưa các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh trở lại bình thường. Kết quả đạt được là do đã thực hiện tốt và đồng bộ các công việc sau:

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và  các đoàn thể, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các huyện bị thiệt hại đã xác định việc khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách; tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để sớm khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

- Huy động được nhiều nguồn lực để kịp thời hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai từ Trung ương đến địa phương, sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm và cộng đồng dân cư.

- Việc tổ chức khôi phục, tái thiết sau thiên tai  được tổ chức nhanh chóng, kịp thời và đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, không để người dân bị đói, khát, trong đó tập trung: tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người chết, bị thương; tổ chức hỗ trợ nước uống, lương thực, chăn màn và các nhu yếu phẩm thiết yếu; sớm giải quyết tình trạng cô lập của huyện Mường Lát, thông xe kỹ thuật trên tất cả các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn, bản,…

- Chế độ thông tin, báo cáo tình hình khắc phục hậu quả mưa, lũ được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định.
b) Những khó khăn, tồn tại

- Do hậu quả lũ lụt gây ra quá lớn, trong khi nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với nhu cầu, còn nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu cần được sửa chữa, tu bổ, nâng cấp để đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài.

- Quá trình khắc phục, bảo đảm giao thông bước 1 gặp nhiều khó khăn do địa hình miền núi phức tạp, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nguồn nhiên liệu như xăng, dầu khan hiếm, mặt bằng đổ thải hạn chế trong khi khối lượng sạt lở, hư hỏng công trình đường bộ lớn, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phức tạp.

- Quy trình, thủ tục khắc phục hư hỏng công trình cơ sở hạ tầng rất phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ khắc phục sự cố. 

- Các chính sách hỗ trợ, khôi phục sau thiên tai hiện nay (Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội) còn nhiều bất cập, mức hỗ trợ thấp, các đối tượng được hỗ trợ còn ít, quy trình xử lý hỗ trợ còn kéo dài.

5. Các bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất năm 2018:

Từ thực tiễn công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do lũ quét, sạt lở đất gây ra trong đợt mưa lũ từ ngày 28- 31/8/2018, chúng tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Một là: Công tác chỉ huy điều hành phải quyết liệt, khẩn trương; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở; phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để cùng triển khai đối phó. 

- Hai là: Công tác dự báo, cảnh báo và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về lũ quét, sạt lở đất và cách phòng tránh cho các cấp chính quyền và người dân đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin  phục vụ công tác chỉ huy, điều hành và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân; chủ động phòng tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai.

- Ba là: Thực hiện phương châm phòng là chính, nên công tác chuẩn bị ứng phó với lũ quét, sạt lở đất là khâu hết sức quan trọng. Trong đó phải đặc biệt chú trọng đến việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải cụ thể, chi tiết đến từng thôn, bản, đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tế. Khi thiên tai xảy ra, việc thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và cơ chế vận hành thống nhất, chỉ huy thống nhất của cấp cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng; cần phải xác định tư tưởng cho người dân biết tự cứu lấy mình trước khi nhà nước đến cứu. Đặc biệt các lực lượng vũ trang đóng vai trò chủ lực trong việc ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 

- Bốn là: Công tác khắc phục hậu quả phải được thực hiện rất khẩn trương, phải dựa vào sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó người dân và chính quyền sở tại tự khắc phục là chính, có như vậy mới sớm ổn định được đời sống và khôi phục sản xuất sau thiên tai. Trong cứu hộ, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, vai trò của cộng đồng với tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó vừa là cơ chế cứu trợ kịp thời và có hiệu quả nhanh nhất, vừa là truyền thống, là nét văn hoá của dân tộc Việt Nam.

- Năm là: Trong quy hoạch, xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng không được làm tăng nguy cơ rủi ro thiên tai và đảm bảo tính ổn định của công trình trước thiên tai. Đặc biệt là xây dựng các công trình hạ tầng ở miền núi như: Bạt núi mở đường phải đảm bảo ổn định, không tạo thêm nguy cơ sạt trượt; làm ngầm, tràn, cầu qua sông, suối không làm cản trở, ách tắc thoát lũ; các trụ sở, trường học, bệnh viện, các công trình công cộng khi xây dựng mới phải theo hướng kiên cố, bền vững lâu dài làm nơi sơ tán dân khi cần thiết; các công trình giao thông liên thôn, liên xã khi xây dựng phải đủ rộng, đủ kiên cố, giảm sạt lở để vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội vừa phục vụ công tác sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra.

6. Một số đề xuất, kiến nghị:

Do lũ quét, sạt lở đất thường xuất hiện bất ngờ, đột ngột, mức độ tàn phá lớn, hậu quả gây ra rất nặng nề; trong khi công tác dự báo lũ quét, sạt lở đất  hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để chủ động phòng tránh hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại do lũ quét gây ra, tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và các Bộ, ngành Trung ương:

 - Xem xét tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm 2018, đặc biệt là việc khôi phục các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, nước sạch bị hư hỏng do mưa lũ từ ngày 28 - 31/8/2018 gây ra.

 - Trên địa bàn 11 huyện miền núi Thanh Hóa thường xuyên xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đến nay mới bố trí ổn định được 2.390 hộ sinh sống ở khu vực nguy hiểm; Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Phương án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư nhỏ lẻ và dân cư tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai thuộc các huyện miền núi, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, với nhu cầu ổn định cho 8.100 hộ dân, tổng nhu cầu kinh phí: 385 tỷ đồng. Đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để Thanh Hóa triển khai thực hiện bố trí ổn định dân cư, trong đó ưu tiên bố trí ổn định dân cư sinh sống trong vùng có nguy cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Tiếp tục bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, kiên cố hệ thống đê điều, hồ đập, các công trình trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai để chủ động ứng phó với thiên tai; đặc biệt là các hồ chứa bị xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cao. 

- Đầu tư thêm mạng lưới, thiết bị dự báo, cảnh báo sớm nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi, nhằm tăng cường năng lực cảnh báo, phòng ngừa.  

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá nguyên nhân và đưa ra giải pháp bền vững trong việc phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.

- Để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra giảm bớt khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, đề nghị sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 và số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, trong đó nâng mức hỗ trợ và bổ sung thêm các đối tượng được hỗ trợ.

- Hiện nay, phương tiện tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thanh Hóa còn thiếu và yếu, đặc biệt là phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đề nghị Chính phủ xem xét cấp cho tỉnh Thanh Hóa 01 tàu cứu hộ có công suất lớn để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển trong khu vực khi có bão và ATNĐ xảy ra.

                                   BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN  
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THAM LUẬN
Công tác ứng phó với ngập úng đô thị do mưa lớn 
và bài học kinh nghiệm

1. Tình hình thiên tai

Trong mùa khô năm 2018 thành phố Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn, thì đến cuối năm 2018, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió tây trên cao sau kết hợp với nhiễu động gió đông, các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng từ 19h ngày 08/12 đến 07h ngày 17/12/2018 đã có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa đợt này tại các trạm như sau: Cẩm Lệ: 1.071,0mm, Sơn Trà: 898,2mm, Đà Nẵng: 1.095,0mm, Hòa Bắc: 833,4mm, Hòa Phú: 655,6mm. Trong đó, khoảng thời gian từ 03h-07h sáng ngày 9-12, lượng mưa phổ biến trên địa bàn thành phố từ 300-400mm. 

Lượng mưa quá lớn, vượt quá khả năng thoát nước của hệ thống mương, cống hiện có dẫn đến trận ngập úng lịch sử. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,3 đến 1m, nhiều đường kiệt (hẻm) ngập sâu hơn 1m. Tổng số hộ ngập trên toàn thành phố: 3.661 hộ, chủ yếu là ngập úng cục bộ. Cụ thể như sau: huyện Hòa Vang: 404 hộ; quận Cẩm Lệ: 525 hộ; quận Hải Châu: 913 hộ; quận Thanh Khê: 310 hộ; quận Liên Chiểu: 1.502 hộ; quận Ngũ Hành Sơn: 07 hộ. Trên địa bàn quận Sơn Trà các tuyến đường ở khu dân cư ngập cục bộ. 

2. Về công tác chỉ huy ứng phó với thiên tai và kết quả

a) Công tác chỉ huy ứng phó

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (BCH PCTT và TKCN thành phố) đã ban hành các Thông báo và Công điện để chỉ đạo các ngành, địa phương:

Triển khai phương án phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất, triển khai phương án sơ tán nhân dân ở những vùng nguy hiểm, trũng thấp, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn; thông báo và cảnh báo cho nhân dân biết để chủ động phòng chống đảm bảo an toàn; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; các đơn vị, lực lượng vũ trang sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương tổ chức di dời, sơ tán nhân dân ở các vùng ngập sâu; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị trực chiến trên hồ và xử lý kịp thời các sự cố công trình; triển khai phương án phòng chống ngập, lụt các khu vực đô thị, các tuyến đường giao thông và vận hành các trạm bơm chống ngập ở khu vực nội thành, chỉ đạo khơi thông cống rãnh thoát nước; Các Chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương và các sở xây dựng chuyên ngành tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng, sạt lở do mưa, lũ lớn cho các công trình và các khu dân cư đang thi công dở dang; tổ chức cảnh báo, chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường chính, tuyến đường huyện, xã, liên thôn, tổ chức sắp xếp các phương tiện giao thông đang đậu đỗ trên quốc lộ 1A đảm bảo an toàn và an ninh; tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khu vực sơ tán đi và đến; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và khu dân cư, nhanh chóng tổ chức khắc phục sự cố điện sau mưa lớn, ngập lụt, ngập úng; chủ động cho học sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang và các địa phương bị ngập được nghỉ học để đảm bảo an toàn; Chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, nhiên liệu để sẵn sàng hỗ trợ khi thiên tai xảy ra; sẵn sàng triển khai phương án xử lý, dọn dẹp môi trường sau mưa lớn, ngập lụt, ngập úng; triển khai phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho du khách, các cá nhân và tổ chức nước ngoài đang sinh sống và làm việc và có phương án hỗ trợ khi cần thiết; sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân và phương án cấp cứu lưu động; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và hóa chất cần thiết để xử lý môi trường sau thiên tai.

- BCH PCTT và TKCN các ngành, các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo công tác triển khai ứng phó với mưa lũ và tình hình thiệt hại về BCH PCTT và TKCN thành phố để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng.

- Các thông tin, cảnh báo về mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất đã được Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN thành phố chuyển đến các thành viên BCH PCTT và TKCN và các địa phương trên địa bàn thành phố để chủ động ứng phó.

b) Tổ chức triển khai thực hiện

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học ngày 10/12/2018 và một số khu vực có nguy cơ bị ngập lụt được tiếp tục nghỉ học trong ngày 11/12/2018.

- Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các phương tiện thông tin, đại chúng đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền rộng rãi tình hình mưa, lũ. Triển khai thực hiện phương án phòng, chống thiên tai của ngành, đơn vị; triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức ứng phó, chốt chặn ở những vị trí ngập sâu trên các tuyến đường chính; vận hành các trạm bơm chống ngập...

- Sở Giao thông vận tải điều động lực lượng Thanh tra Giao thông phối hợp với các lực lượng Công an thành phố kiểm tra, chốt chặn, hướng dẫn đảm bảo giao thông các vị trí ngập sâu, ách tắc giao thông; kiểm tra, hướng dẫn yêu cầu các tàu thuyền du lịch trên sông Hàn neo đậu an toàn; các đơn vị quản lý đường huy động toàn bộ lực lượng kiểm tra, khơi thông cửa thu nước, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường; nắn sửa các dải phân cách mềm, điều chỉnh, thu hồi hệ thống biển báo bị ngã; đảm bảo giao thông tại các vị trí sạt lở. Theo dõi, điều chỉnh lộ trình, thời gian các tuyến xe buýt theo tình hình thực tế, tránh các thiệt hại, đảm bảo an toàn.

- BCH PCTT và TKCN các quận, huyện tổ chức triển khai công tác ứng phó, ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, UBND các xã, phường triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, ngập úng.

- Các quận, huyện triển khai phương án phòng, chống lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ven sông Túy Loan và Cu Đê; thông báo cho nhân dân biết tình hình mưa, lũ và các khu vực bị ngập lụt, ngập úng để nhân dân biết nhằm chủ động ứng phó; tổ chức chốt chặn ở những tuyến đường ngập sâu, các ngầm tràn; triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng do mưa lớn cho các khu dân cư…

- Chủ tịch UBND các phường phân công cán bộ, công chức trực 24/24h, đồng thời trực tiếp kiểm tra, thống kê và chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó với tình hình mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn; triển khai lực lượng dân quân thường trực tiến hành giúp các hộ dân di chuyển đồ, vật dụng lên vị trí khác và thực hiện khơi thông các cống rãnh, các hố ga trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường. 

- Các giải pháp triển khai tại hiện trường

+ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải bố trí lao động thường trực tại các khu vực bị ngập, vệ sinh tại các cửa thu nước, vận hành hết công suất các trạm bơm chống ngập, mở hết các cửa tại các hồ điều tiết... 

+ Các Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu đào dẫn dòng, phá dỡ đê quai nhằm đảm bảo thoát nước tạm tại các công trình đang thi công dở dang đồng thời đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, không để xảy ra tình trạng lở, sụp đổ công trình đang thi công.

3. Nguyên nhân tình trạng ngập úng đô thị

Hiện nay, hệ thống thoát nước mưa tại khu vực đô thị của thành phố Đà Nẵng tương đối hoàn chỉnh, mật độ cống tương đối lớn, năng lực chuyển tải nước mưa cơ bản đáp ứng yêu cầu so với tần suất thiết kế. 

Việc thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước của một đô thị luôn phải đảm bảo điều kiện kinh tế - kỹ thuật, nghĩa là năng lực thoát nước chỉ đáp ứng với một tần suất mưa nhất định theo quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế.

Theo số liệu lượng mưa do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ cung cấp thì trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 09/12 đến 23h00 ngày 09/12 tại Trạm Đà Nẵng (đo tại đường Trưng Nữ Vương) là > 750mm, Trạm Cẩm Lệ (đo tại cầu Cẩm Lệ) là > 720mm. Số liệu trên cho thấy trận mưa đợt này là hiếm có trong lịch sữ (lượng mưa lớn và kéo dài liên tục). Điển hình như lượng mưa lớn nhất ngày trong năm 1999 chỉ là 593mm.

Như vậy, nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngập úng diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào ngày 09/12/2018 vừa qua là do lượng mưa đợt này vượt xa tần suất thiết kế đối với hệ thống thoát nước đô thị, cụ thể: Theo tiêu chí thiết kế hệ thống thoát nước trong quy hoạch thoát nước đã được UBND thành phố phê duyệt thì:

- Trạm bơm, hồ điều hòa, kênh dẫn nước chính: Đảm bảo trận mưa có chu kỳ lặp lại P = 10 năm.

- Cống thoát nước chính: Đảm bảo trận mưa có chu kỳ lặp lại P = 5 năm.

- Cống nhánh: Đảm bảo trận mưa có chu kỳ lặp lại P = 2 năm.

(Nguyên tắc thiết kế này cũng phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài).

Trong khi đó, qua đánh giá sơ bộ thì lượng mưa đợt này có chu kỳ lặp lại P > 20 năm (kể từ năm 1999) nên hệ thống thoát nước hiện trạng không thể đáp ứng được. Việc xây dựng một hệ thống thoát nước đáp ứng được tất cả các trận mưa kể cả trận mưa lịch sữ như ngày 09/12/2018 vừa qua là không khả thi về bài toán kinh tế - kỹ thuật.

Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khác như sau:

- Một số dự án thoát nước đang triển khai thi công dở dang nên ảnh hưởng một phần đến khả năng thoát nước tại phía thượng lưu. 

Các dự án đang thi công dở dang do vướng giải phóng mặt bằng, khớp nối dự án giữa cũ và mới gặp nhiều khó khăn, một số vị trí chưa khớp nối được gây nên ngập úng cục bộ.

- Một số công trình do vướng thủ tục chưa triển khai kịp thời (dự án Phát triển bền vững nên chưa khớp nối thoát nước tổng thể.

- Một số tuyến cống được xây dựng từ lâu, sử dụng các loại vật liệu có độ bền thấp như đá, gạch,... qua nhiều năm sử dụng hiện nay đã hư hỏng xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu thoát nước. 

- Cửa thu nước tại một số khu vực không phát huy tối đa năng lực thoát nước do đã bị người dân đậy lại nhằm mục đích ngăn mùi hôi. Đây có thể xem là nguyên nhân không nhỏ góp phần gây nên tình trạng đọng nước cục bộ trên mặt đường. Bên cạnh đó, tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước còn phổ biến gây cản trở dòng chảy, làm giảm tiết diện thoát nước trong cống. 

4. Tình hình thiệt hại

a) Về người: 01 người chết 

b) Về Nông nghiệp: thiệt hại về lúa, rau màu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả, nấm, gia súc chết trôi, gia cầm chết trôi...

c) Sạt lở về giao thông, thủy lợi...

Tổng thiệt hại ước tính: 25 tỷ đồng.

5. Công tác khắc phục

- Ngay sau thiên tai, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả; thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

- Các sở, ban, ngành và quận, huyện đã tập trung huy động nguồn lực đảm bảo giao thông, khơi thông cửa thu nước, xử lý thoát nước đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bị ngập nặng; tổ chức dựng lại các cây xanh bị ngã đổ, dọn vệ sinh ngay trong sáng ngày 10/12/2018.

- Ngành Y tế đã tập trung triển khai công tác phòng dịch, không để phát sinh các ổ dịch trên địa bàn.

6. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- BCH PCTT & TKCN thành phố được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, nhận thức cao của nhân dân của nhân dân, rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai lớn.

- Sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các Sở, ngành, địa phương,  lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, công tác tham mưu chỉ đạo điều hành đã đáp ứng kịp thời, có hiệu quả khi xảy ra thiên tai nên đã giảm đáng kể thiệt hại về người và nhanh chóng khắc phục hậu quả. 

- Việc xây dựng và cập nhật, hoàn thiện hằng năm phương án Phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là công cụ hiệu quả giúp chính quyền và nhân dân thành phố chủ động triển khai các hành động, biện pháp cần thiết, hợp lý trước, trong và sau thiên tai xảy ra.

b) Khó khăn

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nên việc đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đã ít nhiều có ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, suy giảm diện tích mặt chứa, làm gia tăng nguy cơ rủi ro của thiên tai. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu đô thị, cơ sở hạ tầng cũng góp phần làm gia tăng mức độ rủi ro thiên tai ở các địa phương. Các khu vực trước đây là vùng ngập lũ, hành lang thoát lũ nhưng nay trở thành các khu đô thị mới, được san lấp với cao độ vượt lũ. Các khu đô thị quy hoạch lấn sát ra bờ sông nên hành lang thoát lũ bị thu hẹp. 

7. Bài học kinh nghiệm

- Công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai thích ứng với BĐKH phải được xác định là một trong những công tác quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, phải được rà soát, tăng cường hằng năm, từng bước được lồng ghép vào các chiến lược, quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các lĩnh vực. 

- Các BCH PCTT & TKCN các cấp, các ngành luôn được kiện toàn tổ chức, phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể, hợp lý để chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực, từng địa bàn. 

- Tăng cường nạo vét  các hệ thống sông, kênh, hồ để đảm bảo chức năng điều tiết. Tiến hành nạo vét các cống thoát nước trên địa bàn thành phố trước mùa mưa bão.

- Tăng cường phân loại rác tại nguồn, xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại, nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý nước thải.

- Phải thường xuyên chủ động rà soát lại phương án, xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN giữa các lực lượng BCH PCTT & TKCN các cấp, ngành, để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động hơn, kịp thời và thuận lợi hơn, đạt được hiệu quả cao hơn trong công tác phòng chống thiên tai.

- Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai đóng vai trò then chốt và phải luôn được nâng cao, hiện đại hóa nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến và dự báo xu hướng, mức độ thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.
* Một số giải pháp căn bản nhằm khắc phục tình trạng ngập úng và đảm bảo thoát nước bền vững cho đô thị:

- Thực hiện cải tạo, đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước theo Quy hoạch.

+ Kiểm soát chặt chẽ việc phát triển các khu đô thị mới và phải có cao độ nền đảm bảo tần suất lũ P=5% theo đúng quy định, đồng thời nghiên cứu quy hoạch xây dựng các hồ điều tiết nhằm tăng cường khả năng điều tiết nước, giảm áp lực cho hệ thống mương cống đô thị hiện hữu.

+ Đối với các vị trí hệ thống thoát nước có bất lợi về cao trình (cửa xả thấp so với mực nước biển, sông) thì xây dựng trạm bơm cưỡng bức. 

+ Đối với các khu vực dân cư hiện trạng có hạ tầng thoát nước xuống cấp, hoặc chưa được đầu tư thì từng bước rà soát, đầu tư xây dựng bổ sung nhằm đảm bảo khớp nối thoát nước với các khu vực xung quanh. 

- Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt và tập trung nguồn lực để triển khai thi công hoàn thành dứt điểm các công trình thoát nước còn dỡ dang, đảm bảo việc thoát nước thông suốt thượng lưu, hạ lưu.

- Các Ban quản lý khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công các công trình thoát nước, đặc biệt là các công trình thuộc dự án Phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động từ cấp xã, phường, quận, huyện việc bảo vệ công trình thoát nước, không bịt cửa thu nước, xả rác xuống hệ thống thoát nước. Công tác này phải thực hiện thường xuyên, lâu dài. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến công trình thoát nước nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động đúng chức năng và năng lực theo thiết kế ban đầu.

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong cảnh báo ngập lụt tại các điểm, khu dân cư, đường giao thông có nguy cơ ngập sâu. Các hình thức cảnh báo bằng âm thanh, đèn ứng với các mức ngập từ thấp đến cao để người dân biết và chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

* Một số kinh nghiệm trong việc xử lý thoát nước, ngập úng đô thị:

- Tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch thoát nước đô thị để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đô thị đảm bảo khớp nối tổng thể. Việc triển khai đầu tư cần đồng bộ từ thượng lưu đến hạ lưu, tránh tình trạng ngập úng cục bộ.

Trong thời gian qua, thành phố đã thực hiện thành công các dự án Thoát nước vệ sinh môi trường, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, và hiện nay đang tiếp tục tiển khai dự án Phát triển bền vững, trong đó có hợp phần về thoát nước đã cải thiện rất nhiều hệ thống thoát nước đô thị, từng bước xóa đi các điểm ngập úng.

- Hằng năm rà soát, cập nhật hoàn thiện phương án ứng phó tiêu thoát nước khu vực đô thị trình UBND thành phố phê duyệt, cập nhật các điểm, khu dân cư có nguy cơ ngập mới, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó.

- Quá trình quy hoạch chỉnh trang đô thị cần tuân thủ nguyên tắc giải tỏa đi hẳn các khu vực không đảm bảo về cao trình thoát nước, kết hợp với nâng cấp hạ tầng thoát nước, tránh xuất hiện các khu vực hạ tầng không đảm bảo bị vây quanh bởi khu vực san lấp mặt bằng, phát triển khu dân cư mới.

- Việc xây dựng hồ điều tiết trong đô thị được xem là một giải pháp đảm bảo thoát nước bền vững, với chức năng giảm tải cho hệ thống mương cống của đô thị, đồng thời góp phần tăng cường cảnh quan, mảng xanh đô thị, cải thiện vi khí hậu cho đô thị. Đà Nẵng cũng không nằm ngoài quy luật đó. 

- Các địa phương chủ động triển khai thực hiện kế hoạch xử lý thoát nước hàng năm, tập trung công tác nạo vét, sữa chữa mương cống hư hỏng, trong đó cần xác định vị trí, khu vực ưu tiên do nguồn kinh phí còn hạn chế.

- Việc triển khai các công trình xử lý thoát nước thường gặp khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện trong những năm gần đây cho thấy đã gặp nhiều vướng mắc từ phía người dân đối với chính sách đền bù, phương án tái định cư. Vấn đề này cần sự nỗ lực rất lớn từ phía các địa phương, UBND các quận huyện liên quan đến công tác dân vận, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá chỉnh cải tạo, chỉnh trang đô thị.

- Việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh công trình thoát nước cũng góp phần rất lớn vào việc xử lý thoát nước, ngập úng, vệ sinh môi trường. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động từ cấp xã, phường, quận, huyện việc bảo vệ công trình thoát nước, không bịt cửa thu nước, xả rác xuống hệ htống thoát nước. Công tác này phải thực hiện thường xuyên, lâu dài. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến công trình thoát nước nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động đúng chức năng và năng lực theo thiết kế ban đầu.

Tóm lại, vấn đề thoát nước đô thị cần được quan tâm từ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng đến quản lý, vận hành đảm bảo đồng bộ, khoa học và liên tục. Việc quản lý thoát nước đô thị cần có kế hoạch hàng năm nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc liên quan, phân công trách nhiệm cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện. Kinh phí duy trì hệ thống thoát nước cần được đảm bảo theo sự phát triển của đô thị. Đồng thời, sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc giải quyết thoát nước, ngập úng đô thị, vệ sinh môi trường là rất quan trọng.

Trên đây là báo cáo tham luận của BCH PCTT &TKCN thành phố Đà Nẵng về Công tác ứng phó với ngập úng đô thị do mưa lớn và bài học kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng trong năm 2018. Kính chúc quý Lãnh đạo và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TP ĐÀ NẴNG

	UBND TỈNH KHÁNH HÒA
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BÁO CÁO THAM LUẬN

I. TÌNH HÌNH DIỄN BIẾN THIÊN TAI, CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC MƯA LŨ TRONG NĂM 2018

1. Khái quát chung tình hình thiên tai 

Khánh Hòa là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ có diện tích tự nhiên là 5.197 km2. Địa hình của tỉnh khá phức tạp, đồng bằng nhỏ hẹp xen kẻ đồi núi, sông suối ngắn, độ dốc lớn nên lũ tập trung nhanh, sức tàn phá lớn, nhiều loại hình thiên tai tác động trực tiếp như bão, lũ lụt, hạn hán thiếu nước thường xuyên xảy ra. Trong các năm vừa qua, do tác động của biến đổi khí hậu, tỉnh Khánh Hòa đã liên tục chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhà nước và người dân trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu thống kê thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất, hạn hán xảy ra trong 4 năm gần đây (từ năm 2015-2018) đã làm 80 người chết, hơn 95.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, 950.000 nghìn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi... bị hư hỏng, với tổng thiệt hại hơn 17.800 tỷ đồng. 

Đáng chú ý vào cuối năm 2018 do ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão số 8, số 9, đã làm xuất hiện những cơn mưa lớn xảy ra bất thường, tập trung lượng mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn tại một số khu vực ven biển như khu vực thành phố Nha Trang, Cam Ranh… (với lượng mưa đo được trong vòng 03 giờ lên đến 235mm), làm xuất hiện lũ, lũ quét, sạt lở đất nhiều khu vực gây thiệt hại nghiệm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân. Cụ thể mưa, lũ tháng 11 năm 2018: làm 20 người chết; 352 căn nhà sập đổ, hư hỏng; hơn 50.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 2.000 ha diện tích sản xuất lúa bị ngập lụt, hư hỏng; hơn 225 công trình giao thông, thủy lợi bị sụt lún, gãy đỗ, hư hỏng, nhiều doanh nghiệp bị chìm sâu trong nước làm hư hỏng máy móc, nguyên, nhiên vật liệu… tổng thiệt hại do mưa, lũ gây ra gần 1.240 tỷ đồng.
2. Công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục thiệt hại thiên tai

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 8, số 9 gây ra, thực hiện các Công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương triển khai ứng phó với diễn biến của bão, mưa lũ, cụ thể:

- UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 02 Thông báo, 05 Công điện để chỉ đạo các địa phương ứng phó với mưa lũ do cơn bão số 8, số 9 gây ra, trong đó chú trọng chỉ đạo sơ tán dân tại các khu vực xung yếu, thường xuyên bị ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất; công tác kêu gọi, thực hiện kêu gọi kiểm đếm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền; tổ chức vận hành, điều tiết và đảm bảo an toàn hồ chứa nước; kiểm tra việc dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm tại các khu vực sơ tán dân đến; chỉ đạo bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các địa phương. 

- Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã về trực tiếp địa bàn của từng địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với diễn biến bão và mưa lũ. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo Quyết định phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách đã về trực tiếp tại các địa phương để cùng lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, ứng phó. 

- Các đơn vị tìm kiếm cứu nạn gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị quân đội Trung ương đóng chân trên địa bàn, các đơn vị y tế và các địa phương kịp thời huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ, các y, bác sỹ để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ gây ra; thực hiện tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ sơ cứu người bị thương.

3. Công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Trước thiệt hại quá lớn do thiên tai, mưa lũ gây ra, từ nguồn lực của tỉnh và sự hỗ trợ của Chính phủ, Ban Chỉ đạo trung ương Phòng, chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương, sự giúp đỡ nhiệt tình cả về vật chất, tinh thần từ các tỉnh bạn, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả các đợt mưa lũ năm 2018 gây ra, khẩn trương tái thiết sản xuất và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tỉnh Khánh Hòa đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do mưa lũ năm 2018 gây ra, cụ thể: 

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ các hộ gia đình có người bị chết, bị thương do các đợt lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các địa phương đã thực hiện hỗ trợ các hộ gia đình có người chết, người bị thương theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, đồng thời thực hiện phương án hỗ trợ kinh phí thuê nhà để cho các hộ dân trên ở tạm trong thời gian UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân trên khắc phục về nhà ở; với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các gia đình có người chết, bị thương trên 4,0 tỷ đồng,

- Tập trung các nguồn lực để ưu tiên khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu; phân bổ kinh phí cho các địa phương để sửa chữa, khắc phục hư hỏng về giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất cho người dân. Trong đó, đã phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục đối với 9 công trình hư hỏng nặng cần khắc phục khẩn cấp; UBND tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời chỉ đạo Sở Giao thông vận tải triển khai khắc phục tạm đảm bảo giao thông đối với các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra đảm bảo giao thông thông suốt. Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động bố trí kinh phí hơn 20 tỷ đồng để thực hiện khắc phục các hư hỏng hạ tầng tại các địa phương; đối với hơn 200 công trình hư hỏng còn lại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xem xét, cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện khắc phục.

- Về thiệt hại thuộc lĩnh vực nông nghiệp: Sau khi kết thúc mưa, lũ các địa phương đã khẩn trương rà soát, kiểm tra hoàn tấc thủ tục hồ sơ đề xuất hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo quy định của Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ để đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ. Đến nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm ứng ngân sách tỉnh 33,2 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

1. Đánh giá thực trạng tình hình thiên tai và các nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai năm 2018

a) Thực trạng thiên tai

- Biến đổi khí hậu và tình hình diễn biến thời tiết cực đoan những năm gần đây gia tăng cả về tần suất, cường độ đặc biệt đối với các loại hình thiên tai nguy hiểm như bão mạnh, mưa lớn tập trung diễn ra trong thời gian ngắn và cục bộ. Đặc biệt là đợt mưa lũ năm 2018, trên địa bàn thành phố Nha Trang đã xuất hiện đợt mưa lớn ngoài dự báo và vượt quá tần suất đã gây ra đợt lũ quét đầu tiên trong lịch sử của thành phố; làm thiệt hại rất lớn đối với tỉnh Khánh Hòa.
- Lũ quét, sạt lở đất là loại hình thiên tai phức tạp, khó dự báo, khó xác định để phòng ngừa, phòng tránh, đối phó, đặc biệt qua các đợt mưa lũ năm 2018 một số khu vực không được địa phương xác định có nguy cơ sạt lở đất cũng đã bị sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng (như vụ sạt lở đất tại Phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang; vụ sạt lở đất tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).

b) Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai:
- Địa hình tỉnh Khánh Hòa có diện tích đồng bằng nhỏ hẹp, có nhiều đồi núi xen kẽ và bao quanh; cùng đặc điểm dân cư phân bố tập trung chủ yếu tại khu vực dọc bờ biển và các cửa sông, bên cạnh là các sườn núi (các khu vực dân cư này đã được hình thành cách đây hàng chục năm). Ngoài ra, những năm gần đây tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa đã được chính quyền địa phương và người dân nỗ lực triển khai thực hiện; thu hút nhiều lao động tỉnh bạn đến tham gia du lịch và sinh sống làm thu hẹp quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Nhiều hộ dân tự ý xây dựng nhà ở trên các khu vực đồi núi, do đó khi có mưa lớn vượt tần suất (đợt mưa lũ năm 2018) đã gây lũ quét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.

- Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai ngày một gia tăng về tần suất, cường độ trong khi cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, nhà ở của nhiều hộ dân do còn khó khăn về kinh phí đầu tư nên chưa đáp ứng kịp với khả năng ứng phó khi có thiên tai xảy ra, đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra các thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

- Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn còn thưa nên các bản tin dự báo thiên tai còn có phạm vi dự báo rộng (với địa bàn dự báo chỉ dừng lại ở phạm vi đánh giá khu vực toàn tỉnh, toàn huyện) mà chưa chi tiết đến từng vùng cụ thể cấp xã, cấp thôn làm hạn chế trong việc cảnh báo, dự báo và chủ động ứng phó chi tiết cho từng khu vực nhỏ khi có thiên tai xảy ra.

- Công trình nhà tránh trú thiên tai phục vụ sơ tán dân tại chỗ cũng như tập trung còn rất thiếu, do đó sẽ rất khó khăn để triển khai kế hoạch ứng phó khi có thiên tai lớn xảy ra.

- Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, phát triển khu dân cư, việc xây dựng nhà ở, san lấp mặt bằng xây dựng dịch vụ và phát triển sản xuất làm vùi lấp, ngăn cản, xâm lấn dòng chảy tự nhiên các sông suối, khe lạch; mức độ đô thị hóa, bê tông hóa mặt đất đã làm giảm khả năng thẩm thấu, thoát nước, gia tăng mức độ ngập lụt khi có mưa lũ lớn xảy ra; đây cũng là nguyên nhân làm tăng sự bất thường xảy ra các dạng thiên tai khác như hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn….
- Lực lượng cán bộ chuyên trách phòng chống thiên tai chưa đảm bảo (ở cấp tỉnh còn mỏng, ở cấp huyện và xã chưa có) nên khó khăn trong công tác tham mưu. Nhiều xã, phường chưa chỉ đạo sâu sát công tác phòng, chống thiên tai.
- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai nhiều địa phương chưa thường xuyên thực hiện.
- Người dân còn có tâm lý chủ quan, bất cẩn, thiếu ý thức phòng ngừa, cảnh giác và thiếu kiến thức phòng tránh thiên tai; yếu và thiếu về khả năng phòng, chống nên thường bị ảnh hưởng nặng nề khi có thiên tai xảy ra .  
3. Một số kinh nghiệm và giải pháp ứng phó với mưa lũ 
Từ các thiệt hại do bão số 8, số 9 nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra để địa phương triển khai tốt công tác ứng phó với mưa lũ thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

- Hỗ trợ bố trí đất cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất do mưa lũ năm 2018 gây ra; chủ động kiểm tra, rà soát các dự án thuộc khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở đất nhằm có các biện pháp khắc phục, thu hẹp, thu hồi đối với các dự án không đảm bảo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài sản, tính mạng của người dân. 

- Chỉ đạo quyết liệt trong việc di dời, sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm xung yếu trước khi có thiên tai xảy ra.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức để người dân chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tập trung rà soát các khu vực xung yếu để sắp xếp, bố trí lại dân cư cho hợp lý; đối với những khu vực không bố trí sắp xếp lại được dân cư, thì phải xem xét xây dựng những công trình để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

- Các cơ quan chuyên môn phải chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo, nắm chắc tình hình khí tượng, thủy văn và diễn biến mưa lũ để kịp thời tham mưu trong công tác ứng phó khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tập trung nâng cao năng lực, chuyên môn hóa cho đội ngũ cứu hộ, cứu nạn của tỉnh để kịp thời ứng phó với các tình huống sự cố khẩn cấp do thiên tai gây ra.

- Chú trọng lồng ghép công tác phòng ngừa thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tăng tính bền vững trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực sạt nhằm hạn chế thiệt hại trong các mùa mưa lũ kế tiếp, ngoài công tác triển khai sơ tán dân được tỉnh Khánh Hòa thực hiện hàng năm, kính đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đề xuất Chính phủ quan tâm hỗ trợ tỉnh kinh phí để thực hiện một số nội dung trong công tác phòng chống thiên tai như sau:

- Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” (Đề án 1002); Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thường xuyên tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung lực lượng giảng viên nguồn triển khai thực hiện Đề án 1002; xây dựng các tài liệu đào tạo, tập huống phòng chống thiên tai cho cấp xã.

- Tổ chức nghiên cứu, rà soát các hệ thống cảnh báo thiên tai để có kế hoạch, phương án hỗ trợ kinh phí để lắp đặt bổ sung thêm các thiết bị cảnh báo sớm thiên tai cho các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương.

- Hằng năm hỗ trợ địa phương trang bị phương tiện, thiết bị, vật tư, dụng cụ cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên dùng. 

- Do ảnh hưởng mưa lũ cuối năm 2018 đã làm sập kè và cống thoát nước dưới đường, gây chia cắt giao thông trong khu vực suối Nước Ngọt thuộc xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh, làm cô lập hoàn toàn hơn 300 hộ/1.100 dân thuộc thôn Bình Lập. Hiện tại, để lưu thông qua lại hai bờ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo địa phương lắp cầu tạm (bằng rọ đá trên lắp tấm thép) để phục vụ giao thông cho người dân qua lại (bằng xe máy, đi bộ). Tuy nhiên, để gia cố khắc phục đoạn đường bị hư hỏng nhằm đảm bảo giao thông, vận chuyển của người dân tại khu vực, kính đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đề xuất Chính phủ sớm hỗ trợ kinh phí là 230 tỷ đồng để địa phương đầu tư Dự án “Kè biển chống sạt lở đường giao thông và kết hợp tạo hồ, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh”, nội dung này đã được UBND tỉnh Khánh Hòa trình Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét tại Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 04/01/2019.
- Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án di dời dân tại các khu vực nguy hiểm như: “Dự án di dân vùng thiên tai thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang” với kinh phí 50 tỷ đồng; Ngoài ra, cần ưu tiên hỗ trợ kinh phí là 45 tỷ đồng để thực hiện di dân phòng chống thiên tai đối với một số dự án sau: Dự án tái định cư tập trung dân cư vùng thiên tai tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh 35 tỷ đồng; Dự án ổn định sản xuất cho dân vùng rừng đầu nguồn Tà Lương, Thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn 10 tỷ đồng.

- Dự án tiêu thoát lũ Diên Điền - Diên Phú, huyện Diên Khánh, chống ngập hơn 2000 ha thuộc khu dân cư và đất canh tác, với kinh phí là 70 tỷ đồng.

Với nội dung trên, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa kính báo cáo./.

BCH PCTT VÀ TKCN TỈNH KHÁNH HÒA
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THAM LUẬN

Kinh nghiệm trong ứng phó lũ năm 2018 giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang


Thứ nhất: An Giang là tỉnh đầu nguồn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do đó, hằng năm An Giang chịu ảnh hưởng rất lớn vào mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 11, đặc biệt là các huyện đầu nguồn An Phú, Tân Châu. Vì vậy, An Giang luôn chủ động sống chung với lũ. 
Như chúng ta đã biết, lũ năm 2018 lên nhanh và sớm hơn trung bình nhiều năm từ 7-10 ngày. Đỉnh lũ:

- Tại Tân Châu là 4.09m, trên báo động II là 9cm (thấp hơn 2000 là 97cm, thấp hơn 2011 là 77cm); 

- Tại Châu Đốc là 3.72m, trên báo động II là 22cm (thấp hơn 2000 là 118cm, thấp hơn 2011 là 55cm); 

- Tại Long Xuyên là 2.70m, trên báo động III là 20cm (cao hơn 2000 là 7cm, thấp hơn 2011 là 11cm). 

Như vậy, lũ năm 2018 ở mức khá cao, sau 02 năm lũ lớn 2000 và 2011.

Trong khi đó, Về hạ tầng sản xuất, thì An Giang có 421 tiểu vùng bao sản xuất vụ Thu Đông cho 193.494 ha; có 222 tiểu vùng bao kiểm soát lũ tháng 8 và vùng ngoài đê bao giáp biên giới Campuchia với hơn 60.269 ha đất sản xuất.

Về cơ sở hạ tầng dân cư: Sau năm 2001 được sự hỗ trợ của Trung ương về đầu tư tôn nền vượt lũ xây dựng các cụm tuyến dân cư vùng ngập sâu ĐBSCL, An Giang được đầu tư xây dựng 247 cụm tuyến dân cư. Qua đó, đã bố trí cho 37.993 hộ dân sinh sống có chỗ ở ổn định và an toàn.
Thứ hai: Theo dự báo ban đầu thì đỉnh lũ năm 2018 ở mức trên báo động II và xấp xỉ báo động III. Nhưng để chủ động ứng phó, nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản, quan điểm chỉ đạo của tỉnh An Giang trên tinh thần ứng phó với lũ năm 2018 ở mức trên báo động III. Qua đó, An Giang đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác chỉ đạo điều hành và xây dựng phương án ứng phó: 

- Triển khai thực hiện 04 Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống lũ sớm ở ĐBSCL.

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Ban hành quy chế trực ban điều hành ứng phó thiên tai.

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT theo phương châm 4 tại chỗ tại các địa phương.
- Xây dựng Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. Đồng thời, cũng triển khai Kế hoạch, Kế hoạch hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng.

2. Về công tác thông tin tuyên truyền, truyền thông:

- Tỉnh đã ban hành 20 văn bản chỉ đạo, truyền tải 167 bản tin dự báo thủy văn hàng ngày, 43 bản tin cảnh báo mưa, dông, sét và 03 bản tin dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa đến địa phương và người dân.
- Tuyên truyền, nội dung chỉ đạo điều hành về công tác phòng chống thiên tai, thông tin diễn biến lũ,... với trên 600 bản tin, 45 bài viết phóng sự về tình hình thiên tai, cách phòng tránh.

3. Công tác đào tạo, tập huấn, diễn tập:


- Tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho 1.733 cán bộ xã, ấp.

- Tổ chức 509 lớp dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè, với 15.509 em tham gia tập bơi.

- Tổ chức 06 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai cấp xã với hơn 770 cán bộ và người dân tham gia ở 6 xã của 5 huyện.
4. Công tác ứng phó, khắc phục:

- Tổ chức đưa rước 1.977 học sinh ở những vùng bị ngập sâu đến trường ở các huyện đầu nguồn; tổ chức 13 điểm giữ trẻ mùa lũ với 784 trẻ. 

- Bố trí 399 chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu với 3.654 thành viên tham gia trực lũ.

- Chuẩn bị 156 cơ số thuốc cho 156 xã, phường, thị trấn để dự trữ thuốc chống dịch mùa lũ.

5. Công tác trực ban và tuần tra, kiểm tra:

Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện tốt công tác trực ban và tuần tra, kiểm tra. Qua đó đã phát hiện và xử lý kịp thời trên 160 vị trí cống bọng, bờ bao bị thấm, rò rỉ nước.

Thứ ba: Tác động của lũ đến sản xuất, dân sinh:

- Thiệt hại về người: Không có thiệt hại về người (năm 2000 thiệt hại 134 người và năm 2011 là thiệt hại 23 người).

- Thiệt hại về sản xuất: Năm 2018 lúa bị mất trắng 2.873 ha lúa (chỉ chiếm 1,91 % diện tích xuống giống) do diện tích xuống giống ngoài đê bao. So với năm 2000 thiệt hại 4.947 ha, chỉ bằng 25,75%; so với năm 2011 thiệt hại 5.914 ha, chỉ bằng 21,54%. 

- Ảnh hưởng của lũ đến dân cư, trường học: Có 05 trường học bị ngập đường vào và sân trường (Tân Châu 03, An Phú 01, Chợ Mới 01) so với năm 2000 là 461 điểm trường bị ngập với 130.758 học sinh phải nghỉ học và năm 2011 là 57 điểm trường với 1.364 học sinh phải nghỉ học do ngập lũ.
Thứ tư. Bài học kinh nghiệm:
Thứ 1: Nâng cao vai trò của hệ thống chính trị trong công tác phòng chống thiên tai: Thông qua công tác chỉ đạo, điều hành, chủ động ứng phó với thiên tai.

Thứ 2: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về khả năng tự bảo vệ: chủ động cùng với chính quyền tổ chức điểm giữ trẻ, đưa rước học sinh, chốt cứu hộ và trực tuần tra, kiểm tra đê bao.

Thứ 3: Công tác dự báo, cảnh báo và xử lý thông tin từ Trung ương kịp thời kết hợp với hệ thống thông tin dự báo, cảnh báo của tỉnh: để kịp thời đưa ra phương án ứng phó phù hợp.

Thứ 5. Đề xuất, kiến nghị:

Với tác động của biến đổi khí hậu bất thường và tình hình thiên tai diễn biến phức tạp. An Giang rất mong các viện, trường và Bộ ngành Trung ương tiếp tục nghiên cứu hỗ trợ cho An Giang, như sau:

(1) Các cơ quan dự báo, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, xây dựng cấp độ rủi ro thiên tai cụ thể đến từng địa phương.
(2) Có cơ chế đặc thù để nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai ở địa phương: về đào tạo, tập huấn, tăng cường cơ sở vật chất; về số lượng biên chế làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai ở địa phương. 

(3) Tiếp tục hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện các dự án bố trí di dời ổn định dân cư vùng thiên tai (sạt lở, vùng ngập lũ) giai đoạn 2019 - 2020.

Trên đây là báo cáo tham luận của tỉnh An Giang về bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó với lũ, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản./.
BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN TỈNH AN GIANG

DỰ THẢO





   *  Toàn quốc xảy ra 2.439 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt), giảm so với cùng kỳ năm trước 270 vụ = 09,96%. Hậu quả: Chết 613 người (giảm 384 người = 38,51%) , mất tích 266 người (giảm 09 người = 03,2%); bị thương 850 người (giảm 430 người = 33,59%); cháy hỏng, chìm 682 phương tiện (giảm 1.654 phương tiện = 70,80%); sập đổ 1.742 nhà; hư hỏng 29.860 nhà, ngập 69.237 nhà, hư hại 234.441 ha lúa và hoa màu, chết 615.206 con gia súc gia cầm, sạt lở 4.737.313m3 đất đá; cháy 920 nhà xưởng; cháy khoảng 1.337 ha rừng và thảm thực vật (tăng 589 ha).


   * 6 tháng đầu năm 2019: Thiên tai, sự cố xảy ra 1.115 vụ (giảm 17 vụ=01,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Hậu quả: Chết 230 người (giảm 14=05,73%); mất tích 86 người (giảm 18=17,30%); bị thương 220 người (giảm 31=12,35%); chìm, cháy hỏng 314 phương tiện; cháy 512 nhà xưởng, 1.042 ha rừng và thảm thực vật; sập 282 nhà, hư hỏng 12.995 nhà, hư hại 34.339 ha lúa và hoa màu, chết 5.937 gia súc gia cầm; tràn 4.000 lít dầu.
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TỔNG CỤC THỦY SẢN











� Báo cáo thường niên của công ty Bảo hiểm SWISS Reinsurance Thụy Sỹ công bố ngày 28/12; 


� Trong 10 năm gần đây, TBNN thiên tai làm 303 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính là từ 1,0-1,5%GDP. So với những năm gần đây, số người chết và mất tích năm qua giảm 162 người (42%) so với năm 2017 (224/386 người) và giảm 58 người (26%) so với bình quân trong giai đoạn 2008-2017 (282người/năm), thiệt hại về kinh tế năm 2018 giảm 40.000 tỷ (67%) so với năm 2017 (20.000/60.000 tỷ).


�Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Sìn Hồ (Lai Châu) 254mm, Bắc Quang (Hà Giang) 460mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 222 mm, Quất Động (Quảng Ninh) 442mm


� Số tàu bị chìm do bão, ATNĐ: Năm 2018 là 107 tầu; năm 2017 là 3.682 tàu; năm 2016 là 1.459 tàu. 


� Mặc dù lũ về sớm ngay từ cuối tháng 6, diễn biến phức tạp, khó dự báo, thời gian xả lũ kéo dài đến 45 ngày, song đã đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng phía hạ du và chủ động tích nước góp phần nâng cao sản lượng sản xuất điện, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt.


� Thành viên BCĐ thuộc các Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa triển khai đoàn kiểm tra năm 2018.


� Phối hợp với Cục Dân quân Tự vệ, TW Hội CTĐ, Viện Tổ chức cán bộ Bộ NN, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai xây dựng được Đội xung kích PCTT tại xã Cẩm Thành, Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa và một địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên.


� Bộ Giáo dục, Bộ Y tế đã được triển khai tổ chức tốt việc đưa, đón học sinh vùng biên giới các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do lũ kéo dài; vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh. Các Bộ Công thương; Giao thông, Thông tin Truyền thông, ,..: Khắc phục nhanh chóng các sự cố, , thông suốt, duy trì hệ thống thông tin liên lạc,… phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai; Bộ Công An đảm bảo an ninh, trật tự,..


� Số liệu theo B/c số 18/VP-PCTT ngày 09/01/2019 của Văn phòng UB QGƯPSCTT&TKCN; (Tổng hợp của Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN tính đến hết T6/2019 là 875.294 lượt phương tiện/4.064.789 lượt người trong đó 6 tháng đầu năm 2019 là 71.244 phương tiện/381.852 người).


� Hỗ trợ: khẩn cấp sau các đợt thiên tai 1.480 tỷ đồng; sạt lở bờ biển miền Trung: 800 tỷ đồng; sạt lở bờ sông, bờ biển ĐBSCL: 1.500 tỷ đồng; di dân khẩn cấp: 238 tỷ đồng; hạn hán: 663 tỷ đồng; hỗ trợ xử lý khẩn cấp đê điều và hồ chứa: 1.800 tỷ đồng; di dân khẩn cấp từ nguồn dự phòng kết dư năm 2018: 900 tỷ đồng; các dự án PCTT từ nguồn dự phòng còn dư năm 2018: 2.080 tỷ đồng.


� Ủy ban Trung ương MTTQ, Trung ương Hội chữ thập đỏ, Quỹ phòng Cộng đồng chống thiên tai,..các tổ chức, cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp đã huy động 136,8 tỷ đồng; 08 doanh nghiệp ủng hộ kinh phí trên 31,5 tỷ đồng 150 ngôi nhà.


� 04 Bộ, ngành chưa b/c kết quả triển khai NQ76: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế và Ủy ban dân tộc; 


�  Đến nay có 51/63 tỉnh đã phê duyệt kế hoạch  PCTT, 43/63 tỉnh phê duyệt phương án ứng phó thiên tai; 60/63 tỉnh đã thành lập quỹ Phòng chống thiên tai (03 tỉnh chưa thành lập là Lai Châu, Điện Biên và Quảng Bình), đến hết T01/2019 có 51/63 tỉnh đã thu quỹ với tổng KP 2.066 tỷ, đã chi 838 tỷ, còn lại 1.228 tỷ đồng,...


� Mật độ trạm đo mưa hiện nay khoảng 250km2/điểm, phân bố rất không đều: miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có nơi lên đến 1.000km2/điểm; để đảm bảo cần từ 40-120km2/điểm - Nhật Bản, Hàn Quốc 25-35km2/điểm;


Tại Cơ quan thường trực nhiều nơi chưa xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống giám sát công trình phòng chống thiên tai, chưa được trang bị công cụ bảo hộ, chưa ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ chỉ đạo điều hành,…


� Bão tuyết lớn nhất 70 năm và lạnh kỷ lục âm 490C tại Hòa Kỳ, lũ quét tại Indonesia làm 59  người chết; động đất, núi lửa tại Nhật Bản, Philippin ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Siêu bão Idai đổ bộ vào khu vực Nam Phi (Mozambique và Malawi) ngày 14/3 làm 236 chết và hàng người mất tích, 90% thành phố cảng bão bị phá hủy.


� Từ đầu năm 2019, đã xuất hiện 01 cơn bão, 112 trận giông lốc, sét, mưa đá, 04 đợt mưa lũ, lũ quét, 04 đợt triều cường và 04 đợt rét đậm, rét hại, 07 đợt nắng nóng, 53 vụ sạt lở, 04 trận động đất. Tính đến ngày 15/6, thiên tai đã làm 23 người chết và mất tích, 36 người bị thương; 399 nhà bị sập đổ, 18.132 nhà bị hư hỏng, tốc mái, trên 12.700 con gia súc, gia cầm bị chết; 06 tàu bị chìm, hư hỏng, 81 xuồng, ghe bị chìm, hư hỏng; 117 lồng bè và 33ha nuôi trồng thuỷ sản bị chìm, thiệt hại; 23.460 ha lúa và 3.982ha hoa màu bị ngập, hư hại; sạt lở trên 22.627m3 đất đá, bê tông; 1.452m đê, kè. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 338 tỷ đồng.


� Dịch vụ truyền hình về phòng chống thiên tai phục vụ cộng đồng được sản xuất và phát sóng trung bình hàng năm là 1.365 giờ, cả giai đoạn là 4.096 giờ.


� Mực nước trên sông Bứa tại Thanh Sơn, Phú Thọ là 29,58m (vượt mức lũ lịch sử 1975 là 1,26m) tràn qua đỉnh, gây vỡ đê; sông Bùi là 7,5m (trên BĐ3 là 0,5m), cao hơn đỉnh đê và phải chống tràn trên diện rộng.


� Hồ Bản Vẽ xả lũ lịch sử 4.263 m3/s;
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